flal Gallica 


Sách muc-luc (2e éd.) 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Ï. Sách muc-luc (2e éd.). 1938. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées 
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78- 
753 du 17 juillet 1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique 
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source 
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source 
gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation 
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre 
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages 
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service où un produit payant, un 
support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. II s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent 
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est 
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 


4ƒ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de 
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec 
le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, 
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment 
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


1 57010) /00N 700 vo 


SÂCH 


M UC LU C 


- he Spidi 


IN LẦN THU HAI. 


|+ 
3 

+ 
à 


ZO 


DRL 


CO: 
Le 


per 


< 


D 


7# 
Cj 
(Os 


"C 
L y 


= + 


Nihil obstat 
PR FRANÇoIs MARIE LEMASLE 
VIE: 
Hué, le 3 Juillet 1938 


Imprimatur 
+ FRANÇOIS MARIE LEMASLE 
Vic. Ap. 
Hue, le 3 Juillet 1958 


p _——— = = — m e ons 
E | ` | AN + : re 

f PHAN THU’ NHUT 

i A O EEEN | 


KINH HÁT CÁC NGÀY LÉ 
TRONG QUANH NĂM. 


-mh sn — — 


=- -g = si e 
s ` ant. à = TEE 
L P FAY ì “ee "i PL -i 


LÊ SINH NHỰT Ð. C. G. 


1. Hôm nay ngày Chúa giảng sanh 


— Hôm nay, ngày Chüa giáng sinh, 
Ta phải bỏ tỉnh yêu sự thế. 
Sô bối Chúa thương quá bội, 

Nên liều mình xuống cửu lấy ta. 

— Lë nào mà chẳng động lòng, 
| Khi thấy Chủa làm người bé túi. * 
| Há nō dững dưng tâc dạ, 

Khi thấy Người năm chô xót xa. 
— Ta cùng nhau một ý một lòng, 


PT 


Học đòi kê chăn chiên đang thuổ ấy. 
Mà đem trí đến hang lừa máng có, 
Kinh lay vi Cứu-Thế mới sinh ra. 

— Chớ chi ta mắt đảng xem tưởng, 
Cho thỏa thửa tinh yêu mến - 

Song hê kê lòng trông cũng đặng ; 

Là khi chầu lễ Misa. 

— Thầy đàng thánh tế nữa mùa, 

Có Minh Chúa như sanh mới vậy ; 

Ta phải kính thờ hết dạ, 

Mà đội ơn cất tiếng than hòa. 

— Ai ngử Chúa tôi, 

Xuống thể làm người nơi hang đá, 
Năm trong máng có; 

Trên trời nào thiếu chô cung tòa ? 

— Chôn thiên đàng Chúa ngự chưa đang ; 
Sao muốn chịu sanh nơi hèn mat? 
Trong hang đá, là nơi cầm thú, 

Chúa ưng năm chẳng luận nhuốc nha. 
— Chúa cao trọng tốt lành, . 
Chọn nơi rốt hèn mà năm đó, 


{ Toi bụi tro tòi lỗi, 
| Kiếm nơi nào xứng đặng đỗ nhờ ? 
| — Đầy tớ ăn mặc bằng chủ nhà, 
- Ấy ơn rất hậu, 
Chúa trời xuống sanh nơi loài våt, - 
Rất dôi thiết tha. 
— Chúa đã ưng chọn chô phàm hèn, 
Đề cho tôi nghi ngơi chốn trọng. 
Chúa lạnh léo xuống sanh đồng nội, 
Đồ cho tôi ấm áp trong nhà. 
— Chúa thà khiêm nhượng khó khăn, 
© — Cho tôi đặng phong lưu phú quoi. 

l Chúa đã làm người hèn hạ, 


p Cho tôi lên cõi thọ. cao xa. i 
1 — Chúa chịu khó, cho tôi vui mång, : 
Ñ Công ơn ấy dé hầu kề đặng, ` | 
M Tõi xin dâng linh hồn và xác, 

{  Dôn trọn đời hết dạ phượng thờ. 


— Nguyện theo ý Chúa mọi dàng, 
Vi da thương tôi đường ấy. Amen. 
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2, Kinh chầu máng cỏ. 


Ó mắng co, 
Quới hơn bệ ngọc, báu nữa lầu vàng ; 
Vì Chúa trời sanh xuống hôm nay, 
Chọn lấy mây làm ngai mà ngự. 

Ó máng cỏ, 
Trong quá hòm bia, tôt hon tòa các : 
Vi đặng của châu báu vô giá, 
Đồ ngày sau chuộc tội muôn đân. 

Ó máng cỏ, 
Khác nào đền thánh, ví tợ thiên đàng; 
Vi hôm nay có Chúa Ngôi Hai 
Ngự với mây dấu yêu có mội. 
— Ở máng cỏ, hơn các từng trời, rộng cao 
mấy trượng, một mầy nay chò vì cao lớn; 
Chín trời kia trử Chúa hẹp hỏi. 
— Ó máng cô, tốt lành rất mực, thanh 
quới bội phần; các vì hương lạ khôn đang, 
ngàn ngàn dăm hoa thơm dê vi, 
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— O máng co, báu nữa ngọc vàng, tốt hơn 
` a? % F A! A! ` 
nêm gầm; vi Con Chúa xuống thê, dùng 


_lấy mầy như nệm mà năm. 


— Ở con bò, con lừa, rày mầy nên khôn 
khéo hơn hết loài người ta, vì lấy hơi trong 
mình mầy mà thở ra cho ẩm Chúa. 

— Ở con cháu A-dong ôi! Hãy vào hang 
đá nầy, mà xem loài thú ấy, vì nó khôn 
ngoan lắm thì ta phải then thuồng. 

— Lạy Chúa, chúng tôi đã vô ân bội ngāi 
xin Chúa thương thứ tội duông tình. 

— Chúng tôi xin hiệp với thánh Thần cùng 
muôn vật mà đên ơn Chúa. A-men. 


3. Dôi or Chúa Cứu-thẽ, 


Đội on Chúa Cứu-thể, Thật Con P.C. Cha 
Vốn Chúa sanh ra, 

Trước chưng thuở chưa phàn trời đãi. 
Vi lòng yêu dấu, 

Mói ra đòi chuộc loài người ta. 


RS. DA 


— Thiên Thần xuống truyền xưa, 

Sau sinh bối dòng vua Da-vit. 

Gioang mâng hớn hô. 

Kính thay lòng thánh Ma-ri-a. 

— Pang thuở giá đồng, 

Chúa sanh xuống hang lừa hiu quanh. 
Ban đêm giò ti, | 
Chúa nằm trong mâng có xót xa. 


— Lêu trại su sơ, 
Chôn thành ngoại tư bề trống trải. 


Gió mưa lạnh lêo, 

Tuyết đồng thiên dòi đoạn thiết tha. 
— Vật thấy cũng thương thay: 
Lira khom cúi dâng hơi cho ấm. 
Đêm sáng như ngày vậy, 

Thân thung thăng trỗi tiếng âu ca. 
— Thần mách bảo mục đồng, 

Rú nhau tới thửa nơi chóng chóng. 
Chúng xem tường thánh Tử, 

Vấn khăn nằm đang khóc oa oa. 
— Đức Mẹ ríu gối qui, 


(hầu chwe Chúa, mặt hoa béo hắt, 
Huột loan đường đao cắt, 

Nhìn thấy con lụy ngọc nhỏ sa. 

— Ấy Chúa oai nghi, 

Xuông trần thể giống hinh ti tiên, 

Liêu minh khôn kho, 

Chuộc chúng tôi khỏi phép qui ma. 

— Ớ con thảo tôi ngay, 

Hãy vui bỡi gần ngày ban thưởng. 

Hõi loài gian đẳng nghịch 

Hãy mång, vì đến tiết thứ tha, 

— Ô cáo giáo nhon, 

Chó khá hại tính ta rất báu. 

Nào người ngoạ! giáo, 

Hãy noi theo đàng chính đây mà. 

— Chung phục thỉ đến ngày thánh đãn, 
Thánh Hội công ca tiếng ngâm nga. 

— Thân đã chúc chưng cầu vinh phước, 
Ta phải xin đặng chữ an hoà. 

— Vật còn biết cảm ơn trafngai. 

Người há quên thờ Chúa kính Bà. 


ED 


— Muôn lạy Chúa hài nhi. 
Doi thương tôi chốn cách đầy còn ở. 
Ngira trông Vi Cứu thể. 

Duông thứ tôi, tội trước đã qua. 


— Giúp tôi tớ bên lòng tin cậy, 

Giữ luật điều chẳng chút sai ngoa. 

Rày dưới đất phượng thờ kính mến. 

Sau lên trời vui ve lầu xa. | 
— Lay Chúa đã giảng sinh cho tôi bề ei ‘2 
tir. Amen. 4 


4, Thiên Thần bảo mục đồng 


Hüi mục đồng, hối mục đồng, nghe ta 
bảo tin lành chớ sợ, cho bay xem sử lạ 
đã trông; qua hang đá ngã Bê-lem, thấy 
Đấng đời đời hằng có, làm người bé bé ~ 
mới sanh, nằm máng cô, bó bức khăn, : 
chju lạnh lêo cứu dân đắm đuổi, coi thấp ì 
hèn thật Ghúa hiền vang. 
Tua đừng ngại da, xá chạy mau ehon 
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Mầng hối mång mäng. 
Ở anh em dậy dậy, 
Linh Thần day vưng vưng. 
_ Mau mau xem to mặt, 
Chạy chạy chớ chậm chon. 
Phước chúng ta may män, 
Lòng nhơn Chúa gớm gang. 
Nọ hào quang chói lói, 
Kia hang đá rô ràng, 
Tiếng trẻ oa vàng vàng, 
Nhac Thần nồi rân rân. 
Chúng ta vào kính lạy, 
Đặng xem Chúa tó tưởng. 
“Mầng á mầng mäng vui á vui vui. 
Đội on Chúa muôn đời hằng có, 
Đoái đến tôi là giống không không, 
Ơn soi sáng Thiên Thần truyền bảo, 
Thấy Ngôi Hai thiên hạ đợi trông. 
Bich hèn xin thôi dâng bầu Chúa, 
Con mon cậy tin mến hết lòng, 
Vui à vui vui, 


FRE Var 


Nta đêm đang mù mit, 
Bôn phía phút rạng ngời. 
Hän thật điềm lành, sanh Chúa thánh, 
Đề trời xuống đất cứu dân ngây. 
Vui à vui vui. 
Lửa 
Uwr 
Chúng tôi tuy súc våt, 
Thấy Chúa cũng thương như. 
Tiếng tăm chẳng có, hầu than ngọi, 
Hơi hám tạm đưng thể hóa lu. 
Uúi thở đài thầm ngậm, 
Hà miệng rộng hơi hà. 
Ư ưưư. 


5. Mừng Chúa Ngôi Hai. 


Mầng thay, mäng thay, Mäng thay là 
mång. 
Mâng Chúa Ngĉi Hai, Đề trời xuống thế ; 
Mầng cha oai thê, đánh tội cứu dân. 


Ming thay vån vån. 

Mầng thánh thiền Thần xuống châu Con 

Mầng đông vô số cất tiếng tung hô. | Chúa 
Mầng 1hày vân vån. 

Mầng thấy sáng lòa, khắp nơi hang đá; 

Mầng tin bảo lạ, thiên hạ ngóng trông. 

__ Mầng thấy vån vån. 

Mầng chúng mục đồng, rủ nhau lạy Chúa 

Mầng đi ca múa, địch thôi khong khen. 
Mầng thay vån vân. 

Mầng giống bò chiên, dâng hơi ấm áp; 

Mầng kia giống tạp, mà biết ơn thay. 
Mầng thay vån vån. 

Mầng mảng có nay, nên toà Chúa ngự, 

Mầng hơn các tía, trọng quá lầu son. 
Mầng thay vån vån. 

Mầng giống có rơm, hoá nên nệm chiếu, 

Mầng hơn của báu, quới nữa gẩm hoa, 
Mầng thay vân vân. 

Mäng kinh Đức Bà đồng trinh sanh de: 

Mầng nay đáng Mẹ, sanh Đấng chò che. 


SRE 
Mầng thảy vân vân. i 

Mầng thánh Giu-se, làm cha nuôi dưỡng. 

Mầng lên chức lớn, hơn các thánh xưa 


Mầng thay vån vån. | 
Mầng bấy chúng ta, thật là có phước, | 
Mầng ơn nay được , Thiên Chúa viếng la 4 


Mầng thay vån vån. 

Mầng đã có cha, thử tha tội lụy ; 
Mâng thâm có Mẹ, bàu chữa ta luôn. 
Mầng thầy vån vân. 

Mầng phải biết ơn hàng hằng cám đội 

Mầng tua lánh tội, kính mến Chúa tôi. 
Mầng thay vån vån. 

Mầng ke đến chầu trong ngày lễ cả, 

Mầng vui chớ khá mau lot thửa on. 
Mầng thay pân vân. 

Mầng thảy giáo nhon trọn đời cho nhớ 

Mầng tua ghi giữ đạo Chúa cho siêng. 
Mầng thầy vån vån. 

Mầng phải cầu nguyên cho muôn dân rỗi; 

Mầng ra khỏi lưới ma qui bủa giăng, 


Mầng thay vån ván. 
Mầng tới thiên đàng bối công Cứu thế 
Mäng ơn khôn kê, cám đội vô cùng. 
Mầng thầy mäng thay mång thay là mång. _ 


6. Chúa cả ra ơn 


Chúa ca ra ơn, làm Người Cứu the, 
Chọn Bà làm Mẹ, tiết bạch đồng trinh ; 
Thanh bạch tợ ngân, sạch trong chẳng bợn. 
— Đầy nhon đức ca, cực tịnh cực thanh ; 
Phước lạ sánh mình, như lầu vàng trọng 
Như đơn linh nghiệm, đường giống trọng 
| thiêng ! 
Như hôm bia truyền như ngai Thiên Chúa 
Räng : hơn mọi nữ thánh sủng nhuần thân 
Ven vẹn đồng trinh, đồng trình ven vẹn. 
— Nước Cha trị đến, ngôi cả nữ Vương 
Khúc ngợi ca xang, xướng ca mầng Me 
- — Sạch trong vẹn ve vẹn vẽ đồng trinh 
Bàu chữa muôn dân muôn đân nhờ phước 


— Nhơn từ cực rộng lộng lộng khoan nhon 

Đòn don đòn đơn, là dèn khen ngợi, H 

Vui thay vui thåy, vui thäy vui thay. J 

Vui mầng mầng Chúa; Chúa tôi yêu Mẹ › 

Sạch trong vẹn vẽ, vẹn.vẽ đồng trinh; Ệ 

Tích tịch tình tang, tinh tang tích tảng. 

— Tường vân chất ngất, sáng suốt vừng 

Kia kia thánh Mẫu tay bồng, © | lồng : 

No nọ Hài nhi chơn Chúa. a d 

— Qui chầu bên nọ ông thánh Giutse, “` 

Thần bảo như ghi định ninh đẳng chậy. 

— Vui thấy vui thay, sáng thâu thế, giải, 

Yếng giai sáng soi, can khôn vũ try, ` 

Sáng thâu lộ lộ, sáng suốt lòng người, 

Mầng Chúa ra đời, sáng soi thiên hạ. 

— Nhìn xem thánh Nữ nhan sắc to hoa, 

Chôn chở nguy nga. quới thanh trăm thức 

Thật Me Chúa tôi trọng vọng vô hôi 

Thảm thiết thương ôi, đưởng nuôi Thiên 
Amen. [ Chúa. 


7. Ó Chúa Hài Đồng 


Ở Chúa Hài Đồng, giáng sinh Cứu Thế, - 
Nia đêm giờ tí Chúa mới hiện điềm, [ Sấm 
— Đức Mẹ cầu nguyện, tưởng trong kinh 
Đức Mẹ tưởng gầm, Chúa mới ra ' ngoài 
— Mẹ trải khăn đài vấn con bồng lấy, 
Đức Mẹ khi ấy, tham thiết thương thay. 
— Chúa sinh mùa nầy lạnh lùng giá rét, 
Mẹ nhìn sau trước, chẳng có nơi nào. 

— Mẹ đề Chúa vào, nằm trong máng co, 
Lira bò qui thô, dâng ấm chút hơi, 

— Đức Me vâng lời Chúa cha truyền day, 
Thiên Thần khi ấy, hiện xuống lâm chiêu. 
— Đờn hát đập diều, xướng ca lừng lầy, 
Giuse thức dậy, khi đứng khi qui. 

— Ngọc sảng lu li, hào quang tô rạng. 
Thiên Thần truyền lại, tiêu mục tiều phu. 
— Hải củi dâng vô, nhìn xem thấy Chúa, 
Hài nhỉ nhỏ nhỏ, thật Chúa là Nguòi. 

— Chúa mới ra đòi giáo nhơn chi pháp. : 


Qui ma khép nép, mât via hồn kinh. 
— Thật người tiên sinh, nhờ ơn cực trọng. 
Ba vua lóng nhóng, tìm Chúa trầy sang. 
— Đến ngå ba đàng, ba vua hiệp đó. 
Ba vua nói khó, truyện Chúa ra đời. 
— Chẳng tin mở sâm ra coi, thật nhưjlàm 
ba vua liên rủ vua ấy đi cùng, | vây 
vua rằng chẳng biết, 
— Ba vua bái biệt từ giả Rode.. * Amen. 
NGÀY LÉ ĐẶT TÊN 

1. Hôm nay DB. C. Cha 
Hôm nay Đức Chúa Cha, 
Tôn Con Người lên Vi Cứu Thế. 
Khäp khuyên các giáo hữu, 
Mừng lễ cả cất tiếng tung hô. 
— Mwa hề phạm đến quòn cao, 
Tua phải cậy trông Vi trọng, | mầng 
Trong lòng thỏ kính, ngoài miêng khen 
Kinh tôn danh Chúa trọng vọng vô cùng ; 


EN SN 


Ghín phầm trên trời, muôn dân dưới thể 
Chi nhần chốn địa hình, 

Phải sấp mình kính phục. 

— lên Chúa tôi 

Rất cao rất thánh, đáng ngợi đáng khen, 
Khắp đông tây miệng hằng tán tụng, 

Đầy trời đất ơn phủ chỗ che, 

— lên Chúa tôi 

Vinh hiền vô song, quới thanh quá bội, 
Nhân từ thái tảo cho đến huỳnh hôn, 

Bốn phía dân trời muôn lần chúc thánh, 
— Tên Chúa tôi 

Hất oai phục thánh thần, trọng chói lòa 
Vinh phong đòi khôn vi, [ thiên địa 
Quờn tước thể đâu tày. 

— lên Chúa tôi 

Nhơn đức vô cùng, khoan thay rất mực, 
Hằng duông thứ những kẻ vong ân, 

Hay đoái hoài phô người bội ngāi, 

— Tên Chúa tôi 

Tài cao có một, phép ca không hai, 

Kê đơn cô nhắc lên vì thế, - 
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Người bân khô hưởng phước cói trời. 

— Tên Chúa: tôi, 

Chúng tội khiên bền lòng sở cây, 

Người vếa đuổi an dạ dựa nương, 

Vững tợ thành đồng chắc đường lũy sått. 
— Tên Chúa tôi, 
Vi đường dao säc, nào khác thuần bền, 
Kẻ non gan dứt chira bảy mối, 

Người yếu sức đánh diệt ba thù. 

— Tên Chúa tôi, 

Vừng hồng soi sáng kẻ u mê, 

Thang thuốc chữa chuyên người tật bịnh, 
Ké âu lo hằng an ủi, 

Người xiêu lạc lại dắc dìu, 

Phô chúng hoang đàng, càng thêm sửa day. 
— Lay Chúa lôi, 

AI có lòng tin mà kêu tên Chúa, 

Đầu làm con hoạn nạn, đều đặng chữ an 
Xin ghi tên Chúa vào lòng: tôi | nhàn 
Đồ mến yêu tưởng nhở muôn đời, 

Hằng tin cậy chẳng lia giây phút. Amen. 


Gas mes 
NGÂY LÉ BA VUA 
1. Tam Vương triều thi Cứu Thể 


Anh em ta chầu lễ hôm nay. 
Phải nhớ lời thánh kinh thuổ trước. 
Khi Ngôi Hai xuống thể đặng mười ba 
ngày có ba vua phướng đông thấy vì sao lạ 
bèn hiều đặng Chúa Cứu thế đã giáng sinh. 

Liền trẫy qua thành Bêlem, vào hang đá 
khi ấy ba Vua đều dâng ba vật, và sấp 
mình kính lạy và than rằng : 

Kinh lay Chúa, 

— Đức trọng vô cùng, quòn cao khôn sảnh. 
Ngự trên chín phầm, xem xuống muôn loài 


Từ trời xanh xuống viếng dân đen, 


Khièn lòng đó khôn cầm lyy bạc. 

— AI ngờ Chúa, 

Dựng lò tạo hoá, sửa bức càn khôn. 

Rày ân phép cao sang xuống sanh nơi hèn 
Là hang tâu thú, là chốn phi cầm. | mat 


— Chúa tôi trước vô thi đời đời hằng có, 
Sau vô chung đặc đặc đầu cùng. 
Nay làm người đồng máu đồng loài,  - 
Khác chi kẻ có sinh có tử. 

— Ai ngờ Chúa, 


Dựng đủ toà sao. Làm nên cung nguyệt, "- 
Hày nằm nhờ máng co, $ 
Chịu xót xáy mình vàng. AI 
— Ghúa tôi trên vui bấy Thiên thần,  ˆ | 

Dưới an thay nhon vật, | : | 
Nay chịu chuôi sầu, đượm tuôn giọt thảm. E | 
— Ai ngờ Chúa, =j 


Đức ra trời cám, oai đậy đất Tưng: 
Hày run en cây giỏ tạt, 
Thêm lạnh léo tràn mưa lồng, 


— Chùa tòi sinh nhiều núi ngọc, 
Sam đủ non vàng. 

Nay nệm đỡ lưng nhờ vài nhắm co, 4 
Lại ảo che thần tạm một khăn. ' È 


— On Chúa cao dày thần tôi tro bụi, 
Trước hiện vì sao lạ, chỉ nẻo đem đàng, 


= — Nay ban giúp ơn thiêng, no quon nhằm 
Lay Chúa mới sinh còn bé, [ thể 


Vị đàn chịu thậm dày. 
Có lè nào lòng tôi chẳng đẳng cay, 


— 


Có lē nào sự thể còn ngon ngọt ! [ cầu 


— Nhân đầu mạng sống cũng chẳng tham 
Nay nước mọn ba tôi, lễ đơn ba giống 


Vàng cùng nhũ hương, một được dàng hầu 
Chúa, 


= Lượng trên phán nhậm; chúng dưới ngửa 


Dung ba tiêu quốc lai trào, | trông 


F Nhờ Chúa chí tôn chiếu hộ 


— Chúng tòi sấp mình lạy Chúa, 
Muôn muôn tuôi thọ chẳng củng. 


Thật vi Cứu thể, vốn Chúa thiên cung, 


Nguyện kính thô, chẳng dam hai lòng. 
Tip, mến, cậy, thiết hơn mọi sự. Amen 


E, ce 
2. Tam vương lai triều 4 

Vui à vui vù. : E 

Kieng tỉnh vừa lô rang, 2 

Cru thế mới ra dòi; 

Nhiều thuổ châu trấm ngồi ngóng Chúa, M 

Dòng phương bạc lễ tới xưng lôi. 

Thi ân nhuần trầm họ, 

Giáng phước gội muôn loài. 

— Mäng thay, mång thay, mầng thay là 

Mäng thấy ngồi sao hiện ra chói lói [ mầng. 

Mâng nay Cứu Thể tò dấu giáng sinh. 
Mäng thay, vån vån. 


— Mầng có Sãm kinh trước đà ghi chép, 
Mâng dòng Gia-côp sau Chúa sinh ra. 
Mäng thay... 


— Mäng ở côi xa Ba Vua Đông thô, 
Mäng tin tỏ rõ chẳng chút nghi nan. 
LISE Es 

Mãng thay... 


— Mâng kíp lên đàng trầy theo sao lạ, 
Mầng lên xe giá, lễ vật tới dàng. 


ACT siêu 


Mầng thay. 
— Mäng có kiêng tỉnh dân đàng di trước 
Mầng theo nổi gót ngày sáng luôn đêm. 
Mầng thảy. 
— Mầng tới Sa-lem, sao bèn ân dạng, 
Mầng tin khôn hẳn, tìm hỏi Ro-de.. 
Mầng thay. ... 
= Mäng däng tin nghe thánh kinh ghi chì 
Mầng rằng : Gứu-thế sinh ở Bê-lem, 
Mầng thay. . | 
— Mäng phải di tìm xa xuôi chẳng nai, 
Mầng sao nay lại soi sắng như xưa. 
Mầng thay... . 
— Mầng cám ơn đưa, Bê-lem đã tới, 
Mầng sao đứng lại hang đá chỉ vô. 
Mầng thảy... 
— Mầng bấy Ba Vua xuống xe vội va, 


_Mầng vào hang đả cất tiếng than rằng : 


Kinh lay Chúa mới giáng sinh, 
Thương chủng tôi nước xa ngàn dăm. 
Day Ngôi sao soi sáng, 


MẠN.. E 


Dem chúng tôi châu Chúa ra đời. 

Lê mon chút vàng, cùng nhủ lương mội 

Ba tôi dâng kính lay Chúa nhậm lời; | nhược 

Bái vọng cứu trùng tung hô danh Chúa. 

| Thiên thần báo 

Hõi Ba Vua, hỡi Ba Vua, 

= Nghe ta bảo tin lành chớ ngal ; 

ha Vua đừng trở lại Sa-lem. 

Vi ý xấu lảo Ro-de, 

Cuu thói dữ bắt Vua mà giết; _ 

Và hại con Thiên Chúa mới sanh Í 

Về nẻo mới tới quê nhà. 

Chó nại đàng xa dăm thắm, 

Có ta phù hộ chở che; 

Bình an đôi chữ xa kíp lên xe. 
Ba Vua từ gia Chúa 

Mâng à mäng mầng ! 

Tin lành nghe mầng bấy, 

Đội ơn Chúa Hài nhi: 

Sai Thánh Thiên Thân lời cặn kẻ, 


“Lòng nhơn Cứu Thể rất nhon thay! 


Í Chúa ở tôi về thương chi xiêt ; 
$ On sâu ngãi thảm nhé nào khuây”? 
| Nguyện hết lòng ngay thảo ; 


Kính thỏ Chúa muôn đời. 
Ba vua vê doc đàng 
| Mừng à mừng mừng ! x 
| Vui à vui vui ! 
Ba ta phải vui lòng thẳng chỉ, 
“Đằng quan sơn chớ nại xa xuôi. 
Vui à vui vui! 
Ấy con Chúa ra đời lạnh léo, 
Ta là ai lãnh nẻo chông gai, 
Vui à vui vul! 
Có Thần trước dần đàng che chở, 
Ta chi lo thú dir rừng hoang, 
Vui à vui vui ! 
Soi gương Ghúa đề trời xuống thế, 
Âu là ta giả bệ tir ngai. 
Vui à vui vui ! 
Ro-de bối lòng muông da thú. 


a D ie 


Sao lo mưu hại Chúa Ngôi Hai ? 


Vui à vui vui ! 


Kẻ sâu thiêm mống lòng gian trá, 


Người đâu hay Chúa đã thấu soi. 

| Vui à vii vui! 

Le thi đó trước tìm lay Chúa, 

Dem lòng tin ái mộ hơn dày. 
‘Vur à vu vui, 

Chúng ta phải hết lòng tin kính, 

Nay về sau vàng lệnh dừng sal, 

Vui à vui vui! 
Nguyện ra sức đền ơn trả ngāi, 


Hao danh Cha giảng day đòi nơi. 


Vui à vui vui Ì 

On Cứu thế thật là đức ca, 

Anh em ta tac da chi nguôi. 
Vui à vui vui! 

Bình an thầy nước nhà đã tới, 

Nhờ ơn trên rất đôi khoan thay. 
Vui à vui vui Ì 


Dâng hôn xác quyết từ ngôi báu, 
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Nhớ ơn thiêng trọn đạo làm tôi. 
Vui à vui vui! 


F LÉ PHUC SINH 
$ 1. Märg Chúa phuc sinh 


—— — Mừng thay mừng thầy mừng thay, 

- Mừng thay mừng thấy là mừng. 

— Mừng Chúa Phục-sinh, vui lòng chúng tử; 

” Đoãn lời Thánh Sử vào lúc vịnh ca, 

lg Mừng thay. s 

Ì —_— Khi thánh Len-na cùng phô người nữ, 

bỡi lòng tư lự thương Chúa tử hình, 

Mừng thay. 

— — Tìm tới thạch lắng đem bình hương 
_Ý loan đến xứcxác Chúa trong mồ ; [ được, 
Mừng thay. 

Bà ấy lại lo huyệt kia khôn mở ; 
_ f ` Cùng nhau hăm hở kiếm xác ân cân, 


BE. có 


Mừng thay. 

Xay thấy Thiên Thần ngồi trong hang đả, 

Hào quang sáng lạ lên tiếng mà rằng: 

Hỡi Len-na, hỡi Len-na ! - 

Sao mặt mũi đao phiên da đượi ? 

Kiểm tìm ai, trông đợi vậy ha ? 

Ao còn đó, ngó vào hang: 

Ấy Chúa Khitô sống lại, 

Đã ra khỏi huyệt hiền vang ; 

Mwa hô nghĩ, kíp chạy di, 

Về bảo Tông đồ tự sự 

Giai con luu lụy sầu bi. 

Œ người nữ, giữ lời ta, 

Xá dặn Tòng đồ phải tựu Gali, 

Chúa sẽ hiện ra, 

Phäng phăng gót ngoc, hớn hở mặt hoa. 
Mừng thay. 

là thánh Len-na nghe Thiên Thần bảo, 

Giải tình áo nảo, phi da hân hoan. 
Ming thay. 

Trở bước, nữ nhon về tin môn dé, 
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Chung rằng : Cứu-thể phép nhiệm hườn 
Mừng thay. [ sinh 
— Có thấy Thân linh ngôi trong thạch mộ 
Cira hang đã mở, xác Chúa chẳng còn. 
Mừng thay. 
— Khi các mãn nhon nghe lời phụ nữ, 
Hòa kinh hòa lw, bán tín bán nghi. 
Mừng thay. 
Phê-rô chạy di, Gioang theo doi, 


Hang mồ vừa tới, chơn bước vào xem, 


Mầng thay [ thấy, 
— Khăn áo còn nguyên Chúa thì chẳng 
Sấp mình kính lạy, cất tiếng thở than, 
Mầng thay. 


Đoạn mới lui chơn, về nơi các bạn; 


Hiệp nhau cầu nguyện trông Chúa hiện ra, 
Mầng thay. 

Ngày ây hoà nhà ban đêm cira đóng, 

Chúa vào thâu lộng, tiếng phán rô ràng : 

«€ Hõi môn nhon, hối môn nhon ! 

« Xem cho hẳn Thầy đây chớ sợ, 


lu 


c Ban cho bay đôi chữ bình an. 
c Nay quon ca đã cho Thầy, 
Khắp quản thần nhơn thiên địa. 
Bốn phương nam bắc đông tây ; - 
Chúng bay thay hãy nghe lời, 
« Pi giảng đạo vạn đàn trăm ho, 
« Rira tội tên Chúa Ba Ngôi, 
Phải dạy đồ giữ mọi lời Tao, 
c Ke thuận phép, thiên đàng đặng tói; 
Ai nghịch tin, hóa ngục phải sa. 
Tai bay cầm bải 
Mặc phép mở tha » 
Mầng thay 
ác thánh Tông-dô thay đều bái tạ, 
Phí lòng mäng ro, hết dạ kính tin, 
Mầng thay. 
Môn đệ đã yên Tô-ma di khỏi; 
Vê nhà nghe nói sw Chúa hiện ra, 


Mầng (hay. 


Lời ấy chẳng hoà, da kia còn CỨNG ; 
Rang: tôi chẳng đặng thấy Chúa cho tưởng 


Cùng dấu tích thương bàn tay tôi thử, 

“Thi tôi sẽ cứ quyết da chẳng tin. 
Mầng thay. 

— Cách một tuần liên, Chúa bèn hiện đến 

Tông-đô đang nguyện, Chúa chúc bình an 
Mầng thay 

— Đoạn phản rô ràng : 

Tô-ma ngươi hội ! 

Hốti Tô-ma, hốt Tô-ma ! 

Khuyên đệ tử mắt xem tường tàn ; 

Sao bạn tin, ngươi những hồ nghĩ ? 

Dem ngón nọ xô bàn tay, 

Cho hẳn dấu Thầy đã chịu, 

Đừng theo ý hiệu làm sai : 

Lấy bàn nọ xô nương long, 

Kip bỏ tấm lòng nghĩ ngại, 

Ở cho trọn ngải hiếu trung; 

Mắt chẳng thấy lấy làm tin, 

Mói gọi là người có phước, 

Hối ngưởi mắt thấy mó1 tin, 

Thôi thôi đừng sợ, 


Cen Fe 
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Thảy thầy bình an » 
— Củi đầu thân lay Chúa, 

Hän thật Chúa Trời tôi. 

Lòng nhơn chẳng chấp loài ngây muội, 


Ơn thánh lại ban đức sáng soi. xì 
Al F ` v p’ 1e nf Xi: \ 

Dôc cắm ta ngàn năm chi xt, ` 

a 

Nguyện kính tin muôn kiếp nào nguội "| 
Trách mình tôi bất ngāi : N. | 

Đội ơn Chúa vô hồi. - | | 


Vui à vui vul 


2, Hôm nay lé Chüa "à + 


Hôm nay lé Chúa Phục-sinh, 
Trời đất thần người thấy đều mång rõ ; 
Dầu những linh hồn thánh tô, 
Tiên tri vua Chúa chi xiết hi hoan 
Mầng rất mầng, Thiên đàng đà mổ rộng 
Vui quá vui, linh bac mới phá tan. 
— Xäe Chúa khi đã chịu twhinh, f đoạn: 
Li hồn xuống ngục hình cứu Tô-tông đã 
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Hồn Chúa lại trở về nhập xác, 
Minh thánh thâu huyệt đá, cửa hang hãy 
Chói loà năm dấu chơn tay, | còn nguyên 
Giò ti sáng hơn chính ngo ; 
Yếng giại khắp bầu thế giải, 
Nữa êm nhìn tô duông nhan. 
Có khép thông linh trong nháy mái, 
Đến thấu đất trời nơi bền cứng ; 
Dư tài thánh trí chẳng lặng tai, 
Cüag tường lòng chóng việc lo loan. 
— Trong tay cầm bảy ngôi sao, 
Chia khóa địa hình phép Người coi giữ; 
Con mắt tợ hai vừng sáng, với 
Máy then thiên địa tay Chúa cầm quờn. 
— Trước về viếng Mầu từ, 
Kéo đau dạ, dường dao căt. ruội ; 
Sau đến thăm môn đẻ, 
Kéo lo buồn tợ muối xát gan, 
— Bỏ thuở đất trời đầu u ám, 
Mầng nay hồn xác đặng khoẻ an 
— Ma qui bó tay, - 


BE 


Hết phép hại tàn nhơn vật; 

Giáo nhon mäng da, 

D mx ơn thoát khói iĝi truyền, 

Thêm phước trọng nhờ ơn bố. thí, 

Cậy công cao cứu chúng lầm than. 

— Chúa dạy dỗ bốn tuần, 

Cho môn đệ biết đàng hóa chúng, 

Chúa trải qua muôn khô, 

Ray thân linh hướng sự thanh nhàn. 

— Chúa là đầu các giáo nhon, 

Chúa vinh hiền sau tôi cũng đặng phần 

Con thật chon tay mình vóc, | vinh hiền 

Cha sinh huờn, con cậy trông däng Pure 
sinh hườn. 

— Nhờ ơn Chúa nay hằng sống thuận, 

Xin cho con sau đặng thác an. Amen. 


3, Đội ơn Thiên Chúa, 


Mäng thay, mầng thay, Mâng thay là mầng 
Đội ơn Thiên Chúa Ngôi Hai ra đời, 
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~ Vị dân lâm khốn, liều thân bao nài, 


"rẻ 


Người đà sống lại, mọi nơi vui vầy, 
Mọi nơi vui vây. 
Đoạn gian nan ấy hôm nay qua rồi, 
Thánh dong mäng thấy oai nghi rạng ngời 
Điềm nầy dấu thật ta sau như Nguòi, 
Ta sau nhir Người. 
Đuưới cây Thánh Giá Sa-tan kinh hoàng, 


“Nhơn gian căm cốt nhục xu lo buồn, 


Vị Người thắng trận đã lên thiên đàng, 
Đã lên thiên đàng. i 

Kia coi Gứu-thể Chúa chiên nhon từ, 

Goi ta lên chốn tiêu điệu muôn đòi, 

Nào chiên thảo thuận, hãy theo chon Người 
Hãy theo chơn Người. 

Này tôi nương näu, ăn năn khầu sùng, 

Nầy tôi triu mến lâm chung an lòng, 

Ngùi ngùi cám tạ, thương tôi vô củng, 
Thương tôi vô cüug. 

Nguyện lo làm nói chung thân vẹn tuyên, 

Tac ghi kính chỉ GIÉSU xưa truyền 


Lòng lành ghé mặt thương xem thửa nguyên. 
Thương xem thửa nguyên. 
Chó: chi tôi biết in trong chon tỉnh, 
(ao sầu công Chúa, phận tro thần mình, 
Nan nắn vóc däng thơm danh Cha lành. 
— Thơm danh Cha lành 
Nguyện xin Thánh Mầu thương convô nghi 
Câuw thay hôm sớm, ủi an đêm ngày, 
Khi nào thoát tục, dem con lên tròi, 
Dem con lên trời. | 
hay tôi ở chốn chông gai đây là, 
Khóc cha, kêu mẹ, châu rơi chan hòa,- 
(IÊSU, MARIA ! 
GiËsu, MARIA ! Amen. 


5. Mrg Chúa Phục-sinh 


Mâng thay mầng thay, mầng thay là mäng, 
— Mầng Chúa phục sinh bỡi chưng kể chết 
Nâng Cha cứu chuộc, Người đã hiền vinh, 

Mầng thảy. . 


un 0 


= Mầng vi môn sinh sớm mai Chúa nhựt 
Hủ nhau náo nức đến trước cta ĐĂNG 
Mäng thay. 
— Mâng thánh Da-len cùng nhiều thánh. 
Dem bình hương được, kính xức, [ khác, 
Mầng thay. KT à thánh thân 
— Mâng thánh Thiên Thần, xuống truyền 
Phô bà chớ sợ, Chúa đã phục sinh, Ƒ 10 ro 
Mầng thay. | trước 
— Mầng thánh Giu-ong, mau chon chạy 
Đến chưng nơi huyệt đợi thánh Phêrô. 
Mâng thay. 
— Mâng các môn đồ hiệp nhau cầu nguyện 
Chüa bèn ứng tiếng : « bằng an cho bay, » 
Mầng thay. 
— Tô-ma nghe rằng : Chúa đà sống lại, 
Lòng còn ái ngại, da hãy hồ nghi. 
Mầng thảy. 
— Tr myc Da-tô, lòng thương chiên lạc, 
Day răn sau trée đoạn phán rằng : Ngươi 
Mầng thay. 
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— Hãy coi chơn tay, cùng nơi dấu tích, 

Nhin vào nơi ngực, mwa khá hô nghi. » 
Mầng thay. 

— Tô-ma thửa thì nhìn coi Cứu Thế, 

Than răng : « Ghơn Chúa, hẳn Chúa Trời tôi. 
Mầng thảy. 

— Chúa liên phán rằng : € Tòma ngươi hỡi 

_œ Bối chưng đã thấy, nên mới rằng tin. 
Mầng thay. 

— « Song ké chưa nhin, mà tin hẳn thật, 

€ Mới là có phước lại đặng chướng sinh ». 
Mầng thay, 

— Vậy hỡi giáo nhon, nay mầng lễ thánh 

Khiêm nhường sốt säng, cảm ta ơn trên. 
Mầng thảy. 

— Ơn trên cám tạ, cám tạ chẳng cùng, 

Mäng thấy mäng thay mäng thay là mäng. _ 


RS DES 
LỄ D. C.G. THĂNG THIÊN. 


Hôm nay lễ Chúa Thăng Thiên 


Hôm nay lê Chúa Thăng Thiên, 

ác giáo hữu mâng lòng khôn xiết; 
Nhớ thuở khi Người thượng đạc 
ác Tông đồ bắt mặt ngửa trông. 
— Chúa giã từ đôi chữ bình an, 
Trao phép cho giang truyền đạo thánh. 
Mẹ ở lại mọi lời ký thác, 

Thay vì on an ủi Hội công: 

Đoạn thôi Chúa mới bước lên không, 
Áng mây trắng hiệp vây đỡ gói. 
Thoát chúc Thần bèn vưng lịnh Chúa, 
Độ lời vàng đặn bao ghi lòng. 

— €Ở phô người Galiléa, 

« Còn đứng trông xem di gi nữa ? 

« Nay thấy Chúa thăng thiên sang trọng, 
« Sau thê nầy lại xuống xét chung ». 


— Truyền thôi, trở lại về châu, 
Đưa Chúa thẳng lèn thiên thượng ; 

Mäy đạo bình thần xuống rước, 

Chôi lòa quả nữa ving hồng. 

— Đức Chúa Cha xem thấy vui mầng, 
Đặt Con lên toà hữu ; | 
Muôn Tiiền Thần tiếp nhrong lí hoạn 
Đồng cao ngự thiên cung. 

— Vang lừng tiếng nhạc Ru-binh, 
Thay tung hô vạn tuë ; 

Đầm ấm lời ca Thần Thánh 

Điều vong bái cứu trùng. 

— Nay quờn phê phản một tay, 

On mưa xuống đông tây hằng gội ; 
Hộng phép thứ duông trăm họ, 

Đức gió ra trời đất đều thông. 

— Xin thương con ở chốn phàm trần, 
Chju giác gia bữa lo hằng bữa, 

Dám cậy Cha ngự nơi tiêu sái, 

Giúp ơn thiêng công đặng trọn công E 
— Ngô sau vận mạng đến tuần, N 
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Nhỏ: đức ca gội nhuân các phép ; 
Hầu thuở linh bôn khỏi xác, 
Hưởng tiệc trời vui về chẳng cùng Amen. 
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2. Lễ Chúa Thăng Thiên. 


Mäng thầy mäng thay, mầng thay là mầng, 
— Lê Chúa thăng thiên, chúng tôi thờ kính, 
Noi lời kinh Thánh tạm lúc vịnh ca, | 
— Thánh sử truyền xưa : Chúa khi sống lại, 
Bòn tuần hiện tới các thánh Thánh Tông đồ 
- Mäng thảỷ. 
— Truyền phép Men-tô, phong quờn chủ giáo 
Sai đi giảng đạo, dạy khắp duôi trôi, 
Mầng thay 
— Đặn bảo mọi lời, toan đang dòi bước, 
Tòng-đồ nối gói lên núi Ô-li 
Mầng thảy. 
— Chúa lại bao truyền, 
Phải nghe cho tỏ ; 
« Hõi môn đô, hỡi môn đồ, ! 
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« Chúng bay hãy hiệp nhau cầu nguyện. 
« Ái mộ trong Ð. C. Thánh Thân, 
« Người sẽ hiện đến cùng bay, 
« Ban phát ngàn ơn phước lạ, 
« Sáng soi muôn lẽ thật ngay. 
« Bay sẽ chứng những việc Tao, 
‹ Gho bồn quốc khắp nơi tường tận, 
« Cùng nhon đân eảe nước viền giao. 
« Con đông -tố chô chông gai, 
« Ving chí chớ sòn tấc da; 
« Có Tao hằng ở cùng bay. 
« Bình an ở lại, 
« Trông cày đừng khuày ». 
Mäng thay. 
— Chúa phán bấy lời, giơ tay Kai phước 


Tức thị chon bước phói nhẹ trên không, 


Mäng thay. | 
— Mòn đệ ngửa trông, mắt lòng triu mën 
Ang mày sáng láng Minh Chúa phủ che. . 
Mầng thay. 

— Mòn đệ ríu qui eúi đầu vọng bái ; 
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Phút liên xem thãy hai thánh Thiên Thân; 
Mâng thåy. 
— Áo trång đường ngần trên Không hièn 
xuống. ae, 
Đứng gần lên tiếng, hỏi thánh Têng-đồ : 
« Hối phô òng, hỡi phô ông ! | 
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€ Người © xứ Ga-li kia hối, 
« Sao đứng dây ngửa mặt mà trông ° 
« Nay ai nấy thấy Chúa lân, 
« Rât lạ oai nghi quá đổi, 
« Đã nên cao trọng vô biên : 
€ Ngày tận thể, dặn cho hay, 
« Chúa lại xuống oai nghi thê ấy, 
« Phán xét chung cao ngự tòa mây. 
« Thôi về an da, 
« Mựa ở lại đầy. » 
Mäng thầy. 
— Hai thánh Thiên Thần bảo tin hườn. tấc 
Trở lên Thiên quấc theo Chúa vội vàng, 
Mầng thuy. 


— Khi tới thiên đàng; Chúa ( ha mäng ro 
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bát lên tòa hữu, thưởng phạt nấy quờn. 
Mäng thay. 


— Chin phầm Thiên Thần vang lừng tấu 


Vui à vui vui | | nhạc; 
‹ Tung hô vi Cru thé: | 4 
« Ghuộc tội đoạn thăng thiên, LE 
« Nuống thể chữa đời che odi trọng, . 5 
« Cru đàn, đánh tội, thăng Sa-tan ; l 
« Điễn đẳng đã trải qua, 3 
« Toà vàng nay cao ngwe; - | sang :. | 
«c Trên trời chín phầm ngợi phước | 
Dưới đất muôn dàn nhờ àn tr, ; 
« Khí chúc Ngôi Hai mấy chäp, 2 lần. « 
‹ Hưởng an chín trùng muôn đời, » À 
Vui á vui vui ! ; 


Các thánh giảng lời nhiều dân nghe tỏ, 


CUS 
LÉ D. C. T. T. HIỆN XUÔNG 
-A 
1. Lễ Đức Cbúa Thánh Thần. 


Mầng {hay mäng thay, mäng thay là mäng. 
Lễ Ð. C. T. T. giáo nhơn kính nguyện, 
Mượn lời ca-vinh tổ việc phượng thờ. 
Thue Chúa RKhi-tô ngự lên thiên quấc. 
Có loi ghi chúc đặn thánh Tông đồ : 

Trở lại thành đồ, hiệp nhau cầu nguyện 
Ngôi Ba sẽ đến ban các ơn thiêng. 

Môn đệ, lòng thành, đợi trông như hẹn 
Mười ngày vừa dên, bữa ấy chiều hôm 
Nghe tiếng om sòm, đường như gió manh 
Hòa nhà các thánh quì gối đang cầu 
Xây thấy trên dầu do như luĝi lra, 
Nguôn ơn chan chứa môn đệ gội nhuần 
Khi ấy nhon dân măng nghe sự lạ, 
Đua nhau vội vã tuôn đến mà coi. 
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Những người nhiều chô tiếng nói khác mien 
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Thay nên kinh khiếp, đêu hỏi nhau rằng: 
+. 

—« La khôn suy! lạ khôn suy ! : 

‹ Người ở xứ Ga-li kiêng nội, “ 

« Tiêng nói chăng tiếng nói Ga-li ? 4 | 

- r1 ` 3 j Pa re j'a r _ 4 
€ Ta đày khac coi, nói tiêng riêng, : 


« Nghe lời giảng khong khen Thiên Chúa, : » 
« Rô ràng như tiếng xứ ta sinh ! T 
« Đều rất lạ đã nên kinh: 
‹c Sự ấy ý chỉ chẳng hiều 9 
« Anh em ai giải cho mình ? 
« KÈ rằng : say rượu, kế nói lời khinh. ». 

— Ủng thánh Phêrô nghe lời thê ấy; 


Pp 6 TẠI F KIÊN NT ah TẾ sợ, xxx SI Ne ` | | 
Nưười lien đứng đậy lên tiếng giang rã ng : | 
« Hoi Giu-dêu !-h0i Giu-dêu ! 4 
‹ Cùng phô kẻ Sa-lem * nou, 4 


« Ne lời min phản tô trước sau: 
« Ai say rượu, liệu đã sai. 

Ai ăn uống hôm nay ngày lé, 
« E Bàs giờ đang sơ tị buôi mai ? 
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t Lời trong Sách thánh Tiên tri, 
« Chúa đã phán ngày sau Người sẽ 
« Ban Phi-tò, nam tử nữ nbi, 
: La con cháu các phô ngươi, - 
« Sau sẽ lãnh Thánh Thần Thiên Chúa, 
ic Đặng thông minh quá khứ vị lai, 
« Sách đã hứa : ngày sau Cứu-thế, 
« Thì đến nay in hiệp nào sai. 
« Hồi Giu-dêu ! hối Giu-dêu ! 
+ Anh em đã không tin Cứu-thế, 
« Lại chê bai kiếm sự cớ trêu, 
« Đã gia hình khô lại đóng đỉnh, 
« No lòng giết trên cây thập Giá, 
« Ấy phô ngươi bạc ác đã kinh; 
« Kíp tua trở lại phải ăn nän, 
« Vị tội lỗi giết con Thiên Chúa, 
« Ngo nhờ chưng ơn Chúa Thánh Thân, 
€ Kíp tua tin da, mia chớ rắn gan, » 
- Khi các Giudêu nghe lời thánh giảng: 
Tiên tri mấy đoạn, Cửu-thế từ noi, 
Thoát chúc tin lời, ăn năn trở lại. 
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22. M ba 


Tòng đồ rửa lội, ước đặng ba ngàn. 
— Tháy đáng nhờ Thánh Thần soi sáng, 
Vui mầng sốt säng cám đội khôn cùng; 


tước hiền Minh Thánh bội sức on thiêng 
— Chẳng dé của riêng, chẳng lo giàu có, 
Đều dưng một chô, đêu dụng chung nhau. 
— Chuyên việc nguyện cầu cùng nghe 
giảng day. 
Hôm nay ai nấy châu lễ Thánh Thần. _ 
Qui gối trông ơn đọc kinh cầu nguyện. 


Kinh nguyện Chúa Thánh Thần, 

(tực thánh Ngôi Ba Thiên Chúa. 

On thiêng hêng cúi đội, 

Nguyện trông hiện xuống phàm gian; 
— Sång nhiệm bối trời, 

Xin thấu thửa lòng chúng lử; 

Yếng thiêng ở Chúa, 


— Hằng ở nhà chung đọc kinh cầu nguyện, 


2, Kinh nguyện Chúa Thánh Thần. 


Xin soi phô đấng nhon ban, 


— Chúa là Cua kẻ khó khăn, 
Rất dong quảng hằng cho ơn ph: ớc; 
Chúa là mạch sự sáng láng, 

Suốt tầm thần mọi đấng thế gian. 

— Chúa hay an ủi kê âu lo, 

Ngự linh hồn, ý hằng làn mân ; 
Chúa hay êm ái người đau đón, 

Đồ lòng ai, nấy đặng thanh nhàn. 

— Chúa là khoe chúng bi lao, 

Thanh lương thoát moi người nóng này. 
Chúa là vui đoàn thể khắp, 
An ủi trừ phô ke khóe than. 


— Ở mạch sáng thong dong. 


Xin đầy đầy lòng người tin cậy, 

Nếu khòng ơn thần lực, 

Ghẳng vẹn sạch da chúng trần doan. 
— Qui xin Chúa rửa người chẳng sạch, 
Ngửa trông Gha rưới ke khô khan, 

— Câu khần uốn nguời cứng còi, 

Nài xin chữa kế tật tàn, 


RES 


— Người xiêu lạc đem đàng chính lộ, | 
Kè lạnh tâm cho lai ôn hoàn. | \ 
— Xin, Chúa giúp kê tin van sự, ; 
“Đăng đầy lòng ơn trọng thất đoan. i 
— Việc phước dire xin Chúa trả công, : 
Khi lâm tử chín trời siêu độ. À 
— Sự oán thù xin tôi vẹn khôi, F 

_ Ngày mạng chung muôn kiếp hi hoan, À 
—, Trông ơn bay đượm nhuần, À 

Lay Ngôi Ba tôn thánh. Amen, à 


8. Cúi lay D. C. Thánh Thần “+ 


à 
— Cüi lay Đức. Chúa Thánh Thần, à 
- Xin đoái loài ngu ha. ; 
A Sáng thiêng soi XUỔ 19, í 
Tuấu tấm lòng con mọn u mé, 4 


— On trọng ban ra, S 
Tròng lượng Chúa Cha chung cô quá. _ 
— Chúa ủi an khéo léo, À 
Thấu tai ai nấy däng toai tỉnh, E 


Giúp phô người chuyên vững lòng ln; 


Biy on thiêng hiệu thiết xin ban; 
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Người thăm viếng ngoan ngủy, 
Ngự lòng chúng thay đều phi da. 
— Kẻ vì Chúa đãi đầu moi nhọc, 
Trả bội phần êm mát thành thơi ; 
Kế trách minh khóc lóc lo âu. —- 
Hưởng mọi nỗi vui mäng xong xã, 
— Chúa thật sáng chói lòa phê phủ, 


Chúa trông soi khóc lóc phàm gian, 
Làm các việc khôn từ thửa dạ. 

— Ke khó khăn, người ô uế, 

Xm Chúa cho trong sạch đượm nhuần ; 
Người yếu ốm, kẻ tích thương, 

Xin Chủa dạy Linh an lành da. 

— Chung à âm người da tuyết lòng swaai 
Lên mềm kẻ gan chi phối đá. 

— Kế đã di lac nẻo quanh co, 

Chúa đem lại đàng ngay thong tha. 

— Giáo hữu chi bền trông cậy, 


Công linh phước thưởng ro ràng, 


— ĐÁ — 


Một phần rỗi nhon từ nguyện trả 


— Chôn tiêu dao đặng tói, $ 
Châu- chực Ba Ngôi,  ~ là 
Nơi trần thế hăng trông, = 
Ngửa nhờ đức ca. Amen. $ 

e a A - —— 
LÊ Ð. C. T. BA NGÔI |: 
1. Kink lay một Chúa Ba Ngôi. a 

— Kính lạy một Chúa Ba Ngôi, 1- 

Hất linh thánh đời đời hằng có ; N: 

— Sinh dựng muôn loài chín phầm, + 5 

Hãng bảo tồn kiếp kiếp chẳng rời — - : Š 

— Bầu thế giải đủ no mọi vẻ, à 

Hire toàn năng chỉ phán một lời; SE | 

— Tinh tri cao sâu, À 

Càng suy lượng, càng dò chẳng đến; 1 

— Đức tài gôm trọn, $ 

Muôn biện phân, muốn dò từ nơi, _ 3 

— Hãt nhiệm mầu, tài cao có mội, Y 
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Thàt oai nghi, vang hiên không hai. 
— Sinh nhựt nguyệt tinh thần, 
Đề soi sáng xuống khí lành cho thiên ha ; 
— Dựng chư hoa bá thảo, 
Đồ giải buồn phòng liêu binh giúp loài 
| người, 

— On che chò đã sinh trời đất, 
Đức dưỡng. nuôi lại dựng muôn loài. 
— Sinh phần xác muôn dàn, 
Đủ có bả hài tứ thé. 
— Dung linh hồn mọi đãng, 
Phú cho thầy đăng tam tài. 
— Giống tính Ba Ngôi, _ 
Đề nhìn biết cám on Đấng Tạo, 

Kính thỏ một Chúa ; 
Hầu ngày sau lên hưởng phước tròi. 
— Chúng tôi khỏi phép qui ma. 
Bøi danh trọng Ba Ngôi một Chúa. 

Vì khi chịu phép rửa lội. 
Đóng ấn thiêng một đấu muôn đòi. 
— Sãp mình phầm trước mặt khoan nhon, 
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Xin ban phú đức tin bên vững; 
Cho con mon hết lòng tin cậy, 
Chở phụ phàng ơn Chúa sáng soi. 
— Xin ban đức cậy vững bên, 

Nhờ phước trọng Chúa đà dành đề; 
Vị Chúa vô cùng phép tắc, 

Trả công cho tôi tả chẳng sai, 

— Xin ban đức mến vào lòng, 
Đăng yêu thiết hơn mọi sự; - 


Vi Chúa rất lành trọn tốt, ` 
Đáng mến thương khuya sớm chẳng nguôi op 
— Xin ban ơn ăn ở thuận hòa, 1 F, 
Thương giúp nhau làm lành một ý; | 


Ngô däng ngày sau chung mạng, 
Tới nước trời châu che Ba Ngôi, 
Khong khen đức cả sáng soi, 
Cúi đội ơn dày che chổ. Amen. 


| = 5Ÿ — 
§ 9. Tán tụng Ngôi cao Thiên Chúa 


E — Tän lung Ngôi cao Thiên Chúa, 
Trí ngu đã đáng khâm sùng : 

— — Dưởi đất nhôn dàn thờ là Chúa, 
{ Tôn sùng hyu vịnh; 

—- Trên trời thần thánh gọi là Cha, 

= Nhơn ái vô cùng, 

> …— Tạo càn khôn thể giái, 
Phân nam bắc tây đông, 
— Trôi khúc nhạc thánh Ru- binh, - | 
Tiếng đài tiếng tiểu hòa êm ái, _ 
{_ Xướng bài ca hàng Xé-rat, 
| Cung bắc cung nam cách lạ lùng. 

— Ba phen tâu chỉ thánh, 

Muôn kiếp tạ thần công : 

— Thánh Tử đạo, thánh Tiên trì, 
_ Sửa mao, cúi đầu ratrat; 

Hàng đồng trình, hàng thủ tiết, 
Duồi xiêm quì gổi song song, 
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Các thánh thầy phượng thờ một Chúa, 

Chín phầm đều châu chwe chín trùng. 

Se Lay Đức Chúa Cha, 

Không tiếng không hình häng có vậy, 
Lay Đức Chúa Con, | 

Trọn tốt trọn lành, rất mầu rất nhiệm, 
Lay D. C. T. T. đầy ơn thánh süng, 
“Thương chúng tôi loài tội lỗi, 
Mở luợng bao duông. 

— Lửa thiêng soi sáng lòng mè muội, 

Phước trọng ban cho kế mặn nông. 

— Lay Ð. C. G. rât sang trong. 

Rất hiền lành, rất hay quôn biến. 

Xung thai lòng thánh Mẫu, chịu cwu mang, 
Chju sinh dé, chịu ở trần Iruông. 

— Bú sửa như loài tỉ tiên, 

Cat bì theo đạo tô tông, 
Lanh lêo tuyết trời dòng. 

Co lót rơm năm khăn vân. 

Trõn lánh qua nước Giêp, 

Liu địu bố am mẹ bồng, 
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— Tủi bấy rày đây mai đó. 
Thương thay mưa {at gió lồng. 
— Chẳng lựa là tân khô trước là bẩy nhiều, 

Chúa an lòng chịu vậy. 
Hay còn có oan khiên sau nhiều ı HỒI. 

Chúa ra sức gánh gong, 
— Chịu chết đứng trên cây Thánh Giá. 
Chiu dòng đầm qua cạnh hương long. 
— Công Cru chuộc mới xong rôi, 
Nuống Làm-bô viếng phô thánh TÔ. 
Hiệp xác hồn bèn sống lại, 
Phong chức quon cho thánh Hội tr ung. 
— Rày lên tòa hiu cao sang ngự, 
Sau xu0n ; dòi nầy phán xét chung. 
— Tuởng đến tôi rất dôi dại, rất dôi hư, 
Phat cho rảnh mới ung thửa tôi ; 
Đâu đáng Chúa thuong, muôn phần liée, 
Bo chẳng đành lại phai gång công. —- 
— Nghiệp Chúa trót đà xin Chúa nhớ. 
Thương thì hãy chữa tôi cũng. | 
— Rày tôi mở miệng khong khen, 


FA Ne 


Muốn cho Chúa đặng nỗi danh nổi tiếng. 
Lay Chúa, lấy lòng rộng rải, 

Sa chỉ tôi là giống tội giống không, 

— Đài xuần xin ghé mắt, 
liên hiềm đặng an lòng. 

— Muôn lạy Chúa miền chấp tôi loàn, 

Xin giúp tôi lập công đái tội. 

trúi lay Chúa nhậm lời con tặc, 
Xin ngớt oai thạnh nộ chí công. 

— Ba giác thù, xin giúp tôi đánh đặng ; 

Bay mối tội, xin giúp tôi go xong. 

— Nguyện đừng làm xấu đến đanh Cha, 
Chết chôn trong hóa ngục ; 

Sau ngổ đặng đổi theo chơn Chúa, - 
Sống vào chốn thiên cung. Amen. 


= Mà ngợi Chúa Ki-ri-xi-tô, 
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LÊ MÌNH THÁNH CHÚA 


1. Ớ núi tbánh Si-on 


O núi thánh Si-on, 
Hãy lấy kinh khong khen mầng hát, 


4 Người là tướng chỉ đàng mọi đẳng, 
Người là cai chăn giữ mọi đồ. 
Sức dùng đặng ngắn nào, 
Thi xin hãy làm cho kiệt lực. 
Hết lời cũng chưa đủ, 
Vì quá hơn các tiếng tung hò. 
Höm nay có :e đáng khen, 
At chưng sự trọng thiêng muôn thăm, 
Là bánh thường sinh rất nhiệm, 
Lại lam cho đặng sống ngàn thu, | 
Vậy phải tin việc Chúa truyền xwa. 
Vốn Người dùng bánh, 
Phân cho thập nhị Tông đô, 
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Trước đã ngôi sum bàn thánh. 
Ngoài lưỡi khong khen cho trọn, 
Tiếng ngọt thanh bai, 
Trong lòng vui vẻ cho toàn, 
Tánh cầm nghiêm chỉnh, 
Có nào vui vẻ thê ấy ? 
Nhơn bỡi ngày cực trọng thiếng mầu, 
Nhắc đến thuở phép truyền, 
Trước khi mới sanh bàn tạo định, - 
Va lại bàn vua mới. tạo. 
Nay đáng phép tế lễ lạ khác: - 
Vi chưng LÊ thánh mới nay ; 
Đã dứt phép tế lễ cũ xưa. 
Việc nay khử việc đầu, 
Cà ra thì mon đứt; 
Sự thật xua sự bóng, 
Tối lấp vì sảng giơ, 
Việc Chúa Cứu thể đã làm, 
Khi ngồi tiệc bữa hôm tối ấy, 
Day thánh Hội công bắt chước, 
Mà nhớ luôn công nghiệp Người xưa 


Nên ta hằng phải noi theo, 
Vâng lịnh Chúa vi Người da dạy; 
Bánh rượu cùng làm của. lễ 
Cho chúng tôi phước đặng hưởng nhờ. 

Vậy ta phải tin : 

Bánh ấy nên Minh, 

Phép cực thiêng, trí xét chẳng thông, 
Việc cực nhiệm mắt xem chi thấu. 
Song ta phải lấy lòng tin, 

Bõi Chúa Người đà yêm giấu. 

Tuy nhìn tô còn hình bánh rượu, 
Thật là trong ân phép nhiệm mầu ; 
Tuy đoái xem không thấy tượng hình, 
Vi hình bánh mượn che như áo. 

Chín thật Máu là của uống, 

Minh ấy của ăn. 

Tuy cách hai nơi, 

Song cũng trọn gôm như vậy, 
-_ Hiệp cùng một thê, 
Ất thì đâu có rë phân 
Một người chịu trọn cũng ngắn ây, 
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Ngàn kế thêm, cũng chẳng it hơn. 
Khi rước vào, bê ngoài vốn thì tiêu hóa, 
Song phai biết phép trong nào -có lia tan. 
Cho là ai phước đức nhon hiên, 
Tội tinh độc ắc, 
Uũng đều chịu däng vào lòng; 
Nhưng vậy sánh nhau xa khác. 
Kê lành sống, ơn hưởng bội nhiều, 
Ke dữ chết tội càng thêm mắc ; 
No phép đến ơn chịu, 
Hai dâng khác thậm xa ; 
Kia thế hãy ngửa xem, 
Mấy trùng dư độ lượng. 
Khi be của lễ cực trọng ấy, 
Phải bền tín, mwa khá hồ nghĩ, 
Ré phần hình bánh lễ mà thôi, 
Băng sự thật nào hề bớt đặng 3 
Nầy là lương thực Thiên Thần, 
= Nên hành lý dục ; 
Cüa dành cho con cái minh ăn, 
- Chớ khá đề phô loài suyền súc. 
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Trước đã truyền nhiều hình anh, 
Mia phép thật nầy, 
Xưa những việc tế lễ thưởng, 
Như hình vẻ đúc, 
Trước Igiac dâng mình cho Chúa, 
Nay còn làm ví eüag khác nào; 
Xưa Giudêu ăn lễ con chiên, 
Hày da hän bấy lời đạo trước; 
Sánh đường một lễ Man-na trời, 
Chúa xuống đời xưa, 
Nuôi cứu muôn dần, 
Thì co cần người đều đũng túc, 
Ở chăn chiên, nhơn từ chí thánh, 
Thé quản bao duông. 
Hãy tuất đướng các con ngây muội, 
Hãy phù hộ những kẻ cậy trông. 
Xin cho tbây sự lành cực hao, 
Đất thường sinh sẵn tích đa sung. 
Lạy Chúa tôi, 
Phép tắc vò cùng. 
Thông hay vạn sự. 
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Đã nuôi tôi khi ở thể gian, 

Xin thương cứu chưng kỳ làm tử. 
Ngồi một bàn hưởng một phước, 

Bạn cùng các thánh thiên đang, 

Vui muôn kiếp sống muôn đời, 

Xem thấy Ba Ngôi cao ngự. Amen. 


HIẾN THÁNH THÊ KINH 
e a 


2. Tôi kinh lay Chúa Giêsu. 


lôi kính lay Chúa Giêsu, 
Thật ần trong hình bánh rượu; 
Lòng tôi khầm ngướng nhìn xem, - 
Trí tôi kinh khủng rung rời. 
— Tay cầm, miệng nếm, mắt xem, 
Ba ấy đây đầu có ngại; 
Song việc tai nghe đã phải, 
Một nầy lin vững lòng tôi, 

Tò un mọi lời, 

Con Đức Chúa Trời đã dạy. 
Không lời gì khác, 
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Hän bằng lời chon thật nầy, 
— Trên thánh giả xưa, 

“Tính Chúa ân che có môt ; 

Nay trong bí tích, 

Tính Người gồm ân hoà hai. 
— Lay Chúa, tôi tin cùng nguyện, xưng 

ra hai ây. 

Đám tròng phước thánh, ban cho kẻ trộm 
lành xưa, | 
— Nay đầu khòng thấy Chúa tôi 

Như là thánh Tô-ma thuở trước, 

Song tôi cũng xưng thật, 

Chúa là thật Chúa chúng tôi. f Chúa 
= Xin Chúa cho tôi càng đặng cậy tin mến 
- Gây tin mến Chúa trên hết mọi sw đừng 

Œ phép nhiệm mầu, | nguôi. 
- Nhắc lại ơn xưa Chúa chuộc ! 

+ Nầy bánh hằng sống, 

| Xuống nuôi khắp hết mọi người. 

| .— Lay Chúa rất nhon lành, 

- Đã nuôi tòi bằng mình Thánh Chúa. 
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Cüi xin lấy Máu Thánh Chúa, 
Mà rửa tôi cho sạch tội đời, 
AU r q. ` ln ETS 
— Chúa tôi ray ân nơi đầy, 
Nguyên sau đặng toal lòng khao khát, 
Là khi hồn ra khỏi xác. 
Đặng lên trời mầng Chúa chẳng cùng. 
Amen. 


%. © lưỡi, phải ngơi khen. 


O luõi, phải ngợi khen, 


M. † à à F J.F L'A , _ MA ` ĐA 
Minh Thánh Chúa hiền vang, mầu nhiệm. 


Máu Thánh XNeười châu báu, 
Ghuộc thể. gian giá trọng vô cùng. 
~ Vua Ca đã chảy ra, 

Con lòng Mẹ rất nên cang nghị, 
Chuôc tội đời du giá, 

Loài người ta mới đặng cậy trông. 
— Vị thương ta Chúa mới ra đời, 
Sinh bối Mẹ đồng trình ven ve 
Phú trót mình cho ta chẳng tiếc, 
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Nơi thể phàm đành da ở cùng. 


Cüng một phép rượu thì nên Máu; 


— Chúc tụng Thánh Phụ tạo sinh, 


— Giảng rao dạy dô bốn phương, 
Khuya sớm bao nài khó nhọc, 

An phận chốn đày bấy thuở, 

Noi đòi tiết thứ lạ lùng. 

— Ban tối tiệc ly cùng đệ tử, 

Đồng ngồi ăn bữa, | 

Đôi tay Chúa phú giao mình Chúa, 
Muời hai ông đều lảnh từ ông. 

— Chúa phản lời bánh trở nên Minh, 


Ngủ quan ta xem chẳng thấu, 

Một đức tin àu phải an lòng, 

— Vậy ta khàm ngưởng ngóng xer, 
Kính phép trọng nhiệm mầu thánh thê ; 
Luật xưa tua nhường luật mới, 

Thiếu ngủ quan, đức tin trọn công. 


Tán tạ đồng sang Thánh Tử, 
Kính trọng Thánh Thần tôn quói, _ 
Quèn ra, phép dựng đều đồng. Amen, 
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3, Giêsu Tbiên Chúa, 
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Gièsu Thiên Chúa là Cha nhon hiên, 

Đề cho, đề cho con hèn, 

Một tiệc linh thiêng, 

Huyết thân châu báu, 

Truyền cho muôn đời. 
Hệ ai, hê ai yêu nguòi, 
Chiu đặng thiên thai. 

Ớ cha yêu dấu, lòng con vui mång, 
Nhỏ sa, nhỏ sa tâm thân, 

Luy ngọc bâng khuâng, 

Cám on Cha Cà, vận ban lương thần, 
Duông nuôi, đưởng nuôi cơ bân, 

Liệu binh nhon đần. 

Thiết tha tin tưởng loi cha di truyền, 
Khän xin, khần xin ơn tuyền, 

Trọn đạo phương viên, 

Đời nay tu đức làm nên con hiên, 
Doi chưng, do: chưng phận hèn, 
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= Phuợng tự cha luôn. 


Đời sau muôn kiếp thành công làu dài, 
Sẽ lên, sẽ lên trên trời, 


Kiệt lực yêu thương, 


Thấy Cha vui vé toàn no mọi đàng, 
Hưởng chưng, hưởng chưng thanh nhàn, 
Vạn đại vô cương. Amen. 
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5. Chúa eà Ngôi Hai. 


— Chúa cå Ngôi Hai bỡi toi xuống thể, 
Chäng hê lia cách bên hữu Chúa Cha, 
Người ra tinh việc mình cho trọn, 
Lúc tạm sinh vừa đến xế qua. 

— Đành chết đề muôn dân bán nộp, 
Phú mặc tay quàn dữ hình gia. | 

— Trước thì Chúa trao mình cho môn đè, 
Làm của ăn hằng sống cad xa. 
— Bánh cùng ruợu đôi hình, 
Phép trọng truyền phô Đấng ấy, 
Thịt máu mình hai giống, 
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Thần lương phú trót nuôi ta. 


— Khi thánh dan đã đồng liêu người thể, 


Lúc tiệc ly nên lương thực thường sinh, 
Thuở chịu chết nên công cứu chưộc, 


Hày ngự ngai nên phần thưởng hiền vinh. 


— Ó lễ tế rất nên hiệu nghiệm, 

Gữa thiên đàng mở rộng quang minh, 
Giặc thù nghịch tw bề vày häm, 

Ban sức thiêng cứu giúp sanh lình. 

Tán tụng muôn đời Ba Ngôi một Chúa. 
Cho ta bang sông A thật thiên "ng Amen. 


6. Tôi kính lạy Mình Thánh. 


Tôi kính lạy Minh Thánh Ð. €. G., xưa 
bấn lòng rất Thánh D. Bà Maria trọn đời 
đồng trinh mà ra, ehuộc tội chịu chếttrên 
cày Thánh Giá, cùng chịu lưỡi dòng đâm 
cạnh nương long chảy hết máu ra. 

Tôi xin ngày sau khi lôi mong qua đòi, 
xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn tôi, Chúa 
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Khoan thay ! nhon thay! Con rất Thánh 


Mâu Bà Maria! 


“Tôi kính lay Máu thánh Ð. G. G. là Máu 
rất chàu báu vô cùng, xưa đã chay xuống 
cho chúng tôi cùng ca và thiên hạ; tôi xin 
ngày sau khì linh hồn tôi ra khỏi xác, đăng 
lên tròt sáng láng vui vẽ vô cùng. 

Tòi lay on D. C. G. có lòng lành vò cùng 
xin cứu lấy lôi. 

Tôi lay ơn B.C.G. có long lành vô cùng, 
xin tha tội tha va cho tôi. . 

Tòi lay ơn Ð. C.G. có lòng lành vò cùng, 
xin cho linh hồn tôi đặng sống; xin Chúa 
tôi thương đến tôi cùng. Amen. 


7. Ó bánh tbhườ»ng sinh. 


Œ bánh thường sinh, rất lnh nghiệm 
và ngon ngọt mi vi. 
F A | 3 T % P ' Af s 
Bánh näy chăng phải là bánh thể gian, 
song thật bối trời ban xuống. 
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Nuôi chúng tôi đặng lèn chốn vui vẽ hi 
hoan đời đời kiếp kiếp. | 


Bánh nầy hay bình vire chúng lôi mọi - 


đàng, lại hay an ui dịu đàng, làm cho lòng 
chúng tôi vui ve lắm. 

Bánh nầy có mọi vẽ lạ, cùng Lính thiêng 
liêng và ngon ngọt lạ lùng; ai biết ăn, muốn 


mùi gì thì biết mùi ấy, ai có tật,4hì liền da 


hết, lại đặng khỏi chết đời đời. | 
Bánh nầy nhắc lại hän thật PÐ. C. G. là 
Cha rât lành hay thương xót chúng tôi khác 
xa cha mẹ thế gian lắm; là đã liều minh 
chịu chất, cho chúng tôi khỏi chết vô cùng. 
Lại lấy Thịt Máu mà làm bánh dé nuôi 
chúng tôi, cho đặng nên thánh, mà lên trời. 
Ôi! Cha mẹ nào hay thương con dường ấy ! 
Bánh nầy chẳng những là có Thịt không 
cùng Mau thánh P. G. G. mà thôi, song 
cũng có trói Minh cùng Tính Ð. C. T. nữa, 
Ấy là Ð. C. G. thật, xưa đã đâng minh 
trên cày thánh giá mà chuộc lấy chúng tôi. 
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Ray thấy chủng tôi đã làu ngày mäc 
nhiều tội lôi, thi thương xót lắm. | 
Lai ngự: trên bàn thờ, mặc lấy hình bánh 
dung mình làm của 1 mà khỏa lấp tội lất 


; SAR DAS O A TAS à + Re 
chúng tôi di, keo B.C.Cha quổ phạt chúng tôi. 


Lại muốn cho chúng tòi rước vào lòng, 
mà nuôi chúng tôi cho phí lòng thương. 
O Cha rất nhon từ, hay thương xót đến - 


r AP A “4 k Fe DEC ETUI 
“chúng tôivô ngàn! Hày mượn lây hình 


bánh hình rượu, cho chúng tôi ăn uống 
mà nuôi lĩnh hồn chúng tôi ! 

Xin cho chúng tôi chống ăn Bánh nầy, 
kéo linh hồn.chúng tôi đói khát lắm. 

Ớ Bánh ngon ngọt ! Ô Bánh hay thương, 


| Ớ bánh dịu dàng † Ớ Bánh vui vẻ ! 


Xin hãy xuông đầy, xin hãy xuống đây 
hãy. ngự vào lông chúng tôi cho chóng. 


Amen. | 


10 


8. Cúi xir D. C. Cha. 


Gủi xin Ð. C. Cha, hãy đoái xem Minh 
thánh Con Chúa đã nứt nở ra vì tôi, xin 
tha tội cho tôi cùng. 

Tôi kính lạy Minh Thánh D. C. G. xưa đã 
treo dựng trên cây Thánh Giá mà chuộc tội 
cho chúng tôi cùng ca và thiên hạ, xin Chúa 
tôi nuôi linh hồn tôi cho đặng sống. 

Cúi xin D. Ú Cha hãy đoái xem Máu 
Thánh Con Chúa đã đồ vì tôi, xin rửa ` 
tôi cho trong sạch. 

Tôi kính lay Máu Thánh D. C. G: là Máu 
rất châu báu vô cùng xưa bỡi trên cày 
Thánh Giá đã chày xuống cho chúng tôi 
cùng cà và thiên hạ, xin rửa sạch mọi tội 
lỗi trong linh hồn tôi.. Amen. 
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9. Ở tiệc rất lớn. 


Ó tiệc rất lớn, cực trọng. mầu nhiệm 
và ngon ngọt mi vì! Tiệc nâylàm cho 


-chúng tôi khoe mạnh. Tiệc nầy đặng nêm 


su vui vẽ thiêng liêng, như nơi mạch vậy. 
Tiệc nầy nhắc lại hắn thật lòng Ð. C. G. 
thương xót chúng tôi vô ngắn, mà chịu 


i chết cho chúng tôi. 


à Lay Chúa, xin lấy của Thiên Thần ăn mà 
nuôi dần mình, là cho chúng tôi ăn của 
trọng trên trời đầy những sự ngon ngọt 
E v0) 2 STE ë 

Ớ Chăn chiên thật rất hiền lành, hay 
thương xót con chiên, dā đến tìm chiên 
lạc, xin lấy Minh cùng Máu thánh Chúa 
mà nuôi linh hồn chúng tôi. Amen, 


es es. 
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10. Tôi kính PETE có, 


Tôi kính lay Máu thánh Ð. C. G `. § 


. ÁN 


cạnh nương long Chúa chay xuống, pres | T 


khác chi như sông ca bối vườn A-dong 
mà chảy ra, thấm cå và thiên hạ. - 


Tôi lạy Dấu ở cạnh nương long p. C. 6 R 
đấu ấy bối Ghủa thuong yiu chúng tôi. Máu | $ 


thánh bối lưới động mà chay ra, av cửa 
thiên đàng ; như chốn hiềm hóc, cho kế có 


`. j by, 2: | RN ve | | | vế: 
tội đạng ân mình; như thành lũy cho kể 
mạnh, kéo ma qui bắt đăng; như 16 chim 


câu, là kê kính mến Ð. C. T. nghi luôn. 


Tôi xin vào cữa ấy, keo khát khao sự thế 
gian. O định sắt, luối đồng, là chia khóa. 


mở cta cwe trọng ấy. O T. Tim Chúa trời 


đất, xuống thể làm người; mầy vào tò lra 


cực nóng mà mầy còn cứng làm sao kiện TC 


Âu là mầy đã ra vàng thật, hơn mọi giống 


vàng mười ở thể gian nầy ! Amen. 


lệ cố. a D ne PE Es à 


A1. © bánh thiêng liêng. 


10 bánh. thiêng lệng hay làm cho lòng 
hgười ta mạnh më! Ai ăn bánh nầy thì 
ri đúng sống ; ai chẳng ăn thì phải chết đòi đời, 
En “Lay thủa, nhà Chúa là nhà muôn dân 
ngóng cô mà tìm tới. Nhà Chúa là nơi phát 
lương thực cho những kế kính so Người. 

“đội là kế đói khát tìm tới nhà Chúa hôm 
nay. Xin Chúa ban lương thực mà nuôi lấy 
lôi, cho đáng sức mạnh mà qua cho 
'khỏi dàng hiềm thể, cho đến nước Thiên 
dàng, là nơi tôi sẽ đăng đầy dày no HỆ, 
chäng còn Ae Điái nia À A hen: | 


12. Ớ tiệc thường sinh. 


lở tiệc thường sinh, hiệu nghiệm và 
ügon ngọt mĩ vì† Tiệc: nầy chẳng phai là 
của thế gian, song thật bỡi trời bạn xuống 
mà đưa chúng tôi lên cói thọ miền tr trờng, 
xem thấy Chúa vui vẽ hi hoan đời đời kiếp 
kiếp. - 


kiếp kiếp. 


Bánh nầy hay an ủì và bình vực moi | 


đàng lại làm cho lòng an ôn lắm. 
Bánh nầy thần được vũ song, al sach tôi. 
mà ăn thị đăng sống vô cùng, 


Tiệc nầy tô lòng Ð. C.G. rất nhơn lành, _. 
hay thương xót loài người ta hơn cha mẹ. 


thế gian xa lắm, xưa đã liêu mình chịu 
chết mà cứu linh hồn chúng tôi đặng' sống: 
đời đời, nay lại lấy Thịt cùng Máu thánh. 


ấy, mà nuôi chúng tôi cho đáng nên thánh 


mà lên trời huởng phước tiêu điêu. Ôi! 
cha mẹ nào thể gian hay thương con dường 
av ? Cúi xin Mình cùng Máu Thánh Chúa 
hãy nuôi lĩnh hồn chúng tôi. 


O Bánh thường sinh, tổ lông Chúa 


thương thiên bạ, xưa đã dâng Minh trên 
cày thành Giá, mà chuộc lội chúng. tôi, rày 
thấy chúng tôi bé túi dại ngây, mắc nhiều 
tội lỗi, thì lại ngự trên bàn thờ nây, dung 
mình làm của tế 18, mà khôa lấp tội lỗi, kèo 
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> D. C. Cha quổ phạt chúng tôi ; lại đề Minh 


làm của nuôi chúng tôi, cho däng tổ lòng 
Cha yêu dấu. Ở Cha yêu dấu, hay: thương 
xót vô ngàn! Ó Bảnh dju đàng ngon ngọt, 
xin hãy ngự vào lòng chúng tôi. xin hãy 
ngự vào lòng chúng tôi, Amen. 


18. Lạy Chúa, danh Chúa vang lừng 


—_ Lạy Chúa, danh Chúa vang lừng khäp mọi 
nơi! Chúa là Vua trên trời dưới đất các 
thánh Thiên Thân cung kính,tung hò, run 
so ; song người đời là val di gi, mà Chúa 
đoát lại, mà Chúa đến viếng thăm 2 
Lạy Chủa, tôi là kẻ hèn mọn tội lỗi xấu 
xa göm ghièc lắm, chẳng đáng chịu ơn 
mon ấy chỉ huống ơn rât trọng nầy là rước 
Minh thánh Chúa! Lĩnh hôn tôi hãy còn ru 
liệt, vì bối tật nặng nê ngày truớc, nên tôi 
chẳng đáng ăn của trọng nầy là của lĩnh hồn 
ké mạnh ăn. Nếu Chúa phán môt lời thì 
moi tật trong lĩnh hồn tôi liên đã. Amen. 
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CÁC LÊ 


Lễ Sinh Nhựt Đức Bà. _ˆ 


Hôm nay lễ Đức Mẹ sinh ra, 
Khäp Hội -thánh tùng hở tản 18, > 
— Chôn linh bạc Tô Tòng gong đợi, 
Đặng tin lành hoan hi bội gia ; 
— Khäp khỏi to cá khô đặng hộ GÌ” 
Hón hở như hạn- ca gấp mưa. 
— Muôn dàn còn trong bóng tối tăm, 
Mäng thấy Sao Mai đà mọc: lỗ ; 
“Bốn ngàn dw hãng năm khao khát, 
Vui xem Tòa Chúa mới dựng ra. 
— tiềm no phước lạ, nên thánh cå, | | 
Đồ sô xa xem tợ tháp ngà. 000 ¿24 
— Đồng máu, đồng loài, chẳng lây 1616, M 
Hất thanh rất tịnh, nào đúng bon nhos = = 
— Đức Nữ nhw giống báu trọng thiêng, - 
Moi đấng sang hèn thầy đầu yêu mến; - 


“Muôn đân lớn mon ai chẳng đèn hòa? 


| | TMA F ` * 
» — Sao Räc-Dâu sång ngòi, 


MT: i 


Đức Bà ty guong nhon phước đức, 


— Mẹ khác nào tàu Thánh Noe, 

Hầu chò chúng đàn hèn con đắm duûi ; 
Bà ví thê lầu vua Pavit, 

Đồ rước Vì Cứu-Thế ngự sớm trưa ; 


Dem đàng kế vượt qua thương hải : 
Cira thiên đàng rộng mở, 
Hưng da người tuôn đến thiên tòa. 
— Ruc rô thê lầu vàng, 

Ai nhắm nhia nấy càng trong sạch ; 
Thơm tho đường hoa nở, - 

Kê giắc cầm, mình đặng chói lòa. 
— Đã rất tốt lai tron lành, 

So đấng gái trên đòi mấy ke 9 
Chin có tài, thêm nhiều phước la, 
Nhäm loài người, dưới thể một Bà. 
— Đảm xin Đức Nữ cực khoan cực nhon, 
Đoái nhìn ke mô côi, đặng an bê nương dira 
Gúi lay Chúa Bà rất mầu rất nhiệm, 


L SRE 


= Thương giúp người tội lỗi cho đủ ste « 
cai chira. | † bệnh, è x 


— An ủi kế àu lo; viêng thăm người lật (i 
Däc diu con xiêu lạc, ngăn đón chúng sa {1 
— Ci xin phù hộ các giáo nhon, 8à 1 5 
Đặng vững cầm đạo chính, ` - 
Khần nguyện đuôi xua loài qui mi, U 
Hầu phá tuyệt thói tà. | nh. L 
— Lay Mẹ như trái cậy trên đời, U 
Cho con đặng sống lành dưới thế. Amen... = 
A ERAEN A ACERT CE 4 : 


LÊ ĐỨC BÀ PHÚ MÌNH VÀO 4 


ĐỀN THÁNH MU à 

A Thánh Mẫu Maria, “A | 
Dòng ca đối vua ĐayvÍt, na R 
Mẹ lành là Thánh Annà, - AE | 
— Rất nhiệm rất sâu, ˆ*” er, À 
Chúa tròi đất nẻo đầu đã chọn. 4 H) 


Cang thanh cang sạch, | 
Tội tô tông khói trướo sinh ra. 
— Ke hất loài n gười, 


à 018 


So đấng gái trong đời có một; 


Vào trong đền thánh, 
Quyết phú mình từ thuổi nên ba. 
— Sáng bấy! soi như sao đầu, 


Kong thay | báu to tháp ngà. 
= — Tình sắc dục phi không, 


Ven đồng trinh tiết, 


- On thiêng liêng rưới xuống 


Đầy dầy hằng hà s 
— Gương phước đức hằng bữa häng giỏi, 
(Giữa bùn mà rạng ngọc ; 

Thói trần tục chút chỉ chẳng nhuốm, 
Trong gai có thơm hoa. 

— Hãi hùng, thấy Thân truyền tin thánh, 
Mäng rò nghe : « Chúa ở cùng Bà! » 

— Chọn Giuse gá ngài bạn hiền, 

Lòng tưởng kính, sạch trong khòn kề ; 
Và Giêsu gôm phước lạ, 

Mẹ nhờ Con khôn khéo ai qua ! 

— Vội vàng lánh đến Giếp-tô, 

Lo nỗi Mẹ ruột tằm bối rối ; 


Lac mất ngày di đền thánh, 
Chưa gặp con, châu lụy chan hoë. 
— Từ ày càng thêm lo lång, 

Đoạn nầy ghe nỗi xót xa ; 


Đốc cứu chuộc hết loài người thế; 
Thi lòng Me đau dường đao căt, 
Quyết phú đàng theo ý Chúa cha. 
Mây sâu mịt mịt đang un, 

Thắm bấy ! Con đà khuất mất † 
Gió thoại hiu biu lại thôi, 

Hớn bö thay ! Chúa mới hiện ra. 
— Vui thấy thánh tô tông nổi gót, 


— Buồn xưa nay đã phủi rồi, 
Vườn Mani chẳng còn dấu củ ; 
Vui thật ray thường đem tới, 
Núi O-l bao quảng dăm xa. 
— Con kip lèn trời, 


No chín phầm Thiên Thần châu ehe ; 
Mẹ còn ở thể, 


Thấy hình Con chết chịu định thương, 


Mäng nghe Thần thiên quấc xướng ca. 


à 
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Hơn sảu mươi tuôi thác ban già. 
f — Chịu khốn khó hơn hàng tử đạo, 
{ Phước đức nhiều, côi thói E-và, | 
D — M mai Chúa định thưởng công, xa từ 
E XIN AE [ thế tục ; 
| Ba bữa hôn về nhập xác, mông triệu thiên 
Í — Ngự tòa gần quon cả Chi tôn,  { tòa 
— Ngồi trên Thần Thánh ; 
Làm Mẹ kè mô côi cô độc, 
Bàu hết loài ta. 
— Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp, 
Cho dàn đều qui chánh khử tà. 
M = Xin phù hộ dạy răn an ủi, 
= Cho đáng lòng khiềm nhượng thật thà; 
— Biết giữ lẽ nhiệm mầu cần thận, 
Đừng còn muốn theo thói kiều ngoa. 
— Bà là sang cửa thiên đang, 
E Cho đề con sầy chừng lạc mất, 
| Mẹ như vì sao bắc đầu, 
Xin đưa người thể khói chốn đảm sa, {| (lay: 
— Vị lòng Mẹ khoan thay, nhơn thay, ngọt 


ds SN La 


Đa đầy on thánh, 
Cho chúng tôi đặng sống, đặng vui, đặng 


ra 7: | Ņ e } 
Khôi lưới qui ma, - [ cày. 


—Vượt qua khỏi nơi khô hải, | 
Cho đặng phước đức hăng hà. Amen 


LỄ ĐỨC BÀ CHIU TRUYỀN TIN 


.Ƒ_——. 


Kính mäng Đức Me Chúa Trời.. 


Kính mầng Đức Mẹ Chúa Trời, cực cao 


Tán ta đồng trinh thánh Nữ, | ‘cure trong; 
Rât sạch rất thanh. 

— Sao bắc đầu sáng ngời. 
đợc đàng kê vượt qua biên cå; 

Cira thiên dang hu phước, 
Däc tay người lên cối trời xanh. 
— Nưa Evà lỗi lính Chúa răn. 

on cháu phải muôn đời tội lụy;-. 
Nay Đức Mẹ vàng lời Chúa dạy, 

Chúng tôi nhỏ mọi giống phước lành. 
— Mẹ đăng nghe Thần, kính Chào mäng 
Đôi lấy tiếng Evà, làm cho con binh an vô sự“ 


“SE 
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Con nhờ ơn Chüa tha tội lỗi, 


Cũng bot ơn Đức Me, 
Chju thai Chúa, trọn phước đồng trình, 


— Con khác nào kẻ ở tù lao, 
Nhờ có Mẹ mở dày thiết loa ; 
Con ví thề người đang tối mắt, 
Cày mầu từ giúp chữ quang minh. 
Ain đón ngăn các sự va lai, 

Keo hại phần hồn phần xác ; 

Xin nguyện mọi đều an thanh, 
Ngô nhờ ơn thánh nhuần mình. - 
— Ain Mẹ hàng làm Me chúng con, 
Nguyện cùng Đấng vì con xuống thế: 
Là Đấng đã làm con Đức Mẹ, 

At là Người nghe Mẹ lòng lành. 
— Mẹ sạch hơn các kẻ trinh đồng, 
Đức nên lớn đức ! 

Bà hiền hơn các người nhon hậu, 
Danh rất thơm danh ! 

— Xin giúp con khỏi sự lỗi lầm, 
Đặng ơn biên hậu, 


a A 


Soi gương Me, giữ lòng trong sạch, 
Bỏ thỏi tư tỉnh, 

— Nay ở đời đặng sống nên Người, 
Nhờ che chổ khỏi đàng tội lỗi; 

Sau lia thể đáng xem thấy Ghúa, 
Hưởng vui mäng trên chốn thiên đình. 
— Tán tạ Ba Ngôi rất cao rất trọng, 


Tung hô một Chúa, hằng trị häng sanh Amen 


LÊ MÔNG TRIỆU 


ere 


1. Hôm nay BÐ. Mẹ lên trời, và xác 
— Hôm nay Đức Mẹ lên trô1, 
Và xác và hồn thong thả ; 
Tiếp thấy Chúa con xuống rước, 
Tiếng ca tiếng hát dịu đàng. 
— Con rước Mẹ trọng đà nên trọng ! 
Mẹ thấy con mång quá đôi mång! ˆ 
— Thung tháng chon bước thang mày, 
Tay chấp, mặt vui, áo tổa; 
lớn hở gót nương cung haaat 


c 


° Khi thanh, gió mát, trời quang. 
| — Xuân thu Bà đã quá sảu tuần, 


- Vê châu Chúa bối lòng kính mên, 


[ Mn đệ Chúa hiệp vầy đủ mặt, 
Tới đưa Bà, tấc da bàn hoàn. 
| — Tiếc thay Me chẳng ở cùng con, 
{ Vì nhớ thuở Me lành dạy bảo, 
“Mầng bấy Bà đặng vê cùng Chúa, 
E ii nhờ khi con dại lỡ làng. 
= Bay lâu còn ở chốn khách đày, 
Ch xiết mọi bê khô näo ! 
` giờ đã lên nơi coi thọ, 
“Khôn cùng những sự hiền vang Ì 
| . — Ngự tòa duới Đấng chí tôn. 
- Ghín phầm đều cung kính, 
Em cao trên hàng Thần Thánh, 
- Ba Ngôi thäy yêu đang. 
_— Xưa ở đời giữ phận khiêm nhường 
E ing mình là tôi tá ; 
= Nay khỏi thể nên vì cao trọng, 
Đà dáng chức Nữ Vương. 


— Xwa Ngôi Hai ngự ở lòng Bà, 
Dư chín tháng, ơn thiêng gồm đủ; 
Ray Chúa Cả thưởng bam công Mẹ, 
Nối muôn đời phước trọng khôn lường 
— Quờn cho cai trị chín trời, 

Lớn đà nên lớn.; 

(hức đặt chủ bàu bốn biên, 

Sang quá đôi sang. 

— Me đầu muôn kiếp cách con. 

Chẳng đăng ủi an nơi dương thể: 
Con cũng một lòng trông Mẹ, 

Giúp lời bàu chữa chốn thiên đàng, 
— Xin Đức Mẹ cầu cho Hội thánh, 

Ở đời đáng chữ bình an, 

Hướng: cầu thanh trị. - [ thể, 
Lay Đức Bà thương giúp giáo nhơn dưới 
Khoi đàng tội lỗi, giữ đức khiêm nhường 
— Giúp thêm ơn, gir trọn mười rän, 

Bên lòng sốt sang ; 

Häng xuống sức, dứt trừ bảy mối, 
Đặng chí vững vàng. 
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=— Hôm nay Đức Mẹ lên tròi, 


Dé lại bầy con dưới thế, 


Ác 3 e ào 


Nay xin hằng ơn thánh giúp con, 
Sau nguyện đặng lên trời với Me. Amen. 


2. Hôm nay Đức Mẹ lên trời. 


Ke lạy người đưa đông dän ; 


Phần thương phần tiếc độn dàng. - 

— Nhớ xưa Mẹ chưa về què thật, 

Con ở đời lộn với phàm gian ; 

Hất lành khoan hậu trọn tốt lành, 

Hoa thơm có‹một trong gai vậy, 

Đầy công ơn nhiêu phước đức, 

Tòa ngự Ngòi Hai chin tháng trường.. 

— Khôi tội tô tòng, như lầu Ba-vit, 

Bằng sao bác đầu, bằng ca thiên đàng; 
— Cực khôn ere ngoan, 

Bồ chì ké đặng trưa mất sóm, 

Có tài có phép, 

An ùi người rủn chí non gan, 

— Yêu đang người côi cúi, 


Cu chữa kẻ nghèo nàn, 
— Tùng quờn gá bạn thánh Giuse, 
Thuận hòa, thanh tịnh ; 

Gia ý viếng thăm người giáo hữu, 
Lui tới tê nhường. 

— Kê chi xiết nhon từ đức hạnh ! 
Khen dê cùng trinh thục duông nhan 
— Những tương Mẹ còn riurín, 
Chúng con, hãy näu nương thế khắp; 
Hay đâu Chúa đã phán truyền, 

Chín phầm rước về chốn thiên cung. 
— AXuàn thu via sáu mươi, ba 

Hồn và xác lên toà cao ngự 

Thần thánh ước muôn vàn kê, 

Chäp ca xang trôi tiếng dịu dàng. - 
— Áo thêu liệt địa ngời châu báu, 
Mù đội triều thiên liệt ngọc vàng. 

— Cai thần thánh, quản giáo nhon, 
Trong trái đất lớn đà nên lớn; 

Chức Nr Vương, Mẹ thiên Chúa, 

Chín tầng trời sang rất đôi sang 


~ 95 — 
“=— Kiếp kiếp không dời khoái lạc, 

| Doi đời chẳng đôi hiền vang. 

— Xin Đức Mẹ cầu cho Hội-thánh, 

l Ing ngày càng thanh, lại đặng bình an, 
_— Cúi lay đưa Đức Mẹ ngự lên, 

| xin chớ dé chúng con sa xuống. Amen. 


| LÉ Mmôi-KHôÔI. 
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À 3. Hôm nay lớn mor đến chầu. 
c— Hôm nay lớn mon đến chầu, 
> Cam ơn trọng Chúa Bà thương đoái, 
“Truyền phép Môi-khôi rất nhiệm, 
Cho loài người cầu Chúa thử tha. 
— Đức Mẹ xưa thấy Đức Chúa Cha, 

t 
pP dém phat cå và thiên ha, 
Liên can gián xin duông tội lỗi, 
“Mới lập làm phép chuôi Rô-sa. 
| — Day Duminh thánh ca giảng rao. 

Cho giáo nhon noi giữ, 


| Hầu dặng thế giải hòa cùng Chúa, 
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Mà thoát khói lưới ma. 1 
. — Phương linh điệu giúp loài người thê, fy 
Dâu nhiệm mầu đẹp ý Chúa Cha. | 


— Một tràng trăm ruôi chan chòi, - f 
Miệng đọc tay lần tua sốt säng ; ji | 
Ba sự, mười läm lẽ gầm, 1+ 
Lòng tin, da tưởng, mwa lo ra, + 
— Thầm thi khần cầu nơi trần thế, | 
Thấu nghe cám cách chốn thiên tòa, À 
— Có sức xua loài qui mi, | 
Nên công dẹp đẳng gian tà. - l 
— Những thuở đầu quån ngụy ghe phen, 
Miệng nhề, lòng khinh, loi phi báng ; 

Thấy phép lạ Đức Bà hằng to, 'Ó 
Gôi qui, tay chấp, tiếng đèn hòa. | 
- Chưa mây làu phô chúng lăng loàn, — ~- À 


Dêu hối cãi, chẳng còn xi báng, 
Từ ấy mới đem lòng tôn kính ; 
Liên vàng noi đòi bữa ngầm nga. 
— Đầu cho ai tội lỗi rất đầy, 
Lòng kính Me mà chuyên cêng cán, 


È 
| At là Chúa nhon từ mở rộng, 


- — Con dông tố bảo bùng, 

Git luật ấy bằng an vô sự; 

| Thuở buồn sầu khô héo, 

- Noi đấu nầy xinh tốt diêm då, 

= — Đức gió ơn mưa gội nhùần trăm ho, 


“Đăng sốt sång bo lòng tré näi; 
Cho chúng con bên chi, 


= Xin đoải các con thơ dai. Amen., 


Dp 


Da vì Bà, ban xuống ơn tha, 


Quờn cao phép eä trình chiếm một Bà. 
— Đội on Đức Mẹ khoan nhơn, | 
Hằng lo giúp các con cho rỗi ; 

Xin thứ tha loài mê muội, 

Đã trề tràng nhiền bữa bỏ qua. 

— Nay xin Mẹ giúp lòi, 


Việc hôm mai giữ sự thật thà. 
— Ngữa tròng Đức Me nhơn từ, 


CHUNG VỀ LỄ ĐỨC BÀ. 1 


Kính ngợi đồng trinh Thánh Mầu, 
Đức trọng danh vang. 
— Trước thuở tạo can khôn, | 
Chúa chỉ định phong quờn thái Mầu. Î 
Sau mấy trào hiền thánh, 


Ấy, 
Thay ước trông thấy Mẹ cưu mang. 1 $ 
— Duông nhan đẹp, trăm hoa dê sánh! f; 
Trí huệ cao, Thần thánh khôn đang. 
— Chúa chín ngự yêu thương, | 
Trần trọng khỏi trên muôn våt ; x 3 
On Ba Ngôi phù hô, | `. 
Chiếu làm trong suốt mọi đàng. j : 

— tương trinh thục, trau giồi năng nắn, {. 


- Việc ngāi nhon, chẳng chút mơ màng. 
— Sự thiên hạ, rẽ phân xong xã, 
_ Lễ Thánh Kinh, thấu biết ro ràng. E 
— Lòng kính mên, vừng hông ấm áp, à 
Dạ cậy tin, côt đá vững vàng. 


e 


— Từ thuở có thể gian, 
Đức trinh khiết thể còn u ám ; 


- bến đời sinh Đức Me, 


= Phuớc đồng trinh, Me mới khai quang. 
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<- — Tài cao trọng chín trời khôn vi, 


Đức rộng dày muời đất dễ bang! 


| — Kè chi doc lòng làm lành, 
| Nương Đức Mẹ thêm lòng phấn phát, 


Người tinh lung làm dư, 


“Thấy dung Mẹ bỏ tính ngang tàng. 
| — Cúu kẻ gian nguy khói vòng khốn bức 


Giúp người cô độc däng thể chững chàng. 
Đã hay Mẹ tiết thanh gương sáng, 
Ghẳng bỏ con thói tục nêt hoang. 


| — Mẹ thương con nguyện giúp cầu thay 


Ngô nhờ siêu thoát, 


Chúa vi Mẹ xuống ơn thêm sức, 
- Chẳng nở phụ phàng. 
_— Rât tin, rất kính, rất mầng, 


Mầng Đức Mẹ chửa chan ơn thánh ; 
Hòa mến, hòa khen, hòa ngợi, 


Ngợi Chúa Bà chói loi phuớc sang. 
— lôi phận phàm ngu, 

Ngợi đức ca, chưa đáng mổ miệng ; 
Đấng trang hiền thánh, 

Khen tài cao mwa xứng xen hàng. 
— Déc tin tưởng ghi lòng vàng d4, 


Nguyện kính thở gir dạ sắt gang. 4 j 
r de PEM 9 i He nr 
— Mọi việc chớ che, R 
Muôn cậy mẹ quá hon mẹ đẻ; ` 8 
Hằng ngày cảm ta, de À 
r1 | \ | A re | * : i} 
Fron đời con đâu dám trễ tràng. M 
— Xin đoái nhậm lời con, È 


Dám ngira trông Đức Me. Amen. 
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LỄ CÁC THÁNH 


Lễ Thiên Thần bộ thủ. 


Hôm nay Hội-thánh vui mång, 
Kinh lề trọng Thiên Thần hộ thủ; 
Khắp chốn giáo nhơn khen ngợi, 
Cảm công ơn gìn giữ ủi an. 

— VÏ cao sang chẳng nê việc hèn, 

Vàng linh Chúa giữ loài người thế; 
Tinh thiêng sảng bao nài công khó, 
Hằng lấy mình ngăn đón loài gian. 
— Cứu phần xác khỏi vòng nguy hiềm, 


“Giúp linh hồn khói chước Satan. 


— Dầu thuở mới đầu thai, 

Đã chịu đức Người che chở ; 
Nhần mới sanh ở thể, 

Cüng nhờ on giúp vẹn toàn. 

— Thuở sống ở đòi 

Hằng giục bao làm lành lánh dữ : 
Khi sa tội lôi, 
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Hàng bao khu yên mọi việc ăn năn. lý 
— Đã nhiều thuở giúp nguời mê muội, | 
Lại ghe phen chữa ke vô can. 1: 
— Khi ai toan chịu phép Bi-tich, - 
Người giúp sức làm nên việc ; BE |: 


Khi ai đã rước Minh Thánh Chúa, 
Người cầu thay đáng nghĩa vẹn toàn. ~ 
— hi liệt lào, giue kê nước thầy, 
Ngo đặng gội nhuân các phép; 

Khi chết đoạn đua lên toà Chúa, | K 
Phòng khi chứa Iruớc công dangai iro 000008 ! 
— Việc lành dâng trước ngự tiên.g à 
Tấu ban phân thung; 

Có lỗi, nguyện cầu Chúa cả, 
Nhieu thứ rộng khoan. g 


— Đầu khi pbai chôn luyện hinh, 
Người tới vièng thăm an Ui; | 
"* ^ 4 k2 ` À « g 
Nhân thu đáng lèn cói thọ, % 


Người củng đứa ca xướng bi hoan. | 3 
— Cúi xin đức thánh Thiên Thầr, 
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— — Tôi rày xin đức thánh Thiên thân, 
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Nay ở đời đặng hi hoan, 


Đã khó nhọc cùng tôi dudng fy. 
Mwa chó chấp tôi bạc ngāi, 

Đã phụ phàng cùng đấng khuyên can, 
— Thuở xưa Ngwòi cứu thánh Panie, 
Đặng khói chết trong hang sử tử : 

— Bày giờ tôi xin Thiên thần hộ thủ, 
Giúp khói lụy sa chốn làm than. 


Giúp giữ khiết trình, khỏi vòng trần cấu 
Như xưa giúp Sonna thánh phụ, 
Đăng danh thanh tiết, khôi va tử oan. 
— Xưa bạn căng thánh Tôbia, 
¡đến chốn, đã an lành. 
Về đến nơi, thêm thanh lợi 
Hày ở cùng tôi hôm sớm, 


Sau khỏi thế đặng thanh nhàn, 
— Ain nghe lời nguyện giáo nhon, 
Cúi lạy Thiên Thần hộ thủ. Amen, 


ER Dị murs 
Lễ sinh nhựt _ | | 
Ông thánh Gioan Bantixita. | 


Trong Hôi-thanh hôm nay, 
Khäp nam bắc, vang lừng tiếng nhạc, 
Mầng kính ngày lê ca | 
Thánh Gioan Baotixita, 
— Khoi tội chung thi tô lưu truyền, 
Những thuở con còn trong dạ mẹ, 
Cå phước lạ, Nữ vương quang cổ, 
Chung khi Chúa ngự đến viếng nhà. 
— Một hồi Chúa tôi mầng nhau, đều trong dạ 
Hai vì sanh de lạ lùng, đã ban già. - 
— Tên ấu nhi sẽ đặt là Gioan, 
Thần đã bảo trước khi thai dựng ; 
Luưỡi thân phụ phép mầu phong cần, 
Con hóa sanh, tiếng mới thông ra. 
— Thuở bé thơ xa lánh thế thưởng, 
Vui non nước khỏi vòng trần cấu; 
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Đồ dướng xác, mật ong, châu châu, 

Thế áo quần, một tấm khố da; 

— Chịu nồi co hàn như thần cầm thú, 
Hãm mình nghiêm nhặt quả sức loài ta. 
— hùng tráng đính, lệnh Chúa phán truyền 
Ha giảng day áp bờ sông lớn; 

Những quới tiện, đòi nơi dinh gia, 

Tới vâng nghe, đều bo thói tà. 

— Phép rửa người giuc bảo ăn nän, 

Dem dân Chúa trổ về đạo ca ; 

tông hóa chúng bữa hằng an ủi, 

Day cháu con theo đối ông cha. 

— « Ta rao trước đàng tua bồi bồ, 

« Đấng ngự sau, phép rộng thứ tha » 

— Chúa rằng : 

« Gioan chẳng như cày sậy cày lau, 

« Ghìu theo gió thôi; 

« Chi khí Người khác thề cội tòng cội bá, 
« Đầu nại tuyết sa. 

— «€ Các nam nhi sanh bối phụ nhon, 
Không ai lớn hơn Gioan đặng; 
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€ Đấng hiền trí gọi là tiên thánh, 
€ Thị Gioan cung trọng hon là. 
— Tay người đã giội nước trên đầu Ghúa, 
Neon Người từng chỉ Chúa thuở: ngự. qua. 
— Song lòng Nguời rất đôi khiêm nhường, 
Rang chưa đáng chuốt hài Chúa ngự; 
Giang Chúa thật Vi eao Thiên Thượng, 
Minh tiếng không, kêu chốn rừng xa. 
— Chuông le nhặt nghiện, 
Giản lỗi vua , thiết lời can gián; 
(hàng từ đao phủ: 
Thà trao đầu, a ý chẳng thà. 
— Vi đạo máu rơi thô 11 
Trung can tiêt rạng son hà; 
Nác những đẳng cay nơi trần thế, 
Hồn thêm chót loi chốn thièn :òa. 
— ti xin Thánh tô đoái thuong, 
Giúp con mọn sửa ngay dàng Chúa, 
Thường bra soi gương Laièm nhượng, 
Biềt ham minh thói kièu ngoa, 
— Rira tội khièn trong mạch ngũ throng, 
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- lỗi truớc bằng ngày thống hối, 
Noi chính lộ dõi tràng bát phr óc, 

Hầu sau tới chốn thiên gia, 

— Xin ơn trên giúp đăng chi bên, 

Bình lë đạo, bao nài mạng sống. Amen. 


LỄ ÔNG THÁNH PHÊRÔ CÙNG 
ÔNG THÁNH PHAOLÔ Tông bô. 


Hôm nay Hội thánh vui mäng, ` 
Kinh lễ trọng Tông đồ hai đẳng, 
Xưa ô Rôma giang dạo, 
Thị cùng nhau trí mạng một ngày. 
— Truyện rằng : Thánh ea Phêrô, 
Làm tôi Chúa hết lòng thành kính ; 
—_ Nim giữ Đức tin bền vững, 
, To đá bàn, da chẳng đơn sai. 
— (ầm láithuyên Hội-thánh giữa phong ba, 
Mà bằng an khỏi sợ ! 
Làm Chủ tróng giáo nhơn nơi chiến trận, 


se MIN a 


Mà vững dứng chẳng day. 

— Phải đòn xấu hồ truớc sân chầu. 
Ma vui chịu khong khen danh Chúa; 
Giang ao vững vàng nơi thành thị, 
Chang kiếng dè lo sợ phép ai, 

— Chịu vua dữ båt cầm, —~ 

Gia lòi tói, mai toan hành quyết ; 

Lời ke hèn câu nguyện, 

Thánh thiên thần đêm xuống cứu Người. 
— Rât nên sốt sang trong lòng, 

Mên Chúa thật thiết hơn moi sw: 
Dâu những môn đồ bo Chúa, 

Minh cũng ưng sống thác cùng thây. 
— Suy lỗi xưa thường bữa ăn nàn, 
Nước mắt chảy đã mòn hai má ; 
Nhớ Chúa ray, mỗi đèm cầu nguyện, 
Nghe tiếng gà qui niệm đôi tay, 


— Thương kẻ tật nguyên, [ dữ 


Gậy tên Chúa nguyện lời kinh tức thị thuyên 
Ghe phen bóng giai, [ tai 
Khi người qua nhằm kẻ bệnh, đều khói nạn 


aai En J m 


Ean 


nr Gé e … - 
ai xé h . “@ 
tn. 


f és Chhi gian nan một thuở, 


| 


i 
.ˆ 
| ` 


TvS 


» F“ Th 
vdi, 

æ - AR 
>> 


lũ 
` 
be 


| 

À 

t 
1| M 


— 109 — 


— Lại thêm khiêm nhượng hết lòng 


Chju Tông đồ sai khiến ; 


Chẳng tuởng quòn cao thế Chúa, 

Vung Bảo Lộc thửa lời. 

— liến sau vì đạo Chúa liều mình, - 

Xin đóng ngược, chết trên cây thánh Giá; 
Ngõ däng tô ra mình hèn mat, - 

Kính Chúa xưa chẳng dám bày vai. 


Hưởng vinh phước muôn đời. 

— Truyện rằng: Thánh ca Phaolồ, 
Là đấng trọng Chúa xưa đã chọn, 
Bảo khắp đem tin Cứu thế, 

Däc dàn lành hãy còn lạc lài. 


— Chịu đòn đánh da phen, 


Vì đạo Chúa, tần toan nào kề ; 

Phải chìm tàu ba trận, 

Bối thương người cơ cực chẳng nài. 
— Có thuở xác phàm còn dưới thế, 
Một phen linh sang đã lên trời. 

— Tri huệ cao xa, 


É; 
Näm xe đủ, hiền tài đề vi ; A 
Kinh văn läu thuộc, "‹ 
Các danh sư thông thái đầu tày. 4 l 
— Xung mình rốt Tông đồ ai nấy, i 
Vi ơn trên thành tựu đòi nơi; . mộ § 
— Häng bữa lỗi trước trách mình, a. 


(nữ lòng khiêm nhượng ; 
Nhiêu năm lập công chịu khó : 


On Chúa cao đầy. E | 
— Sôt säng to lữa lo, I 
Công giúp chúng, ngày thí giảng đạo, + 
Nhät nghiêm bề hãm xác, | 
Nghề nuôi mình, đêm lại đánh dây. “AC À 
— Của cai, bạc vàng, xem như rác, Kì | 
Trần phiên, đau đón, lấy làm vui. i 
— Chép sách đề truyền cho Hội thánh, + _ 
Đức tin thêm rõ;  - Am F 
Gõi thơ răn day bảo giáo nhon, B. 
Chon ngụy đặng hay. - ++. 
— Quở đứa pháp môn bèn tối mắt, a 


Giúp do bôn đạo thuở cháy mày. 


DE 


x — Uðn mình theo ý mọi người, 

- Cho ai nấy linh hồn đáng TỔI ; 

- Thấy ké lo buôn khóc lóc 

- Thi Người cũng châu lụy tuôn rơi. 
- —Bičt một Chúa đóng đỉnh thánh Giá 
k Còn muôn dêu, nhäm mät, gia đui. 
_ —Dên sau phải chịu lao tù, 

Vị đạo Chúa lưỡi gwom phân rẻ : 
= Thoát khỏi gian nan trần tục, 

- Hưởng phước trời vui vẻ lâu dài, 
 —Uúi xin hai thánh Tông đồ, 

= Xưa đã cứu linh hồn mọi đấng, 

- Thương đoải các con tội lôi, 

— Nay giúp lời cầu nguyện hôm mai. 
> — Hầu khi còn sống ở đời, 

- Nhờ ơn Chúa dẹp an ba giặc ; 
Ngõ thuở hồn lia khỏi thế, 


- Cho chúng tôi sum hiệp một nơi, 


— Xin nghe lời nguyện con hèn, 
Cúi đội Tông đồ hai đấng. Amen. 


—-f†9 -- 
LỄ CÁC THÁNH TÔNG DÔ. 


Kính lạy thánh Tông đồ, 
Khắp thế danh vang: chức trọng. 
Hôm nay li Hội thánh, 

Đòi nơi lỗ hạ ca xang. 

— Van dân thay kính tôn, À 
Tiếng cầu nguyện vang lừng trong thế giải. 4 
Các thánh đều hoan hi, 

Lời ngợi khen đầm ẩm chốn thiên đẳng = 
— Thật là Vi phán đoán thể gian, 
Hất ngay thẳng công bình nhon đức. 
Vốn là sáng soi cho thiên hạ, 

Đặng đức tin trí hiều rô ràng. 

— Chúng tôi khần thiết nguyên cầu, 

Hết lòng cung kính.  - 

Thánh ca nhậm tinh khoan thứ, 

Ghé mắt đoái thương. 

Cầm chia khoá cữa trời, 

Quờn tha bắt một tay đóng mở. 
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— Đánh loài gian giặc qui, 

= Phép mầu trăm trận phá hoang, 

- — Cửu các người mắc cơn tật dữ bệnh hung 
Cho đặng an lành mạnh khỏe, 


- Chữa chủng tôi cho khỏi thỏi tà nêt xâu, 
= Đem đàng phước đức vững vàng. 


— Hầu khi hệ cả hết đời, 

Chúa Cửu Thể xuống trường phán xét, 
Se däng an lành như nguyện, 

ho chúng tôi nhờ phước cao sang. 

— ủi nguyện một Chúa Ba Ngäi, 

- Ngày ngày xướng ca mâng rô, 

-- Nhân đến ngàn đời muôn thuở ; 

= Kiếp kiếp chúc tụng hiền vang. Amen. 
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_ LỄ CÁC THÁNH NAM NỌ 
 — Kinh mäng Cáe Thánh ở trên tròi, 
| — Đã đến nguồn ơn vui ve; 


—_Xn đoái chúng tôi còn dưới the, 
=— Mà nghe lời kẻ thơ ngày. 


sh 


— Nhớ xưa các Thánh hãy ở đời, 
Việc thờ Chúa, hết lòng ngay thảo ; 
Vậy nay chín trời đã an chô ; 

Coi thường sanh, một tiệc vui vầy. 
— Trước hăng an phận khó khăn, 
Của trần thế xem dường tro bụi; 
Rày đã hưởng bề no đủ, 


Nước thiên đàng mäng đặng thành thoi. 


— Xưa tu đức hiền lành, 
Dõi thằng mực noi theo dấu Chúa ; 
Nay nhờ ơn ban thưởng, 

Đặng vinh phong, hưởng đất trên trời. 
— Thuở trước đà khóc lóc ăn năn. 

Ha sức lập công đền tội; 

Bây giờ đăng vui mầng thong thả, 

Phí lòng phước trọng ơn đầy. 
— Xưa khao khát việc lành, 
Vun quén nên nhơn cày đức ; 
Nay gội nhuần ơn thánh,.. 

Vui chơi cung nguyệt tòa mây. 


 — Trước trải da thương người, 
- Ăn có bữa, giúp lo không bữa ; 
- Rày đăng xem mặt Chúa, 


| Trau lòng gương vặc vặc, 


| -Sum vây trước bệ bên ngai. 
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Hưởng ngàn ngày, cầm bảng một ngày. 
— Nưa thin minh chẳng đúng bon nhơ, 


Nay đăng phước rất nên chói lói; 

Hiệp cùng Chúa đời đời, 

— Trước làm cho người đăng thuận hoà, 
An ủi đàng nhon lẽ đạo ;- 

Rày mầng đặng chức làm con Chúa, 


—x*Xưa vì Chúa liều mình, 
Chẳng quản gôns cùm trăng trói; - 

Nay lộc ban phí da, 

Thong đong coi thọ lâu dài. 

— Xưa dương gian các thánh ở chốn dày, 
Nhiều nội chông gai, một lòng vàng đá; 

Nay châu chwe Ba ngòi trèn đất phước,  - 
Nguồn ơn chan chứa muôn kiếp nghi ngơi. 

— ác thánh xưa đánh giặc ba thù, 
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Đăng chữ toàn công thẳng trận; 
Chúng tôi nay mäc vòng bầy mối, 
Xin lời nguyện giúp cầu thay. 

— Nay mười răn ghi giữ hết lòng, 
Đòi bữa ơn nhuần trong tắm phu óc; 
Sau một chỗ bạn cùng các thánh, 
Kéo còn trời đất cách hai nơi.  - 
— Ngira trông nguyên giúp bấy lôi, 
Cüilay xin thờ Cáe Thánh. Amen. 


+ ANT — 
Những kinh 
Quen hát khi làm vièc tháng 
THÁNG R. T. T. TIM Ð. C. G. 
CA NGOI | 
Kinas R. T. Tnái Tim D. C. G. 


14. Vui thay cất tiếng 


Vui thay cất tiếng khen mầng, 
Mâng Trái Tim nhon từ chí thánh, 
“Thống thiết hòa lời cám tạ, 
à a lòng Chúa lần ải cựe khoan. 
- Kính Trái Tim con Chúa ra đời, 
| tung Ngôi Hai hiệp thành một thê ; 
1< THƯƠNG phần rỗi loài người đưới thế, 
| Phi trót mình chju khốn đa đoan. 
E Thương Trái Tim tân khô trăm chiu 
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Một chén đảng dêm ngày chäp nếm : 
Trách người thể lao đao ngăn nồi, 
Phước thường sinh khuya sớm chẳng màng $ 
— Mên Trái tim lửa mến phầng phầng. | 
Hằng khao khát làm sáng danh Cha Cả. —~ 
Thương long Chúa tình thương đáu đáu; P 
Những bàn hoàn lo phần rỗi thế gian f 
— Nhớ Trái tim thương xót loài người ; 
Trăm mạch máu đã đành trút hết; 
Lòng lần ái bơi chưa dứt mạch, 
Một lưỡi đồng cam chịu đầm sang. 
— bối thương ta Chúa lại trôi mình 
Nên lương thực nuôi ta giữa thê ; 
Hãy mến Chúa đừng nguôi lức: da, - 
Ngõ đời sau thấy Chúa thiên đàng. —- 
— ủi lạy một Chúa Ba ngôi, 
 Häng yêu dấu Trái tim cực thánh, 
Ain cho muôn dàn trăm họ, 
Đặng gội nhuần ơn phước chứa chan. 
Amen. | 
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Ô các nhon dâr. 


Í — Ó các nhon dần trong bầu thế giới, 
Hi người giáo hữu khắp cối trần gian 
— Hãy đem lòng tôn kính mến thương 
“Mã thờ phượng Trải Tim quới rong, 
t- Hãy cầm tri nghĩ suy ngưởng vọng. 
trái Tim nầy rất trọng rất sang. 
{ — Là lòa vàng Chúa ngự hiền vang, - 
| F chôn thánh dàn nguy an ân. 
“Vậy ta phải hết lòng cần mån. 
d Bên “oi mình trong chốn vững an. 
| — Trái Tin nầy là biên từ khoan. 
| màn mình đó sạch tan nhơ bon. 
| Trái Tim nầy là toà làn män. 
| Hãy, vào đây se đăng an nhàn, 
Eo Ở nơi dày hôn xác vững vàng, 
2| Khải đồng tố Sa-tan, thế tục, 
| Ở nơi đầy on thiêng phú túc, 
To lầu dài vinh phúc thiên đàng. 
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Kho tàng kia đầy dầy ngọc vàng, 
Mở sẵn đợi ke xin mà thí, 
Lương y nọ sắm phương biều lý. 
Những ngồi chờ binh đến mà ban. 


— Trái Tim xin đóng ẩn vàng, LÉ 
Cho chúng tử vào hàng đã chọn, 
Xin Trái Tim ấp yêu con mọn, - LÉ 


Che chở con khói ngọn hóa hoàng. AC f 
— Nhớ Trái Tim máu nuớc chảy tràn; $ 


tưới mát mē toại lòng phi chỉ, E 
Ngữa trông Cha mở khoa ứng thí, | 
Cho chúng con ngõ däng xen hàng. . 

= — Bấy lời khần nguyện cầu than, 4 
Xin Cha Cả cực khoan thương doi. i 
d 


Amen. 
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3. Ca ngâm khâm kính. 
( Theo cung Giêsu Thiên Chúa ) 


1. Ca ngâm khàm kính, lòng vui khôn câm, 
Mên yêu thàm trầm, chúc tụng thánh Tâm. 
2. Thánh Tàm chi thánh, vì thương. 


nhon loài. 


Đăng cay chẳng nài, tĩnh da không phai. 
3. Thánh tâm lần ái từ bị vô lường, 
Nhuốc nhà trăm đường, lai chịu đao thương. 
Thánh Tâm nhon thứ đành cam khô hình. 
Thứ tha tội tinh, cứu chuộc nhôn linh. 

5. Thánh Tâm yêu đấu, hằng thương 
đần nàn. 

Xuống ơn đầy tràn hộ vực ủi an. 

6. Thánh Tâm châu báu, nguồn ơn tràn trê 
Thế gian tư bề nhuần gội phủ phê. 

7. Thánh Tàm khao khát tìm chiên lạc bây. 
Lao đao đêm ngày, đành chịu chẳng 
khuäv. 


LAS 


8. Thánh Tàm tôn qui, tòa Chúa thiên đằng 

9. Uynguy rở ràng, tốt đẹp hiền vang. . | 
Thánh Tàm vinh phúc, gồm no ơn lành - 
Giáo nhon kính thành, sẽ đáng thói danh; 

10. Muôn ơn cám mến Trái Tìm nhon lành. 
Quyết dàng lòng “thành, trọn? đạo tử sanh. y | 


Ñ. (Ml 


Æ, T urg kô mång hát. 


Theo cung Giêsu tir Chúa hay ü | 
(cung đội on Thiên cũng đặng ) - 


1. Tung hô mäng hát, cậy tin kính thành. 
Khong khen cám mến Trái Tim nhơn lành. 
Bối thương thiên hạ nhuốc nha cam£ “dant 

%, Xưa trong vườn Giêt, sầu bi näo nông: 
Treo trên Thánh Giá, chiu thâu lưới dòng 
pr trong Thánh Thé còn đang cực lòng... 

3. Vi dân đắm duûi mê sa neo tà, 
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i Tim cwc thánh xót xa hải hà. 
m chiên xiêu lac vác đem về nhà. 
4. l Mầng Trái Tim thánh tràn châu kho 
càng. 


à ngai Thiên Chúa, là cữa Thiên đàng. 
in cho tồi đặng cậy tin vững vàng. 
5. Rảy tôi cất tiếng xướng ca khen mừng 
lừng Trái Tìm Chúa lữa mến phừng phừng 
Xin thiêu thiên ha cháy lên từng bừng 
6. Nay tôi khao khát mến Chúa hết tình. 


‘in giúp tôi giữ trọn hảo công trình 
go sau vui hiệp trên chốn thiên đình. 


\ 


Amen L'AIR à 


TO 
THÁNG ĐỨC BÀ 
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Lời bảo : Có mót hai kinh vi đài [ˆ 
quá, thì dà phân hai, phân ba ra, chấn A. 
vira dùng một buồi. M 


1. Ave Maris Stella, E 
Dịch nghĩa 4 N 


— Tòi kính ngợi mình tính bắc hãi: _ 
Me chí nhơn chi ái Chúa Trời, N 
Va đồng trinh khiết bạch trọn đời. 
Là chính thật cưa trời phước lạc, An LL 
— Mẹ chịu lấy lời thần kính dat, - H- 
Gabrie mång hát chào Bà. o | 
Mẹ đổi tên nghịch mầu Evà, i li 
Cho con đặng an hòa thanh tha. : “lỗ 

Xin Mẹ giải tội nhon chi tóa, 
Hãy khai quang cho kẻ đã dui mù, — 4 
Sự nạn tai Me hay iri xua, : 


|] 4 
$ 


fi} 
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Các sự thạnh Mẹ cầu cho mãi. 
— To lòng Me là Mẹ chi ái. 


“Ngõ Con Bà thương đoái nhậm loi, 
“Bối vì con Chúa mới ra đòi, 

Sinh bối Mẹ ắt thời nê Mẹ. 

_— Sạch như Mẹ trên đòi mấy kẻ, 
-Đức từ bi suốt thế một Bà, 

Me côi dây tội lỗi con ra, 

Cho con đặng hiền hòa thanh bạch. 


— Giúp con sống nên người trong sạch 


"Sữa đàng con nhứt mạch vững vàng 

à Thấy Giêsu con Chúa cao sang, 

“Đáng đồng hưởng hi hoan cối thọ 

-— Tản tụng Thiên Vương chỉ Thánh Phụ, 


“Vô biên mĩ tú chúc Chúa on, 
“Chúa Thánh Thần đầy dây càn khôn 
“Tam vị chúc vinh tôn nhứt thề. Amen. 


1968 


2. O gloriosa Virginum 


Dich nghĩa 


T 
: F _ CAL 
— Lay Đức Bà vang hiền, à 
Cao quang trên nhựt nguyệt tính thần; F 
Chúa sinh Mẹ lại làm Con Mẹ, N 
Nuôi nấng nhờ bú sữa đồng thân. | ; 


Rủi Evà mât phước thường sinh, 
Mẹ cày Con phục hồi thánh súng; 
Nay làm bạc đăng trông vinh phúc, | 
Cũng nhờ Mẹ rộng mở thiên dình. À 
— Me là đài sảng quang minh. 
Cia đền Vua Cå. 
Khäp thể giải tung hô tán tạ. 
Ta vi on Céu chuộc, 
Ta vi däng sông, 
Song thật vi phước Me dông trinh, 
Tán tạ Chúa ca Giêsu. 
Xưa sinh bối lòng thánh nữ. 
Chúc tụng Chúa Cha vinh phước; 


" + sản TR Pt SR = - t'ont ARE i 
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Cùng Thánh Thần muôn kiếp đồng phú. 
+ Amen. 


… 8. Sarcta Maria Suecurre. 


| Dịch nghĩa 
“Kính lạy rất thánh Bà Maria, 
| Xin Me đoái thương 


== © Phô người khốn bức 

D Xin Mẹ giúp sức 

| Những kế non gan, 

| Xin Me üi an 
3 Phô người thống khóc ; 

$ Xin Mẹ bảo bộc 

Dàn đạo cầu thay, 

| Xin Me chữa ray 

K Phô hàng Hội thánh, 

| Xin Me kiết lãnh 

Ngoan đạo nữ nhon. 

Ngõ thấm biết ơn 

Me hằng puù hộ ; 
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Mấy người quyển cổ, | 
Nhớ ngợi Chúa Bà. íi 


4. Alma Redemptoris. | 

Dịch nghĩa À 

lính lay Mẹ dưỡng sinh Cứu Thế, i 
Cửa thiên đàng rộng mở thinh thinh, g | 
Sao Đắc đầu dẫn đàng biên hiềm, A 
Xin phù tri lụy ngã sinh linh, Eg 
Lo ckôi đậy ăn năn cải quá, | 
Mẹ đã sinh Đấng thánh tôn vinh, À 
Thật mọi loài sửng sở ngơ ngần, À 
Ó đức Nữ chung thi khiết trinh, af | 
Xưa nhậm lời thần chào mäng kính, À 
Xin thương dân nặng nỗi tôi tình, | 


Ə. Magnificat. 
Dich nghia 


— Linh hồn tôi ngợi Chúa chí tôn, 
Lòng trí tôi mång Đấng cứu chuộc, 
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= Vi Chúa đoái phàm hèn tớ nữ, 
| Các dàn khen tôi phước ai tày. 
| — Chüa thương ban ơn trọng cho tôi, 

- Là chính Đấng vô cùng phép tắc, 

| Ngỏ đặng sáng danh vinh Chúa ca, 

| Hàng tung hô đức ròng cao dày. 

| — Lượng nhơn từ Chúa đã thương ban, 
— Đời nọ trải đời kia nổi tiếp, 

Lòng ái tuất hằng rưới xuống, 

Cho người kính sợ Chúa xưa nay. 

— Chúa dùng tay phép tác ra oai, 

Hủy duyệt kẻ kiêr căng lòng tri, 

| Quờn trên hạ xuống nơi chô thấp, - 

| Khiêm nhượng nhắc lên chốn cao thay. 
| — Đề kẻ giàu sang ra thiếu thốn, 

Cho người bân khô đặng no đầy. 

ù —= Chúa nhớ lại lòng thương xót xưa, 

= Da lãnh Ra-el làm tôi tá; 

{ Như hằng A-bram cùng thánh tô, 

kề Mièu duệ người muôn kiếp nào sa. 


DUT pa 


Tan ta Chúa Cha và Chúa Con, 
Tán ta Thánh Thần đồng nhứt thê 
Như nguyên thí rày và hăng có, 
Đời đời vĩnh phước chốn thiên thai. 
Amen. 


6. — Ave virgo singularis. 
( Dịch nghĩa ) 


— Kính mång Đức Nữ trình có một: 


Là Mẹ Đấng Cứu chuộc chúng lôi, 
Mẹ tợ thanh thiên, dường bắc đầu, 
Lại như tàu nhiệm chở thể gian. 
— Tôi còn linh dinh nơi biên hiềm 
Xin chớ đề đảm đuổi bại tàn; 
Song xin Me lòng nhon quảng đại, 


(iăng buôm thương hộ vực mọi đàng. 
— Biền động xao gió thêm thôi mạnh, 


_“Ngọn ba đào thét nội hung hoang, 
Thuyền chạy tới gặp muôn đều hại 
Hằng ngăn trở biết mấy tai nạn. 


à 
_¬‹ 


“Thể gian, xác thịt với sa-tan, 
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> Ô đời nầy những đồ vui quấy, 


CÀ ba thù đồng tình euớp mạng, 
_ Hại kẻ hòng ngã, kế non gan, 
-— Sóng nhồi thuyền lúc đà quá hiềm, 


{| Nhồi lên nhào xuống rất kinh hoàng. 


- Lèo cột đã lay buồm đồ giỏ, 
= Neo cũng nan phương đậu vững vàng. 
`- LAVE ôi ! giữa cơn aguy hiêm ấy, 

4 | Loài xác thịt nào đặng vững an ? 
| Song một Mẹ chin là Mẹ thật, 

= Xin kíp tới chữa chúng gian nan, 
=- Hồ ai rủi sa co lúng ngặt, 
- Kêu tói Mẹ àt đặng chững chàng ; 

Vị hằng đắng nhỏ ơn hộ vực, 
| Bối tay Me giúp sức sửa đang. 
ì — Mẹ nhờ one: thiêng bối trời xuống, 
- Nhuận hoa sạch sẽ chẳng hề tàn. 
_Trồ sinh trải lạ hầu cửu thể, 
à là phép nhiệm bối Chúa ban. 
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— Lay Maria xin Mẹ cầu khần, 

Mà rữa con sạch bợn khiên đoan. 

Và cho con hiệp cùng thần thánh, 

Đặng hưởng phước muôn kiếp hi hoan, 
Amen. | 


7 — Kinh cầu cùng Ð. C.G: 
và Đức Me. 


— Giêsu từ Chúa ngự trên chín trởi, 
Xin tha cho kế làm tôi Mẹ người, 
Xin tha tớ mon làm tôi Mẹ người: 
— Maria thánh Mầu từ chi chí từ, 
Xin tha cho kế làm tôi Con Bà, 

Xin tha tớ mon làm tôi con Bà. 


— Nga môn Nữ Chúa thương con với hà. 


Mẹ ôi phú thác tôi cho con Bà. 
Mẹ ôi, xin phú tôi cho con Bà, 
— Mẹ nay Chúa bảo chúng con day mà 
Làm cho con thuận voi Con Chúa Bà 
Làm cho on Mẹ với con hiền hoà. 
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= Mẹ vi châu tiếp diêm mai thông hoà, 
Mẹ đưa con đến Giêsu Con Bà. 
A đem con lại với Con Me mà. 
4 — Giêsu, Maria (ba lân) Amen. 


f 8. — Tiến ba kirk. 
| ( Kinh näy đọc khi kiêu ảnh hoặc kiệt 
j hoa vào nhà ‘hò ) 


KAI MỚI VÀO THÌ ĐỌC 


| - Chúng con mon may phàm hèn, 

| Đảng. đâu ngửa mặt trông lên bàn thờ 
| Gúi xin ban xuống ơn thừa, 
| 
bà 


Dung cho trải tấm lòng thơ trước toà. 
ĐOẠN ĐỌC KINH NGỮ BÁI: 
- — Ghủng tôi lay Chúa Cha nhon thứ, 
- Đã giữ lòi phán hứa lòng thương, 
- Dựng nên rất thánh Nữ vương. 


| Này nên mọi nhơn đức treo gương muôn 
“đời, 
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— Chúng tôi lạy Ngôi Hai xuống thế, 
Cứu loài người chẳng đề cho hw, 
Lai thương trôi Mẹ nhon từ, 

Đề loài con mon đặng nhở mọi on 

— Chúng tôi lạy Thánh Thần Chúa cả. 
Gho Chúa Bà phước lạ ơn đầy, 

Cùng lòng rộng rãi khoan thay, 

Đề con mon ăn mày phần thung. 

— Chúng tôi lạy Nữ Vương thánh Mẫu. 
Ghúa Ba Ngôi yêu dấu cách riêng, 
Trên trời dưới đất câm quyên, 


Mọi loài đều phải khong khen hát mầng. 


— Chúng tôi lạy thiên thần các thánh 
Đương vui mầng trong tính Chúa Dêu, 
Đẹp lòng D. Mẹ thương yêu, 


Hằng ngày châu chực xin đều ngợi khen. $ 


E: TIẾN BA NGÂM 


Chúng con mon måy phàm hen. 

On thiêng đã đặng bước lên gần bàn. 
Đóa hoa khép nép tay bung, 

TAI niềm cần bôc, xin dâng trước tòa. 


E TIẾN BA TUNG 

“Đền vàng qui trước dâng hoa, 

Tròng lên tháp báu, thấy toà Ba Ngồi, 
Mười hai nhơn đức gương soi, 

Kinh tôn Ð. Mẹ đời đời ngửa trông. 

Vi xưa Thiên Chúa xủ lòng, 

Chọn làm thánh Mẫu bỡi dòng thánh quản, 
Ngành. vàng lá ngọc khác trần. 

Sinh Ngôi thánh Tử đồng thàn trọn đời, 
Giúp công cứu chuộc đền bồi, 

On trên thông xuống cho loài sinh linh; 
“Tràng châu mở cảnh (trường sinh, 

"Trồng say cực tốt cực lành Hô-sa. 


Đượm nhuần vũ lộ sương pha, 

Bốn mùa hoa nở dum da lạ lùng, 

Nhiệm thay hoa nở hồng hồng, 

Nhuộm riêng máu thánh thơm ebung 
lòng người, 

Vị thương on: gánh tội đời, 

Chju dao sắt thầu nơi lòng mình, 

Xinh thay hoa trắng tốt lành, 


Sánh cùng nhon đức đồng trình Chúa Bà f 


Nguyên tuyên hơn ngọc hơn ngà, 


ti paag tron hơn tuyết cùng là hơn gương 1 


Quí thay nây sắc hoa vàng, 
Sánh nhon đức mến Bà càng trọng hon, 
Niêm tin kính thiết lòng đơn, 


Vững lòng cậy mến trong cơn bưồn rầu. M 


Điệu thay hoa tím càng mầu, 
Y trên Bà những cúi đầu vàng theo, 
Bằng lòng chịu khó trăm chiu, 


Khiêm nhường nhịn nhục, hằng yêu hãm | 


mình. 


ii |, 


\ 4 A 
dl. 


“La thay là súc hoa xanh, - 
 Mâng Bà nhon dire trọn lành cực cao; 
_(ñờn giờn sau trước một màu, 


1, 4 


Quan chi sương nắng giải dầu ngày đêm 
Hoa nắm sắc đã trải niêm, 

Lai trưng cồ điều dàng thêm kim đề: 
Chúa Bà thờ Chúa một bề, 

Hoa qui chấm châm huớng về thai đương, 
Tội nguyên không nhuốm khác thường 
Hoa sen trên nước chẳng vương bàu ]ồm, 
Lòng đầy thánh sửng giáng làm, 

Hoa lê tuyên đượm màu thơm Khác vời 
Tuôi cao phước đức càng đầy : 

Qui thay hoa cúc nở ngày van thu, 
Tòa cao Thần Thánh kính châu, 

Hoa mai đẳnh núi nở đầu trăm hoa, 
Muôn lời cám mến âu ca, 


“Hoa đơn phú quí gần xa vui vầy. 


tác on Chúa phú trong tay. 


f 


= 18 


[loa lan vuong giả hương bay ngọt ngào 
Bay hoa mượn chí nghĩa mầu, 

Hinh dung nhơn đức kính tàu ngợi màng: 
Hiệp cùng năm sắc đều dàng, 

lường muởi hai ngọc kết từng triều thiền - 
Còn muôn phuốc ca ơn Piêng, 

Tram hoa khôn khá sánh khen mỗi phần. 
Chúng con đương chốn phong trần, 

Mong gieo hội giống e gần bụi gai 

Ngira trông Đức Mẹ khoan thay, 

Hoài thương vi chúc tụng nâv cùng hoa, 
Xin dên đàng tiễn trước toà Ba Ngôi, 
Dièn tiên cầu khần thay lời, 

lầm đầm mưa mốc trên trời rưới liên 
Thêm ơn vun xói cách riêng, 

Huộng thiêng sạch co, mọc lên giống lành. 
Hoa nhon trái die triu ngành, 


Đời nầy dw đạt, lại dành đời sau. 
TẠ ƠN KINH 

Tấc thành đã đặng dâng tàu. 

Đám xin hiệp ý khấu đầu tị ơn. 

Đội ơn Chúa rất khoan nhon, 

Đã cho con mon kính đàng hoa nầy. 

Đội ơn thánh Tử Ngôi Hai, 

Đã cho con mon đáng hay tháo thờ. 

Đội ơn Đức Mẹ nhơn từ, 


Đã cho con mon ngày thơ ngợi mång. 
Tấc lòng xin với hoa dâng. 

To niêm thảo kính tỉnh thần định hôn. 
Chúng con đàng cà xác bôn, 

Xin thương chju lấy chúng con đừng từ. 
ban on cho chúng con nhờ, 

Đăng lòng sốt sang phượng thờ cho liên 
Đời nầy đặng sự bằng yên, 

Đòi sau lại đặng vô biên phuớc lành 
Amen. 


«(140 — 
Tháng Ông thánb Giuse 


Thân lay ông thánh Giuse rất nhon từ, 
xin che chở phù trì con cái Đức Nữ đồng 
trinh là Bạn Người. 

Vị Người khần nguyện Chúa ra đời. 

Toan cứu muôn dân mở cira tròi; 


tộng tha tội lỗi chúng. loài người, 
Tin Hạ: Ve 
Vi Người khän ng uyện Chúa hranei tình. 
Tòi lỗi tha rôi klôi địa hình: 
Chang những đời nay nhờ phuớc trọng. 
Chung sau cũng huong một: công lính. 
Than iv. vx 72 
Vi Người khiần nguyen. Chúa bad” on. 
Ke phải gian nan đạng vững chưun..... 
Trời đất với người đầu gây họa, —- 
Thấy nhờ che chớ chẳng nao sòn, 


4 — CA VINH ÔNG THÁNH GIUSE - 


An đức cao sâu hơn tạo hóa, 3 - tấn 
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À han POV sạc Vi 


Vị Người 'khần nguyện Chúa làm lành 
Dưới đất đều nhờ hội thới hanh. 
No ấm vui vầy chung bốn biên, 

- Bành nghèo chúng tử lại hoàn sanh. 


Thần la -.. 


9. — Chúc tụug Thánh Giuse. 
(Dich kinh Te Joseph célebrent ) 


— ác đạo binh thần thánh trên tròi, 


Nội giáo nhơn kháp bầu thế giỏi, 


Hãy chúc mầng Giuse thánh ca, 


Đăng sang ngời chói lới công lĩnh. 

Y nhiệm mầu thuận lời giao thánh 

0á bạn cùng Đức Nữ đồng trình 

— Thánh Giuse áy náy lo lường, 
Thấy Đức Mẹ cuu mang cách lạ, 
Thần thiên quấc vội vàng truyền bao 
Hằng bối phép mầu Chúa giáng sinh 
— Thánh Giuse đặng phréc ām bông 


~ SÁU —- 


Cùng nàng niu Hài-nhi Thiên Chúa 
ù & à * 0 At ea No 
‘Khi Chüa-trôn sang mien Egièp, 
Hầu dõi theo ehẳng nại công trình. 


nu 7 


— Lạc mất tai đền thánh Salem, 
Thánh Giuse ưu sầu tìm kiếm, Ser F 


Khói ba ngày vui mầng gặp Chúa, 1 
Khóc hòa mầng hai ấy một tỉnh. 1 | 
— Các kẻ lành, đầu đảng công linh, $ 
Khi chết đoạn mới lành phần vĩnh hiền | 
Thánh Giu-se dầu đang ở thể, | 
Đặng hưởng Chúa như các đấng thiên #4 
{ 


— Cúi lạy Chúa -ca Ba Ngôi, | đình 1) 
Xin dung thứ giáo nhon đang khần 


Vi công nghiệp Giuse thánh cä,[nguyện — M: 
Cho chúng tôi dang lên chốn quang minh. ' 
Hâu dàng phuớc xuóng ca mâng hái 1: 
Ngợt khen Chúa muôn hiếp biên vinh. : 


Amen 


PRE | LA 


KINH HÁT 
Kính các Đấng Tử đạo trong 
nước Annam 


À — TUNG HỒ CHÚA CÁ TRÊN THỜI 


Tung hô Chúa cả trên trời. 
| \ò cùng vinh phuớc ; 
| Chúc nguyện pguời lành dưới thể, 
Man đại an hòa. 
Nước Cha trị đển'đòi nơi, 
Mầng hối muôn dàn tram họ, 
Đạo thánh tin đồn khắp chốn, 
Vui thay bốn biên một nhà, 
Nhớ xưa những Đấng hiên tài, 
Thờ Chúa liêu mình khốn khó : 
Mầng đã trọn phần hậu thưởng, 
Lên trời hưởng số vinh ba. 
(ương tiết nghĩa sáng ngời, 
Thánh hội công hàn mộ ; 
LỄ tấn tôn rực rô, 


Chon phước hiệu khàm gia. 

Khong khen cám tạ Ba ngôi, — -- 1 
Chín phầm thiên thần đều cô vå, 0 | 

Ling lây tao phùng một hội, | 
Bòn phương thế giới thấy au ca. 


— Thuo Minh-Mạng trị đời, 
Nhớ còng ca chứng mình đạo Chúa, 


Hày Annam có lộc, | | 
Thấy gương lành truyền Mat Cha. 4 
— Gió mưa một trận lo büie f5 1ñ”) 
Phép mầu để thử tài cao thấp; = = 
Sâm sét đôi cơn rúng động, | 
Y nhièm cho ra lẽ chánh tà. © 70m 
— Cuộc gian truàn lắm nổi trần ai, ˆ 
Vị nghĩa ca đành cam btb mie 17 
Thi bản đăng đòi cơn tiêu túy, `” 
Xung đạo lành chẳng quản giam tra, - 
— Chju lao phiền mấy đoạn khúc nòi,. 
Tin kính giữ niêm không tháo thác;. 
Phai hoạn nạn ghe bề túng bức. 11 
Ciy tròng bên chí chẳng lo ra, 


— 44 


Bàng khuâng đạo Chúa nghĩa lôi ; 
~ Tríu mến nên đà gắn vó ; 
- Nương dura sức thần on thánh, 
_ Ving vàng nào nại xòng pha. 
— Lao tù rài rạc La toi, 
Gin giữ thoen gài cưa đóng ; 
Xiềng tỏa ngôn ngang vấn vit, 
Deo mang ngày lun tháng qua. 
— Trong vòng dao búa kêm roi. 
Tấc dạ sat son nào biển cất ; 
Giửa chổn gòng cùm trăng bác: 
Tấm lòng vàng đá đề sai ngoa. 
— Thị phi phản giải re roi ..... 
Nō liêu sống do danh Ì không nữ 
Hư Unit biện phản tò rỏ. 
Thà rao mình, bo nghĩa chẳng thả. 
Hinh. gia trăm cách vò hồi, 
Nào quản xương bày thịt nat ; 
An nghĩ xưng càu vấn quyết, 
- Vội vàng chơn múa tay hoa. 
— Chốn pháp Tường hớn hở vur cười, 


Chi kề giày oan giương thẳng, 
Nơi tử địa thung thăng nhẹ bước # 

Quản bao gwom đữ sáng lòa, 
Một phen cày rủ lá rơi, | 

Nhành hoa nhiệm hoi hương đầm thẩm 
Muôn thuở hình thay vật đôi 
Hôt giống thiêng giọt máu nhỏ sa. 
Đoạn gian nan phút đã qua rồi, 

Miễn trần thế danh lưu chưng cô. 
Ang vinh hiền chốc đâu thẳng tới, 

Nước thiên đàng phước hưởng hằng hà. 
Kièm vàng cò do tốt tươi, 

Tử đạo bia đề nên chói lói ; 
Áo thắm xiêm hồng là luợt, 

Triều thiên mů đội ro nguy ngoa. 
Tấc gang trước bệ bên ngai, 

On xuống gội nhuần chan chứa; 
Thong thả vào đền ra các, 

Vếng quang sáng láng dièm dà. 
Kiéng mầu cói thọ vui chơi, 
Người đám đuổi tay thiêng vực đố; 


1 


| ^ gl 8 à F 2 
Quê cu Việt xưa så kề,. 


Ke lỗi lầm lượng cà thứ tha. 
Hậu sanh chúc tụng mấy lời, 
Xin che chó: đòi phần hồn xác ; 


Chon phước tiêu diêu hằng sống, 


Khäng xua trừ những chước qui ma 
Nguớửng trông nguyện giúp loài người 
Hòa hảo trên trời đồng đầu đó ; 
Cüi lay cầu cho Hội thánh, 
Bình an trong Chúa kháp gần xa. Amen 
Nguyễn-hữu-Bài 
Ministre 
2, — Refran ( câu hát chung ) 
Thân lay các däng phúc linh. 
Thần lạy các đấng phúc lĩnh rất nhon lành 
Rất nhon lành rất hiền vinh 
Dùng thường sinh thường lạc, 
Lạc thải bình thiên dinh thánh điện 
Xin thương tình khần nguyện cho nước 
Annam. 


SAME 


Couplet | 

Fo _.. 
Hày đà khói ngụ chốn chơi - với, HT OR 
Muôn kiếp tiêu điêu huông còi trời. 
Vì trước hãng vung noi thánh dao, 


Găp cơn nguy ngặt da khôn lợi 1 
— Liêu minh giang đạo xứng Tổng: đồ. 


Träm nổi lao đao chẳng så hô,- 
Trày biên trèo non tìm chúng lac 
_©ứu nhon dân khỏi vwe khiên ò. 
Đạo thây vẽ day tớ chuyên ghi, - 

häng dám sai ngoa một may S.a 
Ràv đặng lành - phần ‹ đồng nhất cuộc ˆ í 
Tó thầy vůl hiệp! chẳng phản lý: 


—Nhiều bề khồ cực chốn. ee | th, 2 
Kiên chi giao công chống kế thù; ; į 
Nay dáng triều thiên. rất. qui “tạng À 
Nên gương hào kiệt rang. thiên thu 
Cùm xiêng dé mặc chẳng thươn ng thân. 
Phú mác khoanh dây, mặc guom rån 
lrông phước ngay sau trên loại tho, 3 


C- 


2449 = ¿ 


Hát mừng Chon Phước 
tử vì đạo (1) 


| Cung «O Dieu de tes soldats » 
Wi Ï 


Một người hái : 
“Mâng thay Chon Phước an nhàn, 
=Mầng nay được lộc hướng thiên đàng. 
Xưa đã gian nan vì Chúa, 
Dẫy đầy công, nên rày hiền vinh. 
$ Kia khen Từ Đạo chàn phúc, 
19% Thât da rạng danh ro rang. 
À Mấy con sầu, chẳng thở than, 
Trong lúc gian truàn dem gan vàng. 
- Cúu chiên đoàn, ách phải mang, 
f Tàn khô tan bay, vinh hoa tràn, 
— Nay Chúa. trời ban thưởng lên ngai vàng. 


{i (1) Đức Cha Tòng soan. Bê trên cho in 
vào đầy; có sửa doi mäy lòi cho thích hap 
việc chung. 
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Hội ; 


A Thánh Vièt-Nam, đã được về nơi hiền vĩnh, - 
Hay doái tình thuong, câu giúp người đang - 


hiềm nguy, 


Đấu chiến toàn còng, theo đối gương lành - 


Thánh xưa, 


Cứ bên vững luôn, tới chốn đầy phúc | 
thánh thoi, - 


Cứ bền vững luôn, tới chốn đầy phúc 
thanh nhàn, 


CHE 


Mầng thay, rất dôi vui mừng ! 

Rày Nam-Việt Đạo Thánh hưng sůng. 
Vui khoái, vui thay ! nhờ phúc, 
Những vì thánh chuyền cầu Chúa trên. 
Mâng nay ta được soi sáng, 

Được lòng cây tin vững vàng, 


TA D 


| Khä tận tinh giữ đạo ngay, 
| ` A da 7 
Áo vóc, trông xem trên Thiên-Däng. 


Phúc đề dành, phúc trọng thay, 

Ban thưởng cho ta muôn muôn đời, 

Vui thể phàm, thôi bo di ché màng ! 
— III — 

Kia xưa các thánh ở đòi, 

Lòng nhàn nghĩa, da rất trung thành, 

Vừững giữ noi theo đàng chính, 

Việc thỏ Chúa hết lòng thảo ngay. 

Hàng lo cho rạng đanh Chúa. 

Chiu kêm, chịu roi nât mình, 

Phải gòng cùm, phải khảo tra, 

Thương hồi ! gian nan trong lao tù, 

Gủa phong trần sá kề chi? 

Khen hỡi ! khen thay cho anh hùng, 

Nay cõi trời được hiền vinh chói lòa. 


À m 
Ngày nay qui quán sum, väy, ` ob 4 
Ngày nay thật cuộc rất vui ming, A i 
Ry ; : `... Si | 
Kinh bách châu niên câu kbän, == 
Nguyện cùng Chúa hò phù qui hương, 


Vị công phúc trọng à Thánh, - . À 
Được nhờ moi ơn phi nguyên. XP | 
Chúng tôi rày đảm thở than, 6 
Than thủ kêu van xin thương tình, À ; 
Giúp tôi hèn giữ nghĩa trung, -... 7 Ņ 
Trung nghĩa thiên niên cho vuông triển, + F 


Sau khỏi hoàn trên coi an ching cùng Cr à 


Fa 


PHÂN THỨ II 
_ CÁC KINH THAN MÙA CHAY CA (1) 


TUÂN THÀNH” 


LÒI BẢO : Thánh tuần sự vụ là 'các việc 

— làm trong Tuần Thánh. Vậy tuần sau hết 
__ trong mùa chay ca quen gọi là Tuần Thánh 
và nhắc lại những sự cực thánh BCG đãlàm, 
trước khi Người vào chiu nạn và chính việc 
Người làm mà chuộc tội cho thiên hạ là chịu 
nan chịu chết trên cây Thánh Giá. Vì đó 
| cho nên trong tuần nầy Hội Thánh làm nhiều 
lễ nhạc lạ thường và giáo hữu làm nhiều 
việc lành cùng đọc nhiều kinh hơn thường. 
Ngày thứ tư, thử năm và thử sáu tuần ấy 

giáo hữu Annam xưa rày quen đọc kinh Lễ 
Đèn cả ba ngày và ai nấy cũng lấy việc ấy 
làm trọng. Thường đọc kinh lễ đèn nhút 


: nt sr ess SE RS === RS ol —————. ˆ 


| (1 ) Kinh iian ngày Lễ tro và kinh Hối tỏi 
= nên than trong mùa chay cà, coi trang 295, 
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s:ờthứ nhứt; lễ đèn nhì giờ thử hai; lé đến 


ba giờ thử ba. 


Vậy cho đặng đọc kinh lê dèn, thì trên A 


bàn thờ thắp hai cây đèn. ở trước bàn thờ 


đặt một giá đèn lớn có 15 cây, thấp cà 15.Đoạn M: 


thì than 15 sự thương khó Ð C G. khi đã than 
một thứ và lần hột một chục thì tắt một cây 
bắt từ bèn hiru trước. Cứ làm vậy cho đến 
khi tắt hết 11 cây, đòn một cây ở trên đỉnh 
đừng tắt; song khi đọc kinh Chúng tôi là våt 
mon rồi,thì một người cất đèn ấy đi cho khuất 
sau bàn thờ. Đang lúc ấy thi than kinh Thầm 
phản hoặc kinh khác tùy ngày; đoạn than 


tiếp kinh Chúng tôi lay ơn D. CT: v.v. . 


Khi than kinh ấy rồi thì suy nghĩ một giây 


đoạn đem cày đèn khi này ra đặt trên bàn thờ 
rồi tạ ơn Chúa mà về. Ấy là phép đọc kinh 
Le đèn. Phải biết rằng trong ba ngày ấy khí 
đọc kinh chung thì đừng đọc kinh Sáng 
danh, cho nên län hột Lễ đèn cũng bỏ kinh 
ay 
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- MƯỜI LĂM SỰ THƯƠNG KHÓ 
ĐỨC CHÚA GIÊSU 


Thứ nhứi thì gåm: Khi đến tuần Ð., 


. CG. G. toan chịu chết mà chuộc tội cho thiên 


hạ, thi có một người trong mòn dé tên là 
Giudà, đã ở cùng Ð. C. G. banăm, häng 
nghe lởi lành Chúa dạy, cùng thấy phép la 


“Chúa làm, nhung mà nó sa chước qui đã 
- đành, liên bán Ð. Ö. É. cho quân Giudêu ba 


mươi đồng bạc. Mà Ð. C. G. thương xót 
thiên hạ. mói phú mình chịu nạn, thì gia 
Đ.Mẹ mà đi thành (iêrusalem. Song trước 
khi chịu nạn, thì đêm ấy Ð. C. G. lấy châu 
nước quì xuống rửa chơn cho các thánh 
Tông đồ; cùng sa nước mắt mà rửa chơn 
(nudà với, vì thương linh hôn nó. Đoạn 


{ D. C. G. truyền phép Thánh Thé, đề nuôi 
' | K: . về” At r . À g a’ j "A 
- linh hồn chúng lôi — Khi gầm bây nhiêu 
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sự, thi nguyện một kinh D. C. T. muỏi 
kinh Ð. Bà, cám dòi lòng nhon từ P.C. 
G. trước khi lia con, thi trối đề lương thực 


thiêng liêng, như của ăn ngon ngọt mĩ vị, 


nuôi lấy linh hồn chúng tôi khi còn ở chốn 
cách dày nầy; lại xin cho chúng tôi dáng 
lòng trong sạch sốt mến, mà chịu lấy ơn 
cực trọng là Minh Thánh B. C. G., chớ bắt 
chước Giudà phạm sự thánh, ấy thật là bán 
D. C. G. cho quản dữ, là ma qui. Amen. 


Thứ: hai thì gẫm : Khi Ð. C.G. đã cám 
on D. C. Cha đoạn, thi Người mới lên núi 
Ôlivêtê mà vào trong vườn Giếtsêmani. Khi 
ấy D.C.G. đem ông thánh Phêrô, ông thánh 
(nacôbê và ông thánh Gioang theo cùng, 
thì Người đặn ba thánh Tông dô ấy rằng: 
« Tao đi cầu nguyện nơi kia, mà khi Tao 
cầu nguyện đó, thì bay hãy ngôi đây mà đợi » 


PE cảnh 


if Đoạn Ð. C. G. nhớ đến những sw khốn 
af khó mình phải chịu, mà phạt ta Ð. C. Cha, 
. vi tội lôi thiên hạ sa phạm từ tạo thiên 
f lập địa cho đến tận thế thì bông chúc D. 
C. G. lo buồn sầu não, cho đến chết, liền 
-sấp mình xuống đất mồ hôi máu chảy ra 
._ tòng ròng, cùng nguyện răng : « Lay Ð. C. 


f Cha! «bằng có lè gi cho đặng khói chén 


“đẳng nầy, thì Con xin cho khỏi ; nhưng mà 
đẳng nầy g mà 


Con chẳng đám theo ý riêng Con, một xin 


vàng ý Cha mà chớ. » Ð. C. G. đã nguyện 


ba lần như vậy. Khi ấy Ð. C. Cha sai Thiên 
- thần xuống an ủi D. C.G. vào chịu nạn. 
mà chuÿc tội cho thiên hạ däng khói khốn 
nạn vò cùng. — Khi gầm bấy nhiêu sự, 
thì nguyện một kinh Ð. C. T., mười kinh 
Ð. Bà, thương Ð. C. G. bàn hoàn rủ lièt vi 
lội chúng tôi, xin cho chúng tôi lo buôn 
đau đớn tội lôi chúng tôi nhw Ð.C. G. vậy. 
Amen.. 
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` Thứ ba thì gầm; Khi Ð. C.G. đã cầu 


nguyện đoạn, thì phán cùng ba thánh - 
Tông đồ rằng: ấy kẻ toan nộp Tao thì nó - 


đã đến gần, khi Chúa phán chưa kịp dứt 
lời thị Giu-dà cùng các thầy và quân lính 
cầm đèn đuốc khí giái đều đến, mà Giudà 
đã ra hiệu cho nó bắt kéo lầm, cho nên 
Giu-dà đến hôn mặt D.C.G., thi Người hỗi 
các thầy cùng quân ấy răng : bay đi tim 
ai? Nó răng: đến tìm Giê-su Na-da-rét ; 
vậy Ghúa liên phán rằng: «nây là Tao.» 


Nó nghe tiếng phán oai linh liên kinh hãi ˆ 


mà ngā ra hết. Đoạn Ð. C.G. cho nó chôi 
dậy mà phú mình cho nó thì nó liên đem 
lòi toi cùng đây đa mà buộc cô và trói tay 
D. C. G.; bấy giờ ông thánh Phêrô thấy sự 
hỗn hào, liền rút gyom ra, chém đứt tai một 
đứa đầy tở- thầy cả, thì D. C. 6. quo ông 
thánh Phêrô đoạn liên chữa tai thằng ấy 
đặng lành đã. Ai kề cho xiết những đều 
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quân đữ làm khốn Ð. C.G., ké thi nó; 
lộng ngôn, kẻ thì đánh đòn, đửa thì giày 
đạp, mà Ð. C. G. chju nhiều nội oan khiên ; 
song chẳng lề chống cải lời gi, một làm 
thính phú mình mặc nó, khác thé con chiên 
hiền lành chẳng hê mở miệng mà trách 
một lời, lại các môn, đồ bỏ thầy mà trốn 
đi hết. 

Khi gầm bẩy nhiêu sự thì nguyện mội 
kính D. C. T, mười kinh Ð. Bà thương D. 
C. G. chịu mang lòi tói vì tội chúng tôi 
-xin Chúa mở dày buóc cầm chúng tôi trong 
_vòng tội lỗi, và ban ơn thêm sức cho chúng 
tôi đắng vững chí bên lòng, theo chon Ð. 
C. G. cho đến trọn đời. A-men. 


Thứ bốn thì gầm: Khi D. C. G. đã phú 
mình trong tay quần đữ, thì nó dân Người 
“đến nhà Anát: đoạn nộp cho thầy cả, tên 


4 


T => 
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ca,tên là Caipha. Bấy giò nlung kẻ lớn đã ” 
tu hội tại dinh thầy ca, mà xét việc Po 
D.C. G. Khi ấy Chúa chịu những lời vu cáo. f 


và nhiều ké chứng gian, nó ra sức nài hà f 
cho đặng đoán Người phải chết, lại Người f 
chiu một đứa đầy tő thầy ca va mặt. bày i | 
giờ thầy ca nghe D. C. G. xưng ra mình - 
là Con D. C. T., tức thì xé áo mình ra, và . 
ring : « Ây nó đã nói lời phạm thượng, - 
thì ta còn tìm chứng nào nữa ?» :« Ai nấy - 
nghe làm vậy, thầy đều đoản rằng: «Đáng. 
giết.» Khi ấy quàn dữ đua nhau làm những - 
sự khôngược cho D. C G.; miệng nó nói - 
lời lộng ngôn, tay nó thì xi và; đứa thì giày f 
đạp, đứa thì kéo lôi; nó lại giồ ngang mặt | 
Người cùng lấy khăn bịt mát mà đánh và Ƒ 


nhao rằng: « Đổ Kirixit hãy nói tiên tri 


cho chúng ta biết, ke đánh mầy là ai? ». f 
Lai ai ngờ ông thánh Vêrô đã quyết lòng f 
đồng sanh đồng tử cùng Chúa, mà trong ‡; 


k 


-16 


E đêm ay chối Chúa ba lần ! Song Ð. C. G. 
throug, må- tro mặt lại xem ông thánh 
14 | ; bầy giờ người ra ngoài tham thiết 
căn nàn khóc lóc cho đến trọn đời. 


i =. Loc ie 


G 


Khi gam bấy nhiêu sự thi nguyện một 
Í kinh D. C. T.. mười kinh Ð. Bà, thương B 
À C. G. đã chịu sĩ nhục khốn cực ghe3đàng 
M vì wi ce húng lôi, xin Chúa giúp sức eho 
f chúng tôi däng chịu những sự phao vu 
k | nhao báng cho bang lòng cùng mạnh sức. 
„ii vững lòng xưng đạo thånh Chúa ra truớc 
f mặt thiên hạ Amen. 


af Thứ năm thì gåm : Khi Giudà xem 
= thấy Ð: C. G. phải chịu án tử hình, thì nó 
đau đớn, buồn bực liền đem bạc ấy trả lại 
cho các thầy ; đoạn ngả lòng trông cậy, trễ 
va lấy dây thät cô mình mà chết khốn nạn. 
Mà khi đã rạng ngày, thì quân dữ đem Ð. 
C. G. ra khỏi nơi giam cầm, mà dẫn 
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Người qua nga ba đàng thành Giê-ru-sa- 84 


-lem cho đến dinh quan trấn thủ là Phi-la= 


lồ mà nộp Người, quan ấy tra hỏi can f 


do, mới biết Người chẳng có lội gi, 


cho nên quan ấy có ý muốn tha, mà” 


quân Giu-dêu ngăn can chẳng chịu. 


Vậy khi Phi-la-tô nghe rằng : D. €. Giêsu TE 
là người xứ Ga-li-lé-a, thì quan liên dạy | 


giao Người cho vua Ero đe xét; mà vua 
av đã nghe danh Chúa, thi khi thấy Netời 
liền mầng ro, có ý trông cho đặng xem 
phép lạ Nguời làm, song khi vua ấy 
hỏi, mà Ð. C. G. chẳng thưa lại lời gi 
“một làm ‘thinh, nin láng, thì vua ấy chê 
rang : ngưởi nầy nào biết di gì? Liên dạy 


dây áo trắng mặc cho, chỉ là người đại, 
-đùng dạy đem tra lại cho quan Phi-la-tồ. 
“Khi quan ấy thấy P.C. G. đến, thì có lòng 
| thương, "muốn cu lấy Người * cho 
“Khổi “chêt, song nhát sợ, e mất lòng 
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- dân, cho nên chẳng dám. Tai tua Phi-la- 
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A | an dã biết, hè đến lễ Pha-xi ca. Thi quần 
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“kinh Ð.U. T., mười kinh D. Bà, 


chuộng luật phép D. C. Trời. 


Giudèu quen tha một người tù thì Phi- la- 
tồ hỏi chúng nó răng : : môt là Ba ra ba là 
dứa trộm CWỚP, cùng có. LOI giết tì 8tỜi, 
hai là Giè-su - Kirixitô, bay muốn cho tạo 
tha ai ? Nó liền thưa cå ti ng nắng; AIN 
-ha Ba-ra ba, mà đóng dinh, Giêsu: trên cåy 


| “âu anh Già. 


Khi gầm bấy nhiêu sự, thi nguyện một 
turong 
B. C, G. chịu gọi là. người dại đột, cùng 
chịu thua kém chang bang Baraba. Chớ chi 


chúng tôi däng bát chước Ð. G. G : khi nào 


Igười ta k6 ta là kẻ đại yi dao Chúa thi 
phåi vui lòng cùng- đừng bắt chước quân 
 Giudêu chuông Baraba hon Ð. C. G. là ung 
theo đối tà ma, thị! minh, thế tục hon yếu 
Amen. 
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Thứ sáu thì gâm: Khi Philatồ nghe lời 
quân Giudêu gắn vó nài xin tha Baraba, thì 
liền phú Ð. C. G. cho quản lính dänh don 
cho đẹp lòng dàn Giudèu, có ý cho nó 
thấy Người phải don bọng, hoặc là có 


ngớt cơn giận mà thương Người chăng. - 


Vậy thì quản ấy lòt áo D. C. G. ra, trôi vào 
cột đá, đôi thay nhau mà đánh, thi số đòn 


ai kê cho cùng! Cå và mình Ð. C. G. đều. 


nứt nở chẳng còn nơi nào lành, thấy 
những xương bày ra, đã nèn là chua xót ! 
Ấy mặt mũi oai nghi tốt lành làm cho các 
thánh Thiên thân đặng vui mång, mà rày 
2 P. ` ` R | m aee 
chẳng phai còn hình trọng nguời la nữa, 


lại đầu nó đã môi tay, và mình Nguòi chẳng 
còn nơi nào lành vì những vít tích chồng 
chập sưng húp đầy cả và mình, song nó 
eũng gắng sức mà đánh cho đến khi hết 
sức thì mới thôi, Mà Ð. C.G. chẳng hề than 


= 


| 
E 
| 
1 


Í vàn nan lrách, må lại còn muốn chịu hin 


SAS a 


nia vi Loi chúng tôi, 


Khi gầm bấy nhiều sp, thì nguyện một 


| kinh D, CT. muời kinh D. Bà; thương B. 


C. G. chiu roi vot thën thuông, cüng đều độc 


f dữ làm hw nål thịt mình cực thanh cực 


thánh, cũng vì tội chúng tôi hay mê däm 
buông lùng theo dàng sung sướng cho thàn 
xáe mọi bề Vậy xin Chúa bah ơn thêm sức 
cho chúng tôi yêu việc hām mình, biết 
đàng lánh tội, cho linh bön và xác chúng 
lòi đều nhờ ơn gii gìn cho vẹn sạch, Amen 


Thứ báu thì gầm : Khi quân dữ đánh 
D. C. G. đoạn: thì nó cho Người đi lấy áo 
mình mà mặc, cho nên Ð: C. G. phải đi 
ngang qua giữa quân ấy, thì chịu nhiều 
dầu sĩ nhục, vì bối dấu lån tòn mới, thì Máu 
chay ra mà áo thì dính lấy thịt mình Ð. C. 
(u, song lòng quàn ấy hãy còn chưa phi 
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lại tìm cách lạ ma làm kho sở: cho D. ad 
Vày ró lội áo Nguời ra mòl lần nữa ; 

cùng lấy một tấm áo đỏ mà mặc cho 

Người, va lây gai khoanh tròn giả làm 
nhu mů triều thiên đóng vào đầuĐ. C.G., - 
Có gái thi thầu vào Ce, có gai tị thầu. _ 
vào trán, cho nên máu thay xuống: đầm 
đề: ' Nó lại lấy cày nửa làm gậy mà cho 
Người cầm, đoạn nó đứng vày xung, mà qui 
gối cùng nhạo ràng: Lạy vua Giudêu, Đứa 
Ihi giồ ngang mat, đứa thì và ngang ma, 
đứa thi lấy gày nứa Xguởời cầm mà đánh 


trên đầu Người, quàn dữ ấy đua nhaura ~ 


ra sức làm cho D, C. G. RAS |liôn hơn 
ntra. - Le 

Ki gâm yết ‹ ere su (bi nguyện Một. 
kình Ð, CV Te mười kinh Đức Bà, thuong 
D. G.G. «chju đội mu gai thê. ay da 
nèn' là: độc địa bạc áe, và xấu hồ 
quá lẽ cho đáng phạt tạ D. C.. Cha vì 


MUR “mn ET 


2107. 


Í lội kiểu ngạo chúng tôi, xin cho chúng 
“lôi đặng lòng khiêm nhượng chịu lyy Chúa 


f mọi đàng, cho ngày sau đặng đội mù 


m == 


- triều thiền ở trên trời lại xin thỏi phuợng: 


D, CG. là vua tật liên tdi duới đất 


cùng xin Chúa sửa Wj ral linh: hồn: 
{ chúng tòi. Amen 


Thir lúm thì gâm:: Khi Philatồ thấy 
quân độc ác làm khốn cho D. G G. thái quả, 
thi động lòng thương, mà ngờ là dàn xem 


“thấy hình tượng D. C. G: khốn cực làm vậy, 


“hoặc là tro lòng thuong mà tha chăng, 
“thị đem Ð. C: G., lên nơi cào hước mat 


dàn Giu-dêu, mà ràng: Av là người. 
Dân liền kêu ca tiếng rằng : Dem đi giết 


đóng dinh thánh giá må chớ, Philatô lại 


rang : Tao đóng dinh vua bay làm sao? 
Dàn liền thưa tăng ! Chủng tôi có mòt 


“vua Xé-xa-rè mà “chớ, Bày giò- Phi- 


lalô thấy việc mất công, lại thêm 
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šänli sự hôn hào, thì lấy nước rửa lay 
mà rằng: Tao chẳng có lỗi gi về sw đồ 
máu người nhon đức nầy dau, Nó liền 
kêu rang: Dâu mà máu người nầy đồ 
trên chúng tôi cũng con cháu chúng lôi 
thi chủng lời cam chịu. Bấy giờ Philatö 
sự đân cáo mình phải mât chức chàng; 
thi phú Ð: C.G. cho nó dem di siết, 


Khi gẫm bấy nhiều str, thì nguyện một 
kinh D. C. T. mười kinh D, Bà, thương D: 
C. G. vô tội må chịu đoán giết, xin cho 


chủng tôi bằng lòng chịu những sự nhiếc |! 


nhóc, nhao cười trái lẽ, chớ bat chướo 
yuàn Giudèu chäng nhìn H. CG. G: Amen. 


Thứ chín thì gåm: Khi Phi-la-tồ đã 
phú Ð. C. G. cho quân bạo ngược ấy, thi 
nó côi áo do ra, mà cho mặc áo Người. 
lạ; cho nên những dấu tích lại +, 


“ở 
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vél nở ra một lần nữa, thì càng, thêm 


dau đớn qu trí khôn lường. Đoạn nó 
“bất D. OC. G. vác thành Giá nặng lắm, mà 


bối vi Người da yếu nhọc, mô hỏi và 


f máu chày ròng ròng doc đàng, ea và 
“mình thì sưng húp nứt nở, cho nên ngä 


xuống đất nhiều lần. Mà những quản 


^ 1" T 1 9 r 1 A! + ` 
dân Neuûi (hi nó nhiêc mang cùng 


đạp dậy, ginc đi cho chóng; lại bối sợ 
Người chết dọc đàng, e 4 chàng đến 
nor chäng, thi nó bát một người tên là 
Ximong vác Go thánh Giá cùng Ð. C. G. 
Khi ấy có một đòn bà thấy Ð, C. G. khốn 
ewe thi thuong, bèn lây khan mà lau 
mät Người, liền in hình tượng mặt mũi 
D. C. G. vào trong khan ấy, nên gọi là 
Vêrônica. lai cũng có nhiều người đi 


“theo đô hội mà coi. Song có một it người 


nữ có lòng nhơn đức thì buồn sầu, khóc 
lóc mà theo Người, thì D. C. G. liên trở 
mặt lại mà phán rằng : Ớ con thành Giê- 
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ru-sa-lem, bay chớ khóc thương Tao làm 
chi, hay khóe thuong bay cùng con cháu 
bay ngày sau phải khốn mà chớ! Rhi ấy 
D. C. G. sức thì đã món, thở chẳng ra hơi, 
mà thánh Giá thì nặng nề đè vai Nguời 
xuống, mồ hôi và máu chảy ra cuộn cuộn 
ruới khắp dọc đàng thành Giê-ru-sa-lem. 


Khi gầm bấy nhiêu sự, thì nguyện môt 
kinh Ð. C. T, muời kinh Đức Bà thương 
Ð. C. G. chẳng nê nghiêng vai vác thánh 
Giá rất nặng là gánh lấy tội lỗi chúng tôi. 
Chó chỉ chúng tôi hết lòng ghét, chira tôi 
lỗi, cùng vác thánh Giá theo chon Ð. C. G. 
thì mới đáng gọi là con Chúa! Amen 


Thứ mười thì gâm: Khi Ð. C. G. lên 
núi Ca-la-va-ri-6, là nơi quen xử kẻ có lội, 
thi quản dữ lấy một dược và màt đẳng 
chế vào rượu cho Người uống; đoạn nó 
lột áo D. C. Giê-su ra một lần nữa, thi 


$ 
p — 
{ -à 
LE! 
i 


EME vụ EA 


những nơi dấu tích máu lại chày ra. 
Nó liên bát Ð. C. G. näm ngia trên cày 
thánh Giá, mà lây dinh sắt đóng chon lay 
độc dir quá chừng, cho nên dau đón lắm. 
Bây giờ quan day lấy tấm ván có thích chữ 
rang : “Giêsu Nadarét là Vua nước Giudêu” 
mà đóng vào trên cày thánh Giá, quan có 
ý làm cho xấu hồ. Song ý mầu nhiệm Ð. 
C. T. đề thích chữ ay cho thiên hạ đặng 
biết Ð. C. G. là Vua thật nước Giudêu 
cùng các nuớc thể gian. Đoạn nó kéo 
thánh Giá lại cho đến lỗ; mà bối dựng lên 
nặng nê lắm, cho nên rúng động cả và 
mình D. C. G, máu chảy xuống chứa 
chan, Bây giò quản lính chia áo ngoài 
Người ra bắt thăm mà lấy. Khi ấy những 
kẻ đầu mục cùng những nguời hay chữ 
nghĩa, cùng quân lính và kế qua đàng 
đều nói phạm thượng gặc đầu cười 
nhao D. C. G rằng: « Hãy cứu lấy mình 


Je Vị bàng mầy phải là con DC. T, thì 
hãy xuống khỏi cày thánh Giá, thì chúng 
ta mới tin.» Song P. C. G. ngửa mặt lên 
xin D. C. Cha tha tội cho nó vì nó lầm 
“(hãng biết. 

Khi gầm bấy nhiều sự, thì rguvên một 
kinh D. C. T. mười kính Ð. Bà, thương 
D. C. G. chịu nạn chịu chết trên cày thánh 
Giá vì lội chúng tôi, xin cho chúng tôi 
đóng dinh xác thị, tình tư dục, lòng giận 
lòng ghét cùng các tội lôi chúng tôi làm 
một cùng thánh giá Ð. C. G., lại xin hất 
chuớc D, C. G: mà tha thứ cho kế thù 
nghịch cùng chúng tôi. Amen. 


Thứ mười một thì gầm: Khi Ð. C. G. 
chịu đóng định giữa hai người trộm 
cướp, mà một đứa bèn tả nhao bäng 

1 D pr 1,181 A 9 ` | 
vi bang mây phải là con Ð, 


\gười răng: 


C. T. sao, chẳng cứu lấy mình cùng chúng 


|| i SE 0- At. si «+ ` _ +, f 
KA {a với? Bấy giờ người bèn hữu máng nở 


T 


T 


*, k ` 7 f s * , $ ë T. 
rang: Ta là ke có tội đáng chịu gia hình; 
Mp 


mà nguời nào có lòi gi? Đoạn tro mat 


“lại cúng Ð. C. G. mà ràng: Lay Chúa khí 
| Chúa vê nước Thiên dàng xin nhớ đến lồi 
f cùng. Thì D. C G. trở mặt lại mà phán 


tàng: Thật hôm nay mầy sẽ đáng lèn nof 


X = 4 ` ru (5 - a" , ARS 

vùi ve củng Tao. Sau hua rat thanh Đúc 
| Bä mång ting dent Con di giết, thị D. Mẹ 
| di theo dấu máu Con roi dọc đàng, cùng 


pghe ling búa đóng dinh Con, thì dau dén 
xót xa như chịu đóng dinh vậy. Bẩy giờ 
D. C. G. (hãy D Mẹ đứng gần thánh Giá 
cừng ông (hánh Gioäán, thi trôi phú BÐ. Mọ 
làm Mẹ òng thính Gigan, và trối cho 
òng thánh Gioan làm con Đức Me. Khi 
Đức Ba nghe trổi thê ấy, (hi lo buồn đau 
đớn lắm, vi đã biết một ít nữa chäng 
côn thấy on ở cùng. Khi ấy là giờ ngợ 
mã ca và trời đất hoá ra tối tăm, cho 
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À ba pė + k 4 * Ta n y 
den giờ mùi. AY mặt lrời ân sự sanp i 
minh, chang chiu soi những sy xấu hồ 


khôn nạn Phúa thời đất muôn våt phải 
thịu vi tôi thiên ha ! 

Rhi gầm bấy nhiều sự, thÌ nguyện, một 
kinh Ð. G. T., muời kinh B. Bà thuong PF, 
C. G. chịu nghe những lời khích bảng cuòi 
chê vi tội chúng tòi, cùng đội ơn Chúa đã 
tha lội cho ng òi trộm cuớp dâng rồi lĩnh 
hồn ; thì xin, Chúa cũng tha lội lôi chúng 
lôi là ke dā vò ơn bội nghĩa ; lại xin cho 
chúng tôi dang làm con Đức Me nhw òng 
thánh Gioan, hầu ngày sau đặng ở bên tay 
hiu D, C. G, trên nước thiên đàng, Amen, 


Thử mweòi hai thì gầm è Khi Ð. È. G. 
còn đứng trên cây Thánh Giá, ở lặng câu  # 


cùng D, C. T, thầm thi đoạn, thi Nguời 
kèu cả tiếng rằng : « Ô Cha tôi, nhon 
sao Cha bỏ Gon! » Ð. C G. kêu lầm vày 


jl 


i đề cho thiên hạ biết Nguời đã chịu ghe stt 
“khốn khó hết sức må phát tạ Ð. C. T., nhưng 
“mà long cũng muốn chịu khốn hơn nữa, 
Í chủ loài người la dang nhha lại cùng 
E Chüa. Khi ay DEU. yêu ve cÀ và mmh, 
l hi muòl måu mà kêu rằng: “Khái khao” 
| “Tức {hi cò một ngudi quần lính lấy giấm 
“mà dua lên cho Ngubi uống, BAY giờ các 
à: Việc đã ứng nhé m lời thánh Tiên trị, 
rùng dä y nhữ lệnh Ð. C. Cha dạy, thí D 
PC. G: phäh tàng: “pa đoạn”. Ay là việc 

i - thuộc ss cho thiên hạ đã liệu lat, 


| Khi gầm bấy thiêu sự: thì hguyện một 
| kinh D. C. T. muời kính Ð. Bå, thương 
4 D. C. G khát khao phần rỗi chúng loi nên 
đã làm việc phuộc lội huòn tất; xin cho 

1 | ching tôi chớ båt chước quån -dữ lấy 
| giâm chùa mật đẳng cho Ð. C. G. uống; 
A là chó làm tôi lỗi mất lòng Chúa nhon 
| | fii vò củng. Amèn: 


a 
. 
: 
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Thứ mười ba thì gầm : Khi D. C. Qué 
da chay hết máu mình ra, mal mũi xanh. 
xao, com mắt thì nhằm lại, con mội chút. 


hơi mà thôi; song hồi ý Người muốn là: 


ha cho thiên hạ biết, Người liều minh mà 


cứu lấy loài nguời ta cùng dạy tà TC | 
chết an, nh đã dạy đàng stng thuận, M 
Đoạn D. €, G. ngwa mal lên, mở con mái +. 


i TL WO À b Ar a, _. 
xem thời. mà kêu cả tiếng rằng: «Con 


phú lĩnh bôn Con ở tay Ð. C: Cha,» Đoạn 


= Al 


^^ : g : ` r FEV t6 — ‹<« 
gục đầu nhàm mål, lĩnh hồn la xác. Tire ~ 


Ihi màn TH nhà thờ xé ra làm hai, àt 


liền động dia đá vò lan lác, mồ ma mo 
ra, nhiều Xác bon ds vwa bấy giờ liều 
sống lại. Ấy trời đất muôn vật thương tiếc 
Con Chúa hằng sông duyig nên muôn loài, 
rày ĐỀN, chết trên thánh tá. 

Khi gẫm bẩy nhiều sr, thì nguyên mội - 
kinh Ð. . T. mười -kinh Ð. Bà, thương 
D. C. G. cùng đội ơn Pha cả đã chịu chết - 


OLS 


res 


pi Le A * : Co D AUX Fe a À Mộ. t A © 
CN tội con dữ là chúng tôi; mà chúng tôi 
OR kii bày những sw khốn khó Chúa đã 
“chịu vì một. lòng thuong yêu, chủng tôi 
w 5 Ñ n \ ^~' . ` , 
chẳng dòng lòng thống tiết, còn đám 
9 phạm tòi, thài thị vhúng tòi cứng hơn là 
QU AE bội phần mà chớ, Vậy vn Chúa nhỏ 
SỈ xuống mòl giọt máu chầu báu vào lòng 
tấn 3 tÌ | |: AR + «| 1: 1 lười | ì E Bt ma] 
_Vhủng tòi, chủ đầng tro- nen mem mal, 
WẸ mà kinh mn Của trên hết noi sụ‹ Amen 


qi 


il 


= o Thi murôi bôn thì games Ki lĩnh 
“lồn D, € GG ra khỏi xắc mà xuống 

C lầm bỏ, viếng thăm an ùi các thánh à 
» đó, đợi trong D C, G. ra đời chuộc tòi 
- cho thiên hạ, bẩy giờ cắc thánh ày 
$ đảng vuì mäng là thề nào! Khi ấy có 
quan cai cùng quàn canh giữ xác Người 
xem thấy đất động, cùng nhiều sự lạ 
- khác, thì sợ hãi mà rằng: « Nguời nầy 
A thàt là Con D. C. T.» Lại nhiều ke 
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(rong dàn, khi thấy các Sự lạ av, (hi irách ĩ M è 
mình đấm ngực må trở về nhà lo buồn |“ 
đau đớn trong lỏng, cảm thương ngưởi à 4 : 
tòi må chịu khô hinh cho đến chết đuớng p. x 
Khi gầm bấy nhiều sự, (hi nguyén một - + 
kinh Ð. C. T. mười kinh Ð. Bä, E D, GG 
thương xói chúng lời cởn ở thế nầy nhir 
noi tú rac, hàng ngóng trống ngåy nào. 
linh hôn chúng ti ra khôi chòn rac rằu», |” 
đáng xém thấy mặt Ð. C. G. nliw các tránh -A Pr 
o làm bò xưza Amen. “ốc | 
| | | a a E | | 
Thứ trời lam thi gảm { Khí XÁẾ 
H e còn trên | BH thánh Giá, CO 
môl, ngòi (trần đính i lấy đòng må dam fi 
cạnh nương long Ð. C. G. máu cing I 
nước liên chay xuống; då nến tệ . 
nghiệm lời thánh Tiền tri đã phản. LE 4 
« Đến ngày sau nó sẽ thấy Đấng thuở 


E 
lÍ | reoc no đã đàm.» Song xác D. C G: 
D _ chẳng biết đau vì đã sinh thì, nhung mà 
LE | D. Me dau đớn nhw luối dòng thầu qua 
À lòng vậy, vì quà» dữ chẳng thương Con 
À mình khí còn sống, ki chẳng thương khi 
Í di qua đời, Bây giờ hai người có danh 


~ 170 — 


 vong đã làm mou dè thật D. C. G. một là 


À ông thành Giuse, hai là ông thánh Nicôdè- 


mò, hạ vác ĐC, D mà phú ở trong tay 
S3, Mẹ, mà D. Mẹ than khóc thương Con 
| chẳng có khi đừng. Đoạn lấy thuốc thơm 
“tho tuà stre xúc D. C. G. và đề trong lòng 


4 D. Mẹ với vi D. Mẹ dau đớn throng Con 
f tham thiết läm. Đoạn táng vào huyệt đá 


f. ` 
-moi 


Khi gầm bẩy nhiều sự thi nguyện một 


F kinh `Đ.C.T. muời kinh D. Bà. thuong D.C. 


| G. chịu luối dòng dàm canh nương long như 
* mạch suối thiêng liêng tuôn xuống mọi ơn 
f phuớc, lại xin cho chúng tôi häng nhớ dên sự: 


— {8 — 


(hương khó Ð. C. G. mà tích đề trotig - kì 
long chúng tò cho đáng hoá nén người 1ˆ* 
mới, mà ghét tội lỗi trén hết moi đực 4 2 
chót, cùng hết lòng kinh mến mà đền. 
ơn tra nghĩa cho D. C. G. vì da bêt lòng . 
yêu đấu chúng tôi duởng ấy. Amen | 


Poan phéi doc: F Al 
Kinh Lay Nr vương, 3 
Kink chúng tôi là vật miợn... .. “41 


Cùng cú ngày mà than kính sat nâu? ~ 


KINH THAN NGÀY LẺ ĐÈN NHỨT. H| 
mà ngày cầu cho các đẳng linh hồn f" 
ai rnuon than thi cùng rten x 

į Li 

__ THÂM PHÁN KINA p 
Thuong ôi ! đến ngåy Chúa nội. con R 
thanh nộ, ngọn cớ Vua cả phât trương - E 


ra, thánh Giá nhiệm mâu, rực ré, bổng. 
chúc thể giah ra tro mat, 
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Ấy sự: rất nên khủng khiếp, là khi quan 


_ Xét ngự trường sẽ tra hỏi mọi đàng, thật 


ˆ 9ˆ he — "¬....==-— = = 


rất nên là nhặt. 

Loa thần kíp giue, tiếng lạ nôi rån, thấu 
mồ ma muôn dàn, bắt tựu irường phán xét. 
Kinh hoàng thay sw chết, rúng dòng 
bấy đất trỏi, loài người khi đã sống lại 
rồi, phải tầ tựu hầu thua quan xét. 

Sô bộ đà kỷ cbép, bây giờ mới đem 


ra, trong ây biên mọi việc chánh tà quan 


cứ dó mà tra người thể. 

Åy våy Chúa ngw ra giam thi, sự ân vi 
thôi mới to bày, chẳng dé sự gi tw mà 
chẳng gia phần phạt 

Khôn thân tòi da nên túng ngặt, khi 
ấy hầu thưa thốt làm sao? biết cậy ai 
bình vục chữa bàu, người nhơn đức cũng 
chưa được vững. | 

Lay Vua rất oai nghi kinh khủng, là 
Đãng hay cứu vót làm en, Chúa vốn 


49e 


thật nguồn nhon, xin cửu tôi như vậy. 
Lạy Ð. €. G. chí đại, Chúa long lành 


xin nhớ đến tôi, bỡi vilôi Chúa mới ra. 


đời, xin đừng hủy hoại tôi ngày ấy. 
Chúa tim tôi moi mệt ngồi khôn đậy. 


Chúa chịu thánh Giá khồ hình mã chuộc Ấ 
tôi rất trọng công lính, xin đửng uông phí. . 


Lay quan xét chí công trừng trị xin ban 
on tha thứ tội khiên, xin Chúa thương xem 
trước ngày thầm phán, 

Tôi kêu van khác nào tù phạm, bơi tòi 
nên hồ then mặt tôi, muốn trông Chúa 
nhậm lời mà nhiều duông tôi tá. | 

Kẻ có tội Chúa đà tha thứ, cùng ke 
trộm Chúa đã nhậm lời, lại Chúa đã cho 
lôi đáng nhờ ơn trông cậy. 

Lời cầu tôi tuy là vụng dai, Chúa tốt 
lành song cũng duông tỉnh, kêo phải 
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ho hình đòi đời thiêu đốt. 

Xin hiệp cùng con thảo làm một, re 
“lôi ra cho khỏi đoàn hung, hầu đặng hiệp 
cùng ké bên tay hữu. 


Khi Chúa đã phạt đoàn quản dữ, chiu 
thiêu đốt ngọn lửa nông nàn, xin gọi tôi 
vào hàng cùng những người hồng phước. 

Tôi cầu xin sấp minh kinh khiếp, lòng 


ăn năn tan nát duỡng tro, xin Chúa gánh 


lo chung cùng tôi tớ. 


Oi! ngày ấy thật nên lo sợ, phải khóc 
lôe ăn năn, khi loài người bối đống tro 


làn, xác thịt liền sống lai. 


“Tội nhon sẽ kinh hãi, khi chịu doän 
phân, lạy Chúa tôi cứu thể: khoan nhon 


xin tha thứ chúng tòi ngày ây. 


Ay vậy lại xin cho các đẳng linh hồn 
đăng lên chốn nghĩ ngơi muôn đời tiểu 


D sai. Amen. 


se ET?) To 


KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN NHÌ. 


Các ngày khác trong mùa chau cả, A 
va các ngài kính rất thánh Giá muốn - 


than thì cùng nên. 


THÁNH GIÁ THAN KINH. 


O ngọn cờ chói lòa, rực ré, vua trời d 
đất kéo lên làm lệnh, là ý nhiệm thắm - 
sâu cao trọng, thánh Giá bày tò truớc mặt 1 
ta, đấng tạo sanh liêu mình chịu nan, 4 
chết trên thánh Giá rất thiết tha, khi Chúa ` 
chịu treo trên cày hình khô, dā nèn độc M 


đữ, khốn cực, nhuốc nha. 


Quân dir kia lại lấy lưỡi dòng đầm thâu A 
vào nương long Chúa, máu và nuớc ròng . 
nòng tuôn xuống, càng thêm nhiều nổi xót . 
xa, khác chi mạch nước thiêng mầu nhiệm 
rửa tội khiên khắp cå loài ta. 
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Ấy lời ca Pavit thánh vương phán tiền 
chi rày đã ứng nghiệm, người tằng : sau 
các dàn dây loạn dùng khồ hình gièt Đấng 
chỉ tôn, nay thánh Giả hỏa nên của quới 
làm ngai Chùa ngự trị can khôn. 

A thánh Giá quoi trọng tôt lành thàt là 
cây báu chàu chỉ thánh, đã đầm nhuốm säc 
điều rực tơ, là bru huyết vua đả thiên 
dang Ì 

Ó cày cao Họng khôn Ìluờng, trong trải 
đất đầy nào dám: vi, vi bối cày nầy đã đáng 
chớ mình Ghúa våt trọng rất sang ! 


Ớ cày phúc lọc là dường ảo, dáng con 
Ð. C. T, Ireo dó, mà làm của tế lễ vô giá, 
dàng trót mình chuộc tội muôn dân, trời 
đất đáng vui mång, hỏa ngục thì kinh 
khủng, loài người đời đòi khỏi khốn bốt 
nhờ cày có phước vò ngắn } 


À thánh giả chủng tôi kính thờ, neo 


LR 


thân vững: vàng, chúng tôi trông cày một 
thánh. Giả vô cùng phép tác, lòng chúng 
lôi yêu mến tin thành, đều nhớ sự thuong 4 
khó Ghúa tôi; lòng cung kính sấp mình p! 
khần nguyện, nguời nhơn dire ban on F 
> thêm sức, kẻ tội khiên cải dir về lành. 
Kính Jav Chúa cả Ba Ngồi, đáng moi —ˆ 
loài kính tôn khám phục, khấp thấy trên —- 
trời duéi đất, phải phuong thờ tòn kính f 
hốt lòng, xin vi phép thánh Giá nhiem mầu, .. | 
cho chúng tôi đảng nhờ phän roi, sau 1 
đặng tới tiêu đảo thiên quốc là nuée T 
Chúa hướng phước vỡ củng, Amen. i 


“KINH THAN NGÂY LÊ ĐÈN BA { 


( vå các ngày khác Irong mùa chat 
cả muốn than ihi cầng nén ) 


THÁNH MẪU THỐNG KHỔ KINH: 


Thương Ai! Đức Mẹ sầu bi, dau 


EN sa 


J R lòng tham thiết, đứng gần thánh giá thấy 
di ng treo Con, luy ngọc chwa chan, gan 
ậ tấn nứ! no. - 

-0ng Bà khác nữa múi nhọn thâu qua, 


tik lu tù thiết tha, buồn sầu, rên siếc ; xưa 


L hen Hà có phiớc, sinh Con một Chúa 
Cha, AS buồn bye xôt xa cùng trần phiền 
d ôi qu 
— Mẫu 4 từ khi xem thấy Con cáo sang phải 
“chu thục hình, Ke ral doi thông tnh ra 
pe m trộn vỏ vang Khí sắc 
Ai ai trong trẻ? đất, hy xem thấy Me 
ia Loi chịu eue khô dường này mà 
chẳng lụy lun duòng Mẹ 9 | 
Bang ai suy nghĩ thấy Mẹ sanh Con Chúa 
khí tòn dau đón duông Con, Tế nào chẳng 
| il äm sâu. với Mẹ 3 
- Xem thấy. Con cứu thể long nhon lâm 
phải cực hình, bối gánh tội dần mình nên 
nd chịu đầu roi vọt, 
Con dầu yêu có một, Mẹ thấy Con 


L. TÊN s 


thì däug hī hoan, nay cơn trúi lính hồn 
khi làm tử đã nên tất tưới, 

Ôi thôi ! Mẹ buồn sầu xót xa me hỡi. Mỹ †: 
là nguồn đức thương yêu cho con đặng JS 
thông phần đau đớn thiết tha, hầu đặng |“ 
khóc than cùng Me. 1. . 

Xin đối lòng con nóng nấy, må (lương g 
mên Chúa chuộc tội, ngửa trông Đức Me 4 | 
giúp lời, eho con đẹp lòng thánh Tér, T" 

Gắn vó xím cùng thánh Mẫn, cho con nhờ À 
thửa ơn nây là in dấu thánh Chúa tôi ghé f" 
tae vào lòng khán khẳn, { 

Vì Chüa lòng thương, nền khâng chíư fv 
gian nan khốn cực vi tôi, xin chia hình M: 
khồ eur người, che tôi đặng chịu phần fw 
khẩn kh. + | 

Tòi còn sống bao lấu ở thế, xin bar om fi 
khóc với Mẹ Rnb, mà nhớ thương Chúa |: 
chịu đóng đỉnh thin một tiết chớ hề sai fun 
chây. ; | 
bên thánh giá đứng gần với Me, sự fn 


\ 


D = 
_ 
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ước ao con mới phí lòng là cho con nhờ 
phước hiệp cùng ngo däng hàng khóc 
thương cùng Mẹ. 

Lạy đồng trình cao quang Thánh Nữ 
sạch hơn các nữ trình đồng, xin Me đừng 
từ ray con hèn, nguyện đăng khóc than 


¿| với Mẹ. 


Xin giúp con nông công chớ nè, mà 
af . LA r A * ) . S , 1À» 
mên suy sự chết Chúa tôi, hầu có phần 
thuong khó cùng Người, và cám nhớ mọi 


¿| nơi thương tích. 


Cho con đáng động lòng thương tiếc, 


| mà gầm suy thuơng tích Chúa tôi, hằng 


âp yêu thánh Giá đừng nguồi, nhờ bửu 


huyết Chúa Con rưới đượm. 


Hầu khỏi ngọn nồng nàn hóa diêm, xin 


| đồng trinh thánh Mầu chữa bàu, nghe án 


lành đoán định ngày sau, khi Chúa ngwr 
xuống trường thầm phản. 


| : —_ Đám xin Chúa Giêsu thương đến mà 


“| ban cho Thánh Mầu phù tri, khi 
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linh bồn lia khỏi thể, nầy, lãnh, “phần. i 
thưởng toàn công thắng trận,. “+ nee mm: 
Khi xác phàm chết đoạn, xin _ Chúa. h 
thương đoái đến linh hồn đảng. lèn. “chốn. i 
thiên đàng, hằng hưởng phước muòn đời 4: 
tiêu sái. Amen. X5 ˆ 


Kinh than cám ơn sau hết + Độ A t 
khi đä doc các kinh: doan: lị 


Chúng tôi lay ơn D, 0 1 Gia ï 
thương đến chúng lôi, là ke Ð. Te 6 khi D 
yêu dấu lắm, cho nên ca phú n inh ở tay: Nụ 
quân dữ, cùng da chịu đóng định: trên: in 
cây thánh Giá và chịu chết vi chúng. oa 


Amen. RUE | 
DA à a. 

Đoạn đọc: Kmh Cám ơn........ f 
Kinh Trông agi] .t;* HE 


Ha cầu Lay. | HU ue i 
17 BCE 1. 


KINH THAN NGÀY THÍ” NÄM KHI RỬA | NI | h 


x 


Cám ơn Chúa Cà phép tắc vỗ cũng; 


và thí vô chung, dựng nên trời đất, sanh 
thành nhon vật cho có chúng tôi, lai xuống 
ra đời chuộc tôi cho rôi. Trong ba mươi 
tuổi còn ở nhà tư, nhon đức có du khiêm 
nhường thảo thuận, banăm day đỗ gương 
phước tó tường. Chúa lại toan đương phú 
minh chịu khó. Bốn tuần thống khô tích 
cốc trên rừng luông những lo thương hết 
loài người thế. Vậy hèn giả Mẹ mà đi thành 


Giê-ru-sa-lem giữ ngày lỗ chiên Chúa Cha 
dã dạy. Bữa thôi, Chúa dậy mới côi áo 


ngoài, khan buộc lưng rồi tay bwng chậu 
hước, Chúa liền qua truớc đầy tớ còn 


{ ngồi, qui gôi xuống nơi Phê-rò trước hết. 


Chúa bèn dọn dẹp toan rửa chon cho, 


| Phé-rà e lo chối dài chẳng chịu. Chúa liền 


| phán bảo Phê-rò lời nầy: Phê-ô cải thầy 


chẳng còn ngài gì cùng Thây nữa. | 


Phê-rò liên sợ, xin Chúa rửa đầu, mình 


GPU ea 


mây trước sau tôi xin Chúa rửa. Chúa 
rằng : Bay đã sạch sẽ thì thôi. Chúa mới 
phán lời rửa chơn mà chớ. Rira chon trở 
thử mới đến Giu-dà, nước mặt nhỏ sa 
rửa chơn cho nó, vì chưng thương nó phải 
mất linh hồn. chẳng đáng chịu œn máu 
mình cháy xuống. Ba năm đã dạy những 
sự hiền lành, Chúa lại phú mình cho quân 
dữ båt, liêu mình chịu chất chuôc loài 
người ta, cho khói đấm sa hóa hình khốn 
nạn. Giu-dà chang quản: lòng nó dữ, song 
Chúa cũng rửa chung nhw đầy tớ khác. 
Tông đồ sau trước xem Chúa chẳng đương, 


cám ơn Chúa thương chúng tôi quá sức... 
Ngài nào báo däng khóc lóc chẳng đùng, 
ơn Chúa lòng thương chúng tôi dường ấy. 


Rửa thôi Chúa dậy mặc lấy áo ngoài, Chúa 
lại lên ngồi chưng nơi vì cù. Chúa liên. 
dạy đỗ gương phước tổ tường : Tao 


Ll 
M 


[HU 
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dã làm gương bay phải bat chuốớc. Bay 
gọi Tao truởc là Chúa, là thầy, Tao rwa 
chon bay thì bay phai biết ; đạng bay bal 
chuc mà rửa cho nhau, khiêm nhúng 
làm đầu, yêu nhau hòa thuận. Mọi lời Tao 
dán bay giữ chở sai, ray Tao loan dời về 
cùng Cha Ca. Bay thì chớ Khá phiền muội 
lo tày, Tao chẳng bỏ bay HÔ còi mà Sợ. 


` ” At ¡ a | A 1. 
Bay còn ở thể hòa thuận yêu nhau, git 
lấy lời Tao dặu dò sau truớc, ngày sau 


lại được xem thấy mặt Tao tòi Chúa gái 


nhau thiên đàng hướng phuôc. Amen. 


ANA SE! 


195 — 4 
KINH "HAN NGÀY THỨ SÁU 


TUẦN THÁNH. 


| | | 
L F š \ | | | 


Í. KHI HẠ ÂNH 


Hầu bước chon di, ngàn đoạn sầu bi, 
Hai hãng châu lụy, nhiều nỗi khá thương, 1 
Chúa chịu tai uong, vì dần mê muội, - 


pou 


pi | À AF R à € | , y 
Vi dân yêu đuổi sa chước qut ma, ` 
Cho nên Chúa Cha sai Con xuống thế, - 
Ba mu 91 năm trước làm những guong lành, 4 


Sau ba nám thành, mới ra giảng dao. 


Giu-dêu kiêu ngạo, có ý dê ngươi, - 
Nó trôi nó lò qua sông Giá rét; 


Giu-dêu nó ghét quá nữa Ra-ba.. 


Đềm ấy hình gia, nhành gai nó đánh, 
Khoank tròn nó đóng, gia mũ triều thiên, 
Gay nứa Chúa câm, ngồi trên bàn đá, 
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Dra xỉ đứa va, bút lỏc gnit mầu): vi” 
Chúa lại nguyện cầu, xin tha tội hó: 
Chúa toan chịu khỏ, cho sạch tội nhờn: 
Dem nạp bệ đơn, Ro-de chê đại ; # 
Vậv bèn gởi lại, tra Phi-la- LL ` 
Quần dữ áp vô, kêu rằng : đáng chết, 
Đóng đình Thánh Giá, khắp hết chon tay ; 
Khi ấy nữa ngày, mặt trôi liền tối. 
“Lòng Mẹ bối rôi, thấm thiết thương Con ; 
Mặt trời chẳng còn, thiên sầu địa tham. 
Vật thuong tình cám, núi 10 đả tan ; 
Linh hồn Chúa toan trút ra khỏi xác. 

Kêu rằng : ‘khao khát :” mật đẳng giấm chua 
Quàn dữ trao lên, Chúa liền phải uống. 
Lòng Ghúa còn muốn khốn khó hơn nữa thay 
Thánh Gioan ngày rày đứng gần bên Mẹ; 
Chúa thuong chẳng nè trối phú thiết tha: 
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«Này là con Bà, xin xem sóc né. » 
Đoạn thôi mới to cho Gioan đặng hay: 

« Nầy là Mẹ mây, phải lo thảo kính » 
Thánh Gioan từ ấy lãnh lấy Ghúa Bå; 
Mẹ nghe xót xa, như dao căt ruội, 
Đoái nhìn sau trước, mal mũi võ vàng, 
Chúa Cha đã toan giờ thần sở khắc, 

Giò thân nhằm mät, hôn giáng linh qui; 
Các thánh đồng nhi, tô tông nhay nhól; 
Long mẹ chua xót, l« Con hối Giê-su! . 
« Xưa đã mit mù, nay đà tô rang.» 

A Mere 


9 KHI HÒN CHON 


Tôi lạy on Đức Chúa Giè-su. 

Nhơn sao D. C. G. chịu Giu-dà bán lầm M 
vày ? | 
— Tao chịu bán cho đáng chuộc ti mày 1 


` 


- Nhon sao D.C.G. câu nguyện lâu làm vậy ? 

iu cầu nguyện pee C: Cha keo 
ở phạt mầy. | 

f Xhon sao D. &. G. vào wh nan và lo 

là sợ làn vậy ? x 


— Tao lo buồn cho mầy đặng bình an 
čo mầy lo buồn nữa. 

| -_ Nhơn sao Ð. C. G những mồ hôi máu 
pe ra làm lá TÊN 


- Tao chảy mồ hôi máu cho dns rửa 
lòi mây. 

“Nhơn. sao D: C. G. chịu xen dữ bắt 
làm vày ? 

- Tao chịu bắt kgo ma qui bắt mây. 
| | Nhơn sao D. C. G. chịu buộc trói ử 

inh làm vày 2 

l Tao chju trói cho dăng mộ đầy tội uy 
- Nhon-sao D. C. G. chịu thánh, Phê-rò 
Mối làm vậy ? 
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— Tao chiù’ Vê-rò chối Tao cho may bải 
chước Vê†ô än năn khóc lc. 

Nhơn sao D. C. Ú. chịu đầy tớ bo trút 
ra hêt làm vậy ? 
— Tao chịu đầy tớ bỏ tao cho tao đặng ở 
eung mầy cho đến trọn đời. 


Nhơn sao D. C. G. chịu bỏ va cùng cáo. 


gian làm vậy ? 
— Tao chịu bỏ va cáo gian cho đặng dạy 
mầy chịu những sự ấy bằng lòng. 

Nhơn sao De GiG: Diky kẻ hèn giồ mặt 
làm vậy”? - 
— Tao chịu giồ mặt cho mây däng vui 
lòng chịu những sy xấu hô. 

Nhơn sao Ð. C. G. chịu, đòn đánh nát 
ca và mình làm vậy ? 


— Tao chịu đánh cho mầy khói phạt vô "' 


cùng Iroag hóa ngục. 


Nhơn sao D. C. G. chiu Erode chê rằng 


dại đột làm vậy 9 


— Tao chịu chê xấu hồ làm vậy kéo | 


z7 1 
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hết dòi mầy chịu xấu hồ true mặt thiên 
ha. | | 

Nhon sao Ð. C. G.' chiu quân Giudêu 
ghét hon thắng di là Baraba làm vậy ? 
— Tao chịu quân Giudêu ghét bối mây 
bo Tao mà theo ma qui. 

Nhơn sao Ð. C. G chịu đồng mủ gai 
trên đầu thàu våo óc làm vậy 2 


— Tao chịu đóng mủ gai trên đầu cho 


mây đặng đội mủ triều thiên trọng vọng 
vô cùng. 


Nhơn sao D. C. G. chịu vác cây thánh 


| Giá nặng nề làm vậy 2 


Tao chịu vác cây thánh Giá nặng cho 
đăng gảnh lấy tội mầy cho mầy khỏi tội. 
Nhơa sao D. C. G; chịu uống cua đăng 
bùi tar? 
— Tao chịu uống của đẳng, cho mầy đặng 
moi sự ngon ngọt vui về ở trên trời. 


Nhơn sao Ð, C. G. qu kéo giăng tay 


rå làm vậy? ˆ | [ lấy mày. 

— Tao chịu kéo giảng tay ra cho dạng am 
“Nhữn sao D C G. chịu đóng đình chơn 

lay vào thánh Giá làm vậy 9 

— Tao chịu đóng dinh chon tay vi mây 

lấy chon tay mà làm những sự lỗi. - 
Nhơn sao B.C. G. ch ju ahg cây thánh 

Giá lên làm vày 7 


— lao chịu dựng cày thánh Giá lên cho 
mây đặng lèn nơi cwe trọng là nước ha - 


Tao ở trên tr. 

Nhơn sao Ð. C. G. chịu đồng đính ở 
gita kê oian đữ ne vậy ? 
— Tao chịu đóng dinh cùng ké gian dữ 
cho ngày sau mây. đặng ngôi cùng các 
thánh ở trên trời. 

Nhơn sao Ð. C.G. chịu quân dữ lấy hất 
ao chia nhau làm vày? 


— Tảo chiu quân dữ dấy hết áo cho mây 


` rà 


| đáng mặc áo sảng láng vô cùng ở trên trời. 
. f — Nhơn sao D. C. G. trổi phú Đức Mẹ cho 
f ông thánh Gioan làm vậy 3 

— Tao trôi làm vậy, vì chung dưới thể 

- gian chẳug có đi gì trọng bằng Mẹ Tao 
LÝ mà cho làn mẹ mây. 

I Nhơn sao D.C. G. chịu khát khao làm 
VE vậy 2 

f — Tao chịu khát khao vi Tao ước ao linh 

if hồn nguời ta lên thiên đàng. Tu 

D  Nhon sao Ð.C.C. kêu cả tiếng cùng gục 

đầu xuống mà sinh thi làm vậy. 

_— Tao kêu cùng gục đầu xuống gọi tim 
mây trở lại cùng Tao cho mây đặng sống 
vô cùng. 

Nhơn sao Ð. C. G. chịu đầm cạnh nương 

long làm vậy ? 
— Tao chịu đàm cạnh nuong long cho 
mây đặng vào trong Trải tim Tao, 
vì chưng Tao yêu dấu mây lắm, mà 


bao nhiều lần mây làm tội lỗ!, thì bẩy nhiên 
lần Tao lại muốn chju chết vi mây nữa. 

Mầy đã hỏi Tao bấy nhiều lễ, thì Tao 1. 
đã trả lời cho mầy, bày giờ Tao muốn M. 
hoi mây một hai đều nầy : 

Nhơn sao Tao đã sanh ra trời đất 
muôn vật cho mầy, mà mây lấy sự ấy mà 
làm khốn cho Tao làm vậy ? 

— Tôi chẳng có lời gì mà thưa Ð. C. G. 
chữa lấy tội tôi, tôi xin cùng Ð. C. G. tha 
tội cho tôi. 

Nhơn sao Tao đã sanh ra mầy là nên 
giống Ð. C. T., mà mầy làm sự lỗi ra hình 
ma qui làm vậy ? 

— Tòi chẳng có lời gi. vån vân. 

Nhơn sao Tao cho mây làm người sáng 
lắng, mà mầy lấy swsäng ấy mà cãi loi. 
tao làm vậy ? với 
— Tôi chẳng eó lời gì. v. v, 

Nhơn sao Tao cho mầy chịu đạo 
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làm éon P. C. T. và làm em Tao mà mầy 
bo Cha ca cùng bỏ Tao, mà đóng đỉnh 
Tao trên cây thánh Giá misi ké trộm cướp 
làm vậy? 

— Tôi chẳng cỏ loi gì. v. v. 

Nhơn sao Tao đã nuôi mầy từ bé đến 
lớn chẳng cho mầy đói khát, mà mầy bỏ 
Tao đói khát trần truông, lại nhạo cười 
Tao nữa ? 

— Tôi chẳng có loi gì. v. v. 
Nhơn sao Tao đã che chở mầy, chẳng 


1. PR ELAC + DA, w eia 20" 
cho mây phải chước ma qui, mà mây phú 


Tao cho quần dữ trôi đánh Tao làm vậy ? 
— Tôi chẳng có lời gì. v. v: 
* Ix 3 A j ES ¬ va 
Nhơn sao Tao chẳng chấp sir lôi mây 
mà mây lñằng ngày hàng bo Tao, hàng 
làm mất lòng Tao nhiều lần, mà mây ` 
| 9 ~ + Af `. = ` : 
chẳng sửa nết xấu mầy, những làm sự 
đữ cho Tao làm vậy ? 
— Tôi chẳng có lời gì. v. v. 


Re. 1" cpu 


Nhơn sao Tao thương mây, Tao ra đời 
làm người vì mây, mà mây ghét Tao mà 
thương Ba-ra-ba là ke tròn cướp hơn 
thương Tao lam vậy ? 

— Tôi chẳng có lời gi. v.v. 

Nhơn sao Tao chịu sự khốn nạn vì mầy, 
mà mầy chẳng có thương Tao, lại nhạo 
cười Tao nữa ? 

— Tôi chẳng có lời gì. v.v. 

Nhơn sao Tao đã làm phép trọng, lấy | 
xác lấy máu Tao mà nuôi linh hôn mây, 
mà mầy lấy phép trọng ấy mà thêm tội nữa ? 
— Tòi chẳng có lời gi v.v. 

Tôi lay ơn D. C. G., tôi nghe bấy nhiêu 
lời làm vậy thi hồ ngươi lắm, tôi xưng 
ra những lời D. C. G. mới hán cùng 
tôi là những lời chơn thật. Vậy tôi khóc 
lóc d.ới chon D, C. G., cùng xin Ð. G. 
G. tha lội cho tôi từ nầy về sau lôi 
doc lòng chira, tôi là kế hèn, tôi là kế 
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có tội mà nghe bấy nhiều sự làm vậy 
thì tôi kinh khiếp run sợ. Ai ngờ là Chúa 
thiêng liêng vô cùng, vô thí vô chung, 
- xuống thể làm người có tuôi có ngăn 9 
Chúa chẳng hay chịu sw khó, thì rày 
chịu trăm ngàn sự khó; Chúa chẳng hay 
chết, thì rày chịu khốn cực làm vậy, Chúa 
sang trọng. vô cùng thì ray chịu xấu hồ 
đường ấy. Ấy bấy nhiêu sự Chúa tôi chịu 
vì a? Thật chịu vi tội tôi mà chớ. Tôi là 
kẻ rất hèn mon, mà tôi chẳng sợ chẳng 
ghét tội, chẳng yêu chịu khó vì chúa tôi, 
chẳng kính mến Chúa tôi hơn minh tôi, 
cùng trên hết mọi sự thì sao? Amen. 


7 TT 
KINH ĐỌC NGÀY LỄ THÂNH THỦY. 


Phục Sinh tiết đến, đèn đốt hương sông, 
Mừng Chúa thiền cung, tôi than môt cách. 
Hỡi thương ôi! Thắm thiết lòng tôi, 
Bèn that ta Chúa : 
Chúa thương thiên hạ, 
Đề tòa cao các vẻ lầu son, 
Thương xót loài con, 
Nên Chúa mới ra đời chịu khó. 
Con thơ sa hố, 
Bối thương con, Cha phải liều mình ; 
Tội thế đa hành, 
Chúa chuộc tội cho nên phải Thắc, "` À 
E-và thuô trước £ 
Lỗi lời răn, đọa chước Sa-tan ; 
Chúa lại lòng khoan, 
Bèn giáng thể cho dàn khỏi va. 
Sanh irong bang đá 
Thuở tiết đông, giá lạnh cäm căm : 


N4 De 


Gối co nệm rơm, 

Lòng Đức mẹ thương Con đôi doi. 
Rode ngai bôi, 

Trẻ thơ sanh dạy giết con dân ; 
Chúa phải dời chơn, 

Sang nước khác, đàng xa ngàn đối. 
Đến ba mươi tuôi, 

Lòng thương dàn, ra dạy bốn phương ; 
Nhịn kẻ cang cường, 

Chúa hàng dùng chữ khiêm mà dẫn. 
Nhiêu người sàn hận, 

Chúa hãng dùng chữ ái mà khuyên ; 
Phép lạ vô biên, 

Liệt cho đã, tõi thì cho sáng... 
Bao duông độ lượng, 

Chọn Tông dô đệ từ chon tay; 
Khó nhọc đêm ngày, 

Miễn vớt đặng linh hồn người thể. 
Đói no chẳng kề, 

Bi giảng kbuyên bờ củi Giu-dêu, 
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Chúng Pha-ri-siêu, 

Bối xấu dạ sinh lòng ghen ghét: 
Läng tai xét nét, 

Rinh hô cơ đặng cáo cùng quan, 
Lo chước đa doan, 

Như muôn sói rinh mô chiên lạc. 
Trở ra lòng khác, 

Trách Giu-dà tham bac bán Thầy; 
Dạ nó lo tây, | 

lết đảng dữ, hiệp nhau chon rit. 
Chúa đà thấu biết, 

Ra chơn cho, née mắt nhỏ sa. 
Vườn Giêt-sê-ma, 

Đêm vắng vẻ, mồ hôi nhô giọt. 
Uu phiền thương xót, 

Bông Giu-dêu đến bắt vây quanh ; 
Chúa chịu một minh ; 

Câm khí giái, đèn chong sáng trắng. 
Thàu đêm đánh mäng ; 

Phi-la-tô có chút lòng thương; 
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Ro-de cạn luờng, 
Bèn chê Chúa rang : « Người dại đột.» 
Chẳng ai thương xót, | 

Nó ghét hơn thăng di Ra-ba ; 
Đêm ấy hình gia, 
Trói cột đá đánh đòn chẳng kề. 
Đửa cười đứa xi, 
Đánh môi tay, chẳng thấy ai thương; 
- Nát thịt tan xương, 
Máu chảy lôa luê sa nhỏ giọt; 
Da non thịt nhuốt. 
Bối thương con Cha phải gian nan, 
Đến đôi lòng quan. 


Thương kiếm chước cho dàn khoan giãn. 


Ai ngờ 
Di đức bảo oán, 
Dân kêu la: «Xin hãy đóng dinh. » 
Chúa chịu một mình, 
Thánh Giá vác gượng di, lại ngā. 
Lòng thương thiên hạ, 
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Gánh tội đàn nặng nữa núi non; 
Đức Mẹ thương on, 

Dâu ngàn dăm tìm cho thấy mặt. 
Lòng đơn héo hắt, 


Thấy máu Con, chơn bước dọc đường; 


Lòng Mẹ ihåm thương, 

Như dao cắt ruột loan rời ra. 
Đóng định thánh Giá 

Khäp chơn tay, Chúa chịu gian nan, 
Ở giữa loài gian. 

Mặt trời tối, thiên sâu địa thảm, 
Vật thương tỉnh cảm, 


Đá vo tan, chuyền động bốn phương, 


Từ ngọ đến thản. 
Hôn Chúa xuống viếng nơi thánh T6, 
Hạn phùng cam võ - 


Bốn ngàn năm, dường cå trông mưa : 


A-dong thuở xưa 
Mừng khác nữa cá khô gặp nước ; 
Muôn vàn thánh trước - 


“Mừng Chúa tôi, rày mở hội nây. 
Đến hạng ba ngày, 
Trong ké chết phép thiêng lại sống. 
Cra hang còn đóng, 
- Xác và hồn hiệp lại như xưa. 
| Lẻ đến bây giờ, 
= Phục Sinh đến đầu đầu châu Chúa. 
à  Thänh đàng rực rỡ, 
- Tiêu thiểu nhạc vô, mừng Chúa Phục Sinh : 
- Thấy thay nguyện kinh, 
Lạy Đức Mẹ cầu thay giúp sức, 
Ban ơn phù hộ 
Bồn đạo nầy khỏi khốn bình an, 
Trừ hết loài gian, 
Đặng sống. lại, dõi theo chon Chúa. Amen. 
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ĐA-VÍT THÁNH VƯONG 
THỐNG HÔI KINH 
_THỨ NHỨT 
Xin Chúa chó: chấp. | 
O Chúa tôi, xin “chớ lãy oai gia thạnh 
nộ mà quo trách sửa phạt tôi. 
Ó Chúa tôi, hãy thương xót tôi vì chưng 


lòi yêu đuối, hãy chữa lấy tôi, vi hài cốt 4 


lôi da tán loạn. - $ 
Và linh bôn tôi cực rối räm, mà Chúa 
lôi con đợi cho đến khi nào 9 


Ó Chúa tôi, hãy đoải xem lại mà vớt ì 
lấy linh hồn tôi, hãy lấy lòng làn mân f 


muôn phần cứu chữa tôi, 


Vi trong kẻ chết ai hầu nhớ Chúa, và | 
trong hóa ngục ai hầu khong khen Chúa ? 
Tôi thơ than đã lao lực, hằng đêm châu 4 


lụy chan hòa giường chiếu êhö tôi nằm. 


> Con mắt tòi mờ mit vì bối lo buôn, tôi 
- đã bạc đầu ở giữa kẻ thù tôi, 
= Ó những kë làm gian ngược hãy ghé 
“ta. vi Ghúa đã nghe tiếng tôi kêu khóc. 
—_ Chùa đã hiểu lời tôi xin, Chúa đã nhậm 
| loi tôi cầu nguyện, 
> Hỗ kề thù tôi phải tản loạn hồ ngươi 
“hãy cho kip về đầu chịu then. 
_—_ Sáng danh D. Ú, Cha, và DiC. Con và 
d| D. C.Thänh Thần. 
i Như đã có trước vô cùng, và bày giò 
_ và hằng cỏ, và đời đời chẳng cùng, Amen. 


THỨ HAI 


= Phưởc thật là hỗ ai đặng phần nhơn 
- thứ, và khỏa lấp tiền khièn. 

Hé người nào có lòng trung trực chẳng z 
> hay qui trá, Chúa chẳng phương lội lỗi 
es là phước thåt. 

Bối tôi thầm lặng, thì hài cốt tôi bàn 
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hoàn rủ liệt, cho đến mãn ngảy tôi kêu 
cùng Chúa. 

Vi tay Chúa đêm ngày hẳng đè nặng 
trên tôi, tôi một phải trở trăn bê khốn 
khó như gai Xóc vao lòng, 

Tôi đã tô cáo tội tôi cùng Chúa chẳng 
dấu sự tư tà. | 

Tôi dóc rang: tôi sẽ cáo mình xưng lội 
tôi ra trước mặt Chúa, thì Chúa liên. tha 
lội lỗi tôi đã phí nhon bất ngãi. . 


Vậy những đẳng nhon hiền có mắc tội. 


oi thi sẽ khần cầu lòng nhon từ Chúa cho 4 


đáng khỏi. 


Tuy nghèo nån tràn dây nhw nước lụt 
thi chẳng phai nao. 


Chúa là mung xung: đỡ: lấy tôi, khi khổn 


khó tu bê Chúa đã làm cho tôi đăng vüi | 


mång,» xin đắc diu lấy tôi cho khói nơi 
xung yếu, 
Ain Chúa khai quang cho tôi xảu 


hiều thấu, và chỉ dân cho tôi biết đàng | 


a TT Ps RTE 


lành, hằng xem sóc gìn giữ tôi, 

Ke) bay chớ ở nhw con ngựa con lửa 
vô lâm vô trí. 

> Ñin Chúa hãm khớp gò cương những 
-kê lánhra xa Chúa. 

Ke có lột phai chịu ghe lân khốn khó mà 
- lòng lần mân Chúa sẽ bao phủ những kẻ 
_ cày trông. 

—__Ở những kế nhon hiền hãy vui mầng 
_ trong Chúa, kẻ có lòng trung ngāi thật thà 
- hãy tán tạ khong khen Chúa. 
Sang danh, v. v. 


THU BA. 


_Ở Chúa tôi xin chớ lấy oai gia thanh 
nộ mà quo trách sửa phạt tôi. 

Vi những mũi tên Chúa da thấu vào 
mình tôi, tay Chúa da dè lấy tòi đã nặng 
nề lắm. : 
“Thân thê tôi chẳng gòn nơi nàe lành 
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bối phải con Chúa giận, hài cốt tôi chẳng 
có khi an ôn, bối tội lỗi tôi. 

Vị những tiền khiên đã quá khỏi đầu 
tôi, và nhw gánh nặng dè lây lôi. 

Những dấu tích tôi đã thối tha hư 
nát bõi những sự đại tôi làm. 

Tôi là đứa rất hèn cúi lưng chịu nặng 
nê quá sức, trót ngày những lo buôn sầu 
nao. | 

Những sự nóng nay da đầy trải cật tôi, 
ca và mình tôi chẳng có nơi an. 


Tôi phải chịu đau đớn hư hèn quá lē, 


lòng tôi buôn bực thiết tha. 
O Chúa tôi, Chúa đã biết mọi sw tôi 
mơ ước, sự than thở chẳng kín gi trước 
mặt Chúa dau. 
Lòng tôi roi ram, sức tôi chẳng còn 
giúp tôi đặn, sự sáng con mắt đã mât. 
Những bạn huu thần thích tôi đứng 
lặng mà nhìn. 
Những kế xưa Ủ gần tôi thì rày đã 


9 


_Jánh ra xa cách, những kẻ ruôi tim linh 

“hồn tôi thi ra tài nong sức mà bày đặt 

“những đều độc ác. 

T Nói những sự hw từ, toan lo những 

+ dàng qui kế. | 

Mã tôi như diče cùng càm, chẳng nghe 

- sự gi cùng chẳng nói lời gì. 

= Đã nên người vô nhỉ 'khả thính, vô ngôn 

- khả đáp.. 

VI tôi đã trông cậy Chúa, thì Chúa sẽ 

nghe tôi mà chớ. | 
Kêo kẻ thù tòi khi thấy tôi tất tuổi thi 

vui mừng nói loi kièu ngạo. 

Tôi da đáng bô tiên thị nhục dau đớn 

 chäng khi đừng. | 

Vi lôi'sẽ xưng ra sự lỗi cùng sẽ lo 

f lắng vê tội tôi. | 

—— Những ké thủ tôi hay còn swng đứng, và 

- những ké ghét tôi càng thêm nhiều quá bội. 

“Những ke lấy ơn tra oán thì gièm siễm 


— 915 — 


khi tôi dõi việc lành. 
O Chúa tôi, chớ bỏ tôi xa cách. 


Hãy ån cần giúp lấy tôi cùng cứu chữa 


tòl. 
Sáng danh. v.v. 
 THÜ BÔN. 

Ó Chúa tôi, xin Chúa lấy lòng rất nhon 
thứ thương xót lôi. 

Tôi xin Chúa hãy thuong muôn phần, 
lấy muôn phần thuong mà tha tội lỗi tôi. 

Xin Chúa ria linh hôn tôi cho trong 
sạch. 

Tôi bây giờ xưng thật tổ tuởng tôi lỗi 
tội da qua báo truớc mặt tôi luôn. 

Tò đã lỗi cùng một Chúa, mà làm 
những điều gian ngược truớc mặt Chúa, 
tôi chẳng đám chữa mình, một xin Chúa 
chứng lời Chùa phán, mà phần định việc 
tôi cho chỉ sự theo lời thuở trước, kéo 
bàng nhơn nan trách, 


ES | 


“khỏi lòng tôi. 
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Thu tôi mới sinh trong lòng mẹ, thì 
tôi đã mắc tội tô tông. 

- Nhưng mà Chúa da thu ơng yêu, cho tôi 
biết tin đạo thật, Chúa đã tò ra cho tôi biết 
mọi đều thánh trí Chúa cao sầu mầu nhiệm. 

Xin Chúa hãy rưới ơn thì tôi đặng sạch, 
xin Chúa hãy rửa, thì tôi sẽ thanh bạch 
hơn tuyết. 

Xin Chúa cho tôi đặng nghe tiếng vui | 
mầng, và gån côt tôi liệt nhược, xin cho 
vững vàng sưng đứng. 

Xin Chúa chớ xem xét sự lỗi tôi làm chi, 


“một tha tội tôi cho hết. 


O Chúa tôi, xin Chúa dựng lòng tôi cho 
sạch, và sửa lại tỉnh trí tòi cho chính nên 


Rưười mới. 


Xin Chúa chớ bo tôi xa cách mặt Chúa, 
xin Chúa chớ cât lại ơn Ð. C. Thánh Thần 


Xin huờn lại cho tôi đặng vui mầng 
về phần rồi, mà chịu ơn Ihièng lêng rất 
trong bên ving trong lòng. 

Thì tôi sẽ nên gương day kế ngô nghịch 
biết đàng mà tro lại cùng Chúa. 

O Chúa tôi, xin Chúa cứu lấy tôi, xin 
chữa lấy tôi cho khỏi tội đã làm dô máu 
oan, thì miệng loi tôi sẽ hứng vui khen 
ngợi, vì ơn Chúa đã làm cho tôi đăng nên 
nhon ngài. 

Xin mở miệng tôi cho tôi dàng rao 
truyền sự ngợi khen Chúa. 

Phải chỉ Chúa muốn của tế lễ, thì là 
chẳng tiếc; song tôi đã biết giống ấy 
chẳng làm phi lòng Chúa mấy. | 

Có một giống tế lễ rất dep lòng Chúa 
tôi, là lòng khiêm nhượng, ăn nän thâm 
thiết, thì Chúa chẳng tir. 

Xin Chúa lấy lòng rất nhơn lành xuống 
ơn trên núi thánh Xion, và xây đắp thành 


lủy xung quanh thành Giéruxalem. 
= Thi chúng lôi se lấy lòng trung ngất 
đàng trên bàn thỏ Chúa, các giống mi vi 
trọng tốt mà tế lễ, thì Chúa sẽ nhậm 
lấy hết. 

Sang danh v.v... 


THỨ NẮM 


Ớ Chúa tôi, nghe lời tôi nguyện, tiếng 
tòi kêu thấu. Chúa. | 
Xin chớ trở mat di, ngày nào tôi phải. 
khốn xin Chúa hãy ghé tai. | 
— Ngày nào tôi kèu van hãy nghe tôi cho 
kíp. 

Vi sw sống lôi da tan bay đường khói, 
hài cốt tôi đã tiêu hóa như làn mat. s 

Tôi đã phải trừ cän tiền thảo, lòng tôi 
khô héo chẳng còn nhớ bữa ăn. 

Tèi hằng sợ hãi than van, cho nên gầy 
võ da bén cốt. 


= MO 


ms" =- A p at + $ = 
Tôi da nên nhw con chim thất ngâu o 
mòt minh chốn váng khốc khoái đêm 


lrường. i 
*'I“ 9 , “+ *, N r D | 
Nhưng ke thù tò hãng nec nhóe, < 


nlirng kẻ đã tàng khen, thì ray lại oán thù... 
Tòi kinh khủng cơn Chùa giàn mà sát f 
phạt. ` 


Nên tôi đã lấy tro làm của ăn, lấy nước f 
mắt chan hòa làm của uống. 

Sự sống tôi dường bóng xế, và chóng | 
héo như lá có lia cày. tụ Có. È 

Mà Chúa là vô thì vô chung, và danh | 
Chúa dô bền muôn đời hàng cé. 4 

Chúa sẽ đứng dậy vững vàng mà... 
tương đến Sion, vi đã đến thi hong 1 
xót, thì ấy đã đến. : 

Vì kê có lòng thờ phượng Chúa còn 
thương nhớ nơi thạch bích thô tường: Í 


Mà các công vương të luéng, cùng | 
dàn ngoại đạo sẽ kính oai sợ khiếp... 


| 


kinh tôn danh Chúa. 
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aï 


` Vi Chúa đã tát tạo Xi-on, ai nấy số 
> đạng thấy chói lòa hơn truớc. 

= Chúa đã nhìn đến lời nguyện ke hèn, 
chẳng ehè lời cầu xin tròng uớc. 
Vậy phải ghi chép truyện đề đời sau 
= cho dần Chúa hàu sanh đặng khong khen 


Chúa. 
VỊ Chúa ngự lòa thánh rất cao đã nhìn 
đến, Chúa ở trên trời đã đoái xem duới 


"dat 


© Mã ngle lời than thổ kê phải ham hình, 


cùng tha cho kẻ đã đáng chết. 


Cho đăng cao rao danh Chúa trên núi 
thành Xion, và khong khen kính chuộng 
danh Người trong thành Giêrusalem. 

Cac còng vuong cùng lê Be sẽ hội đồng”, 
tòn phục Chúa. 


Xin Chúa tò ra cho tôi thấu biết, phép 
Chúa trọng vọng duờng ấy. 
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Xin Chúa chớ đề qua now nhiều dòi M 
thuở trước, cùng hãy đề tôi cho đến khi ấy... 
Thu: nguoa sanh Chúa đã dựng nên 
trời đất, và tay Chúa đã lập các tùng tròi. 
Trời đất sẽ lôi làn mà C húa hàng conii 
vậy, tròi đất phải dôi hay yë m CỰU nhw 
giống y thuờng 

Ma Chúa là Chúa ti ờng sanh đời do 
chẳng hết, 

Con cháu lôi tá Chúa se đạng nhờ phép. 
trọng ấy, và mièu duë hậu lai sẽ dång 
luồng chẳng cùng, 

Sang danh. v.#. 


THỨ SÂU 


Œ Chúa tôi, tòi ở chốn thảm sâu kêu 
dên cùng Chúa, xin Chúa nghe lấy eng 
toi kêu. 


a3) 


lúa bấy lặng tai; bel lôi cầu “nguyện 
“Nhi bẻ ủa em xél toi. Le thì ai hầu 


à ụ he thú là ở Chúa. 
“Tôi cậy vì danh Chúa nhon từ đủ lôi 
dịng ngóng trông, liuh hòn tỏi mơ ước cho. 


hän lời, Chúa hứa 
“Mà iði Liông cây Chúa từ ban thái tảo 


nhỏ đốn tốt, chủug tòi hàng cậy Chúa luôn, 

Vi sự nhon từ là € Ớ Chúa, mà Chúa rất 
rame duông, 2A 4 

- thủa RES lầy đời lôi che khói 
đai. ngàn, - KH HY à 


Sang “ng V. V 
'THỦ BẢY. 


thị Chúa Tỏi, ixin, “Chúa lu lời tỏi 
nguyện. hãy láng tai nghe tiếng tôi cầu, 
du Chúa lấy lòng rãi nhon chính mà 


nghe 1 wi. 
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Chớ lấy phép công thang mà xét đoán { 


tôi tá Chúa, vi chàng ai sống ở thể gian 


đạng cầm minh vẹn sạch trước mặt Chúa. . 


Vị kẻ nghịch thù theo bat lĩnh hôn tôi 


mà nhận tôi xuống đất. 
Nên phải tối tam như ke chết làu đời 
linh hồn tôi buôn bực lo lang, trong lòng 


\I 


| 
į j! 


Aa’ Mir ee DES st s..e. - ` 
Foi tưng nhớ suy đi gầm lại những ơn - 


Chúa đã làm cho tôi mọi ngày thuở trước, 
Tòi đã giơ tay lên cùng Chúa, linh hồn 
(Ci như đất khô khan. 


Xin Chúa nghe tôi cho chóng, lòng tôi f 


đa ngạt ngào, 
Ñin Chúa chớ trở mặt đi 
kéo lôi nhw ké sa ao vực. 
Xin Chúa cho lôi sớm chịu lấy ơn lòng 2 


lành Chúa, vi tôi tròng cậy mọt Chúa. 


dang khác 


d À 


H 
à 
el 


Loir 


Xin Chúa chi cho tôi biết đàng chính 
lộ, vì lính hồn tôi một ngửa trông ơn 
Chúa. 

Xin Chúa cứu lấy tôi khỏi ke Nhàn, 
thù, vi tôi đã trăn vào cùng Chúa, xin 
Chúa dạy đỗ tôi cho biết việc làm theo ý 
Chúa, vì Chúa là căn bồn tôi. | 

Thì Ð. C. Thánh Thần sẽ đem tôi về quê 


thật, Chúa rất công bình :e cho tôi đặng 
A! ` A L4 ` | r 
sống mà thêm sáng danh Chúa 


Chúa sẽ nhắc linh hồn tôi khỏi bê cam 
khô, mà lòng nhân thừ Chúa phần tán 
những kê nghịch thù tôi 

Và liêu diệt những kế nhiều hại linh 
hôn tôi, vì tòi thật là tôi tá Chúa. 

Sáng đanh. vàn vàn. 

An. — Xin Chúa chớ chấp tội lỗi chúng tòi 
cùng lội lỗi thàn truyền chúng tôi, xin 
Chúa, đừng quả báo tội lỗi chúng tôi. 


` 
`" 
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Ó Chúa tội: tb lấy I lôi Kế 3 Chúa niyi 
ân cần thương đến ti. HAE 
Những kế kiếm lẽ mà giết tôi, nở đã. 
phải then thuông kiné RE sôi 00 200 
Kẻ dóc long làm dữ cho lôi nó đã. 
phải tháo lui:xấuMồ,,. Le) 00000 
Kë đưa lời phi bảng, bayii bạt mät tháo + 
lui. 4 HR are 
Mà hê ai thờ phượng Chúa, đấy vui | 
mầng bội phần, a 66 long mến "Chúa a 
Cứu Thế, hãy cao rao danh kaa chẳng 
củng Es 
Bảng lôi hèn mọn khó, khăn i tớ | 
thốn moi đàng, Xin Chúa giúp tôi. Nà... 
Xin Chúa cứu chưa lấy lôi. cho. kip 


Â 
è ` ' Ý 
Ai AE ĐỰNN vời 
lìi | i L | er 
] À Ũ 
p { ` el ~ir P d 
NE. ý 


1. Lê tro. 


O các giáo nhon! 
Ta phải nhớ vốn ta là đất: 


AY phân hèn chớ khá kiêu càng, 
-Vi chết đoạn, xác huỏn về đất. 
“Vậy phải dứt chira vòng thể tục, 


“Bỏ phô đều yêu mến trần duon; 

> Lo nghĩa Chúa hãm mình đánh tội, 
J Cám on Cha khóc lóc châu chan, 
“Vị Người rất nhon từ quảng ái, - 

- Nên hay tha thứ tội oan khiên. 

Tế lã Chúa on trông đạc dire, 

» Cüi.câu nguyên khóc lóc thánh tiền, 
4 Xin thương xót thira lòng chúng tir, 
- Thứ tội tình phô dâng nhon ban. 

- Vậy hãy gầm loi khuyên giáo hữu. 
“Ta phải phen tìm đàng bát phước, 
_Ngö lánh vòng tai go ngũ quan. 
“Việc phước đức chẳng nề nhỏ mon, 
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Sự hoạ dàm mwa chớ vương mang. 
Thu hoan hi chẳng thin nết vặt, 
Ngày mạng chung nào lập khóc than. x B 
Ó Chúa hãy suy lòng tử ái, __ d 
Mà đoái thương đến chúng lầm than. ` g 
Mười giäi dạy Thần lành đề khuất, 

Bảy tòi đầu qui vuốt thêm gian. 

-Gúi xin Chúa khử trừ tam địch, 

"Ngửa tròng Cha ban xuống thất đoan. 
Chúa làn män với người däm duối, 

Cha nhon từ chữa kẻ tật tàn. 

Xin Chúa hay lạng tai cho ro, 

Mà nghe lòi ấu tử khóc than. 

Tán tạ khong khen một Chúa Ba Ngôi 
Hằng có nhần từ nguơn thi dòi đời. Amen, 


2. Kinh hối tội : 


Gúi nguyện Chúa muôn phần thương, 
Như lòng Chúa rất nhơn từ, 
Xin hãy muôn phần thương sót, 
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A _ NL ^* À * 3° 
Mà số tội lỗi tôi di. | [ sạch 


P Xin Chúa rửa tôi cho tôi đặng trong đăng - 


Vi tôi han biết tội tôi qua báo qua thù. 
Tôi đã lỗi cùng Chúa làm, 
Tòi phạm tôi trước mặt Chúa ; 


| “Xin Chúa thương tinh tha thử, 


| Kéo mà nhuốc đến từ bi. 
E. | AY tôi mắc tội tô tông, 
Nhẫn thuở đầu thai lòng mẹ; 


Mà Chúa đã nhậm lời hứa, 


E Soi tôi cho biết lẽ mầu. 

“ Ghúa hãy rửa tôi, thi tôi liền trắng hen 
tuyết ; SE 

= Chúa hãy nhon thứ, thì (ôi liên đăng am hòa. 

“ Xin Chùa hãy trở mặt đi, 

~ Chó nhìn đến tội tôi nữa. 

= Xin Chúa xuống lòng thanh tịnh, 

Cho tôi tàm chánh thật thà. 

Xin chớ đề tôi phải lia cách xa mặt Chúa; 

Xin ché cất ơn Ð. C. Thánh Thần làm ehi. 


Xin Chúa cho tôi nay đáng vui về phần rỗi, f 


Đăng ơn bền vững ăn năn dau đớn cải chira; 
Sau tôi sẽ dạy ke thù biết đàng trổ lai 
cùng Chúa. | xưa, 3 
Xin Chúa chữa tôi khỏi tội đã làm đồ máu oan 
Thi miệng lưỡi tôi sau sẽ khong khen lòng - 
nhon ngài Chúa, 
Và lưỡi tôi sau mäng rô tặng khen lòng Chúa 
Phải mà Chúa nhậm lê tế loài vật, | nhon từ. 
Lễ nào mà tôi dám tiếc cùng Chúa 3 
Song chẳng đẹp lòng Chúa đâu, 
Vi lē rất đẹp lòng Chúa, | $ 
Là lòng ăn nàn thảm thiết, 
Han thật thì Chúa chẳng từ. 
Xin Chúa thương đến Xi-on, cho có thổ 
tưởng thạch bích; 
Khi ấy Chúa sẽ nhàm hết lễ vật đằngtrên bàn 
Tán tạ khong khen một Chúa Ba Ngôi, | thờ. 
Hằng có nhần iing nguơn thi cháug cùng, 
Amen 
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PHÂN THỨ IL 


CÁC KINH HÁT CÁC NGÀY LÉ TRONG 


QUANH NAM. 


VỀ LÊ SINH NHUT. 


| E Hôn náy ngày Chúa giảng sinh. 
| Kinh châu máng 1 PAA 
N Do on Chua ctu thè. . . . 
“Thiên thân bao mục dông. . . 
Paane Chúa ngôi Hai. . . . 


RO <<“ ^- . 


M' Chua Hài dông. .. . . . 


-NGÀY LÊ ĐẶT TEN. 


| k Hôm nay A T au 


NGÀY LÉ BA VUA. 


“Tam vương triêu thi Cứu thế. 
» Tam vương lai triều. , . 


bO t9 
A 


vỀ LỄ PHỤC SINH. 
Mầng Chúa phục sinh. . .... 
Hôm nay lễ Chúa phục sinh. 
Đội ơn Thiên Chúa.......-. 
` Mäng Chúa phục sinh... .. 
NGÀY LỄ THẮNG THIÊN, 
Hòm nay lê Chúa tháng thiên. . + 
Lễ Chúa thăng thiên. 


VỀ LỄ D C. T. T. HIỆN LH 

1e Đức: Thánh Thần: oa A 

Kinh nguyện Chúa Thánh Thần. 

Cu lay Đức Thánh Thần. 
VỀ LỄ Ð. C. T. BA NGÔI. 

: Kính: lay một Chúa ba ngôi, . . 

Tan tụng ngôi cao Thiên Chúa . 


Li L "` a 


1%, 


VỀ LÊ MÌNH THÁNH CHÚA.' 
O núi thánh Sion. 
Tôi kính lạy Chúa Giê-su. .. 
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